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DANH MỤC MINH CHỨNG 

Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

TIÊU CHUẨN 1: SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC (2 TIÊU CHÍ) 

Tiêu chí 1.1: Sứ mạng của trường đại học được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà 

trường; phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước 

H1.1.1.1   Quyết định v/v thành lập ĐHVB 
1341/2011/QĐ-TTg; 

05/8/2011 
Thủ Tướng CP   

H1.1.1.2 

1 
Quyết định về việc ban hành "Quy chế Tổ chức hoạt động  của 

trường Đại học tư thục" 

61/2009/QĐ-TTg; 

17/4/2009 
Thủ tướng CP   

2 
Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức hoạt 

động của trường Đại học tư thục 

63/2011/QĐ-TTg;  

10/11/2011 
Thủ tướng CP   

3 
Quyết định về việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của 

ĐHVB"  

03/QĐ-HĐQT; 

5/9/2011 
ĐHVB   

4 
Quyết định về việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của 

ĐHVB"  

03/QĐ-HĐQT; 

8/3/2015 
ĐHVB   

H1.1.1.3 

1 
Quyết định v/v thành lập Ban soạn thảo "Kế hoạch chiến lược phát 

triển ĐHVB giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn đến năm 2030" 
12/QĐ-ĐHVB; 

28/10/2012 
ĐHVB   

2 
Thông báo về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch chiến lược 

phát triển ĐHVB giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

01a/TB-ĐHVB; 

08/01/2013 
ĐHVB   

3 

Các biên bản đóng góp ý kiến của các đơn vị vào dự thảo Kế hoạch 

chiến lược phát triển ĐHVB giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn đến 

năm 2030 

Tháng 01/2013 ĐHVB   

4 

Thông báo về việc thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển ĐHVB 

giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và tiếp tục nghiên 

cứu và đóng góp ý kiến cho bản Kế hoạch 

03A/TB-ĐHVB; 

11/03/2013 
ĐHVB   

5 

Thông báo về việc tổ chức hội nghị rà soát và đóng góp ý kiến Kế 

hoạch chiến lược phát triển ĐHVB giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030 

33/TB-ĐHVB;  

06/12/2015 
ĐHVB   

6 

Biên bản V/v rà soát và đóng góp ý kiến  cho bản Kế hoạch chiến 

lược phát triển ĐHVB giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn đến năm 

2030 

17/BB-ĐHVB;  

24/12/2015 
ĐHVB   
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7 
Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển ĐHVB 

giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

18/QĐ-ĐHVB; 

08/3/2013 
ĐHVB   

8 
Kế hoạch chiến lược phát triển ĐHVB giai đoạn 2013-2020 và tầm 

nhìn 2030. 

Ban hành kèm theo 

QĐ số 18/QĐ-ĐHVB; 

08/3/2013 

ĐHVB H1.1.1.1 

H1.1.1.4 

1 Quyết định v/v thành lập ĐHVB 
1341/2011/QĐ-TTg; 

05/8/2011 
Thủ Tướng CP   

2 Quyết định công nhận HĐQT ĐHVB 
2162/QĐ-UBND; 

26/8/2011 

UBND tỉnh Thái 

Nguyên 
  

3 
Quyết định v/v Kiện toàn Ban soạn thảo "Kế hoạch chiến lược phát 

triển ĐHVB giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn đến năm 2030" 

108A/QĐ-ĐHVB;   

13/11/2015 
ĐHVB   

4 

Thông báo về việc tổ chức hội nghị rà soát và đóng góp ý kiến Kế 

hoạch chiến lược phát triển ĐHVB giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030 

33/TB-ĐHVB;  

06/12/2015 ĐHVB   

5 

Biên bản V/v rà soát và đóng góp ý kiến  cho bản Kế hoạch chiến lược 

phát triển ĐHVB giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

17/BB-ĐHVB;  

24/12/2015 ĐHVB   

6 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 
01/NQ-HĐQT; 

25/6/2014 
ĐHVB   

7 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 
01/NQ-HĐQT; 

05/3/2015 
ĐHVB   

8 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 
03/NQ-HĐQT; 

16/11/2016 
ĐHVB   

9 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 
01/NQ-HĐQT; 

21/4/2017 
ĐHVB   

10 Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường  ĐHVB 
3027/QĐ-UBND; 

19/12/2012 

UBND tỉnh Thái 

Nguyên 
  

H1.1.1.5 

1 Danh sách Giảng viên Cơ hữu của Trường 7/2017 ĐHVB   

2 Danh sách Giảng viên thỉnh giảng của Trường 7/2017 ĐHVB   

3 Danh sách Cán bộ và kỹ thuật viên của Trường 7/2017 ĐHVB   

H1.1.1.6 1 
Quyết định về việc thu hồi đất,giao đất cho BQLDA XD ĐHVB để 

sử dụng vào mục đích xây dựng ĐHVB, tại xã Đồng Bẩm - TP Thái 

1429/QĐ-UBND; 

24/6/2010 
UBND tỉnh TN   
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Nguyên (đợt 1) của UBND tỉnh Thái Nguyên 

2 

Quyết định về việc thu hồi đất,giao đất cho BQLDA XD ĐHVB để 

sử dụng vào mục đích xây dựng trường học tại TP Thái Nguyên (đợt 

2) của UBND Tỉnh Thái Nguyên 

575/QĐ-UBND; 

07/3/2011 
UBND tỉnh TN   

3 
Quyết định V/v thay đổi chủ thể được giao đất để xây dựng trường 

đại học 

2302/QĐ-UBND; 

13/9/2011 
UBND tỉnh TN   

4 Nhà điều hành 6 tầng; Nhà giảng đường, lớp học 5 tầng Bản vẽ thiết kế 
CT.CP Kiến trúc 

Việt 
  

5 Nhà Ký túc xá 5 tầng Bản vẽ thiết kế     

6 Các phòng thí nghiệm, thực hành Bản vẽ thiết kế 
CT.CP Kiến trúc 

Việt 
  

7 Danh mục các thiết bị   ĐHVB   

8 Bản cam kết góp vốn 10/6/2011 
ĐHVB-Cty 

CPHoàng Thái 
  

9 Chứng thư thẩm định giá 

105/TC-

BCV/CNTTN; 

22/4/2011 

CT.CP Hoàng 

Thái 
  

H1.1.1.7 

1 “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020” 
711/QĐ-TTg; 

13/06/2012 
Thủ tướng CP   

2 
Quyết định về việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của 

ĐHVB"  

03/QĐ-HĐQT; 

5/9/2011 
ĐHVB   

3 
Quyết định về việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của 

ĐHVB"  

03/QĐ-HĐQT; 

8/3/2015 
ĐHVB   

4 
Quyết định về việc ban hành "Quy định chức năng nhiệm vụ và 

quyền hạn của các đơn vị và các Hội đồng trực thuộc ĐHVB" 

53/QĐ-ĐHVB; 

25/9/2014 
ĐHVB   

5 
Kế hoạch chiến lược phát triển ĐHVB giai đoạn 2013-2020 và tầm 

nhìn 2030  

Ban hành kèm theo 

QĐ số 18/QĐ-ĐHVB; 

08/3/2013 

ĐHVB   

H1.1.1.8 1 
Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch phát triển trung hạn ĐHVB 

giai đoạn 2016-2020 

14/QĐ-ĐHVB; 

17/2/2016 
ĐHVB    
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2 Kế hoạch phát triển trung hạn ĐHVB giai đoạn 2016-2020  

Ban hành kèm theo 

QĐ số 14/QĐ-ĐHVB; 

17/2/2016 

ĐHVB   

H1.1.1.9 
1 Danh mục Đề tài nghiên cứu khoa học các Cấp  2013-2017 ĐHVB   

2 Bảng phân bổ kinh phí cho NCKH năm học 2013-2017 2013-2017 ĐHVB   

H1.1.1.10 

1 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI   

Bộ Chính trị 

  

2 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII     

3 

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 37-

NQ/TW ngày 01/07/2004 của Bộ Chính trị Khóa IX nhằm đẩy mạnh 

phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung 

du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020 

26/KL-TW; 

02/08/2012 
  

H1.1.1.11 

1 
Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030  

260/QĐ-TTg; 

27/02/2015 

Thủ tướng chính 

phủ 
  

2 
Quyết định về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến 

lược phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2020 

1323/QĐ-UBND; 

25/06/2012 

UBND tỉnh Thái 

Nguyên 
  

3 Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX 5/7/2015 
Đảng bộ tỉnh 

Thái Nguyên 
  

H1.1.1.12   Đường link "Sứ mạng" đăng trên Website: http://www.vietbac.edu.vn   

ĐHVB 

  

H1.1.1.13   
Ảnh chụp “sứ mạng” treo tại giảng đường, Sổ tay SV và các văn bản, 

tài liệu giới thiệu về Nhà trường 
2016   

Tiêu chí 1.2: Mục tiêu của trường đại học được xác định phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ đại học quy định tại Luật giáo dục và sứ mạng đã 

tuyên bố của nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai thực hiện 

H1.1.2.1 

1 
Kế hoạch chiến lược phát triển ĐHVB giai đoạn 2013-2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 

Ban hành kèm theo 

QĐ số 18/QĐ-ĐHVB; 

08/3/2013 

ĐHVB   

2 

Thông báo về việc tổ chức hội nghị rà soát và đóng góp ý kiến vào 

Kế hoạch chiến lược phát triển ĐHVB giai đoạn 2013-2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 

33/TB-ĐHVB;  

06/12/2015 
ĐHVB   

3 
Biên bản V/v rà soát và đóng góp ý kiến  cho bản Kế hoạch chiến lược 

phát triển ĐHVB giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

17/BB-ĐHVB;  

24/12/2015 
ĐHVB   

4 Điều 2 Luật Giáo dục của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam,  
38/2005/QH11;  

14/6/2005  
Quốc hội   



DANH MỤC MINH CHỨNG 5 
 

Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục 
44/2009/QH12; 

25/11/2009 
  

6 Điều 5 Luật Giáo dục đại học 
08/2012/QH 13; 

18/6/2012 
Quốc hội   

7 
Quyết định về việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của 

ĐHVB" 

03/QĐ-ĐHVB; 

5/9/2011 
ĐHVB 

  

8 
Quyết định về việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của 

ĐHVB"  

03/QĐ-ĐHVB;  

8/3/2015 
  

H1.1.2.2 
 

Kế hoạch chiến lược phát triển ĐHVB giai đoạn 2013-2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 

Ban hành kèm theo 

QĐ số 18/QĐ-ĐHVB; 

08/3/2013 

ĐHVB   

H1.1.2.3 

1 

Thông báo về việc tổ chức hội nghị rà soát và đóng góp ý kiến vào 

Kế hoạch chiến lược phát triển ĐHVB giai đoạn 2013-2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 

33/TB-ĐHVB;  

06/12/2015 ĐHVB   

2 

Biên bản V/v rà soát và đóng góp ý kiến  cho bản Kế hoạch chiến lược 

phát triển ĐHVB giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

17/BB-ĐHVB;  

24/12/2015 ĐHVB   

H1.1.2.4 
 

Công văn đề nghị các phòng ban, khoa và trung tâm tiếp tục nghiên 

cứu, triển khai và đóng góp thêm ý kiến vào mục tiêu, sứ mạng 

15A/ĐHVB-TH; 

15/3/2016 
ĐHVB   

H1.1.2.5 
 

Biên bản các cuộc họp của Hội đồng khoa học, khoa chuyên môn 

trong việc xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo  
2016-2017 ĐHVB   

H1.1.2.6 

1 
Báo cáo tổng kết công tác năm 2013, kế hoạch triển khai năm 2014 

của HĐQT 

01/BC-HĐQT, 

25/01/2014            
ĐHVB   

2 
Báo cáo tổng kết công tác năm 2014, kế hoạch triển khai năm 2015 

của HĐQT 

01/BC-HĐQT, 

16/01/2015            
ĐHVB   

3 
Báo cáo tổng kết công tác năm 2015, kế hoạch triển khai năm 2016 

của HĐQT 

01/BC-HĐQT, 

22/01/2016            
ĐHVB   

4 
Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, kế hoạch triển khai năm 2017 

của HĐQT 

01/BC-HĐQT, 

13/01/2017            
ĐHVB   

 

 

 

1 
Nghị quyết đại hội Chi bộ BQLDA XD ĐHVB Lần thứ I nhiệm kỳ 

2010-2015 

01-NQ/CBBQLDA; 

28/5/2010 

Chi bộBQLDA 

XD ĐHVB 
  

2 Nghị quyết đại hội Chi bộ ĐHVB Lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020 03-NQ/ĐH; Chi bộ ĐHVB   
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H1.1.2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/05/2015  

3 
Chương trình công tác toàn khóa của Chi bộ BQLDA ĐHVB nhiệm 

kỳ 2010-2015 

03-CTr/CB.ĐHVB;  

04/12/2010 
Chi bộ ĐHVB   

4 
Chương trình công tác toàn khóa của Chi bộ ĐHVB nhiệm kỳ 2015-

2020 

15-CTr/CB.ĐHVB, 

26/5/2015  
Chi bộ ĐHVB   

5 
Kế hoạch toàn khóa của BCH Chi bộ BQLDA ĐHVB, nhiệm kỳ 

2010-2015 

01-KH/CB.ĐHVB; 

15/6/2010 
Chi bộ ĐHVB   

6 
Kế hoạch toàn khóa của BCH Chi bộ Khóa II ĐHVB, nhiệm kỳ 

2015-2020 

 17-KH/CB.ĐHVB; 

15/06/2015 
Chi bộ ĐHVB   

7 
Quyết định Ban hành quy chế làm việc của BCH và của Chi bộ 

ĐHVB Khóa I, nhiệm kỳ 2010-2015 

02-QĐ/CBĐHVB; 

20/6/2012 
Chi bộ ĐHVB   

8 
Quyết định Ban hành quy chế làm việc của BCH và của Chi bộ 

ĐHVB Khóa II, nhiệm kỳ 2015-2021 

01-QĐ/CBĐHVB; 

28/6/2015 
Chi bộ ĐHVB   

9 
Báo cáo Chính trị của BCH lâm thời Chi bộ BQLDA XD ĐHVB tại 

Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015 
28/5/2010 Chi bộ ĐHVB   

10 
Báo cáo Chính trị của BCH Chi bộ ĐHVB tại Đại hội Chi bộ lần thứ 

II, nhiệm kỳ 2015-2020 
14/4/2015 Chi bộ ĐHVB   

11 
Báo cáo Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 

năm 2012 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013 

16/BC-CBĐHVB; 

16/11/2012 
Chi bộ ĐHVB   

12 
Báo cáo Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2013, phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2014 

58/BC-CBĐHVB; 

06/12/2013 
Chi bộ ĐHVB   

13 
Báo cáo Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 

năm 2014 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 

77/BC-CBĐHVB; 

17/11/2014 
Chi bộ ĐHVB   

14 
Báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015 và phương 

hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 của Chi bộ ĐHVB 

10/BC-CBĐHVB; 

15/11/2015 
Chi bộ ĐHVB   

15 
Báo cáo Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 

năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Chi bộ ĐHVB 

34B-BC/CBĐHVB; 

09/12/2016 
Chi bộ ĐHVB   

16 
Báo cáo công tác Công đoàn cơ sở năm 2013 và phương hướng hoạt 

động năm 2014 

03/BC-CĐ ĐHVB; 

10/12/2013 
CĐCS ĐHVB   
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17 
Báo cáo kết quả hoạt động công tác Công đoàn  năm 2014 và phương 

hướng hoạt động công tác công đoàn năm 2015 

04/BC-CĐ ĐHVB; 

03/01/2015 
CĐCS ĐHVB   

18 
Báo cáo công tác Công đoàn cơ sở năm 2015 và phương hướng hoạt 

động năm 2016 

03/BC-CĐ ĐHVB; 

30/11/2015 
CĐCS ĐHVB   

19 
Báo cáo công tác Công đoàn  năm 2016 và phương hướng hoạt động 

công đoàn năm 2017 

03/BC-CĐ ĐHVB; 

03/12/2016 
CĐCS ĐHVB   

20 Danh sách Đoàn viên công đoàn ĐHVB 5/5/2017 CĐCS ĐHVB   

H1.1.2.8 

1 
Báo cáo tổng kết công tác HKI năm học 2013 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm học 2013-2014 
23/8/2013  ĐHVB   

2 
BC tổng kết công tác năm học 2013 - 2014 và phương hướng, nhiệm 

vụ năm học 2014-2015 
09/8/2014  ĐHVB   

3 
BC tổng kết công tác năm học 2014 - 2015 và phương hướng, nhiệm 

vụ năm học 2015-2016 
27/8/2015 ĐHVB   

4 
BC tổng kết công tác năm học 2015 - 2016 và phương hướng, nhiệm 

vụ năm học 2016-2017 
12/8/2016 ĐHVB   

5 
BC tổng kết công tác năm học 2016 - 2017 và phương hướng, nhiệm 

vụ năm học 2017-2018 
13/8/2017 

  

6 
Báo cáo Hội nghị tổng kết  CB, CNV NLĐnăm 2013 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2014 
24/12/2013 ĐHVB   

7 
Báo cáo Hội nghị tổng kết  CB, CNV NLĐnăm 2014 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2015 
26/12/2014 ĐHVB   

8 
Báo cáo Hội nghị tổng kết  CB, CNV NLĐnăm 2015 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2016 
24/12/2015 ĐHVB   

9 
Báo cáo Hội nghị tổng kết  CB, CNV NLĐnăm 2016 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2017 
21/12/2016 ĐHVB   
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10 
Báo cáo Hội nghị tổng kết  CB, CNV NLĐnăm 2017 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2018 
20/12/2016 ĐHVB  

H1.1.2.9 
 

Công khai trên website của Nhà trường   ĐHVB   

TIÊU CHUẨN 2: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ (7 tiêu chí) 

Tiêu chí 2.1: Cơ cấu tổ chức của trường đại học được thực hiện theo quy định của Điều lệ trường đại học và các quy định khác của pháp luật có 

liên quan, được cụ thể hóa trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường 

H2.2.1.1 

1 
Quyết định về việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của 

ĐHVB"  

03/QĐ-ĐHVB; 

05/9/2011 
ĐHVB 

  

2 
Quyết định về việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của 

ĐHVB"  

03/QĐ-ĐHVB; 

08/3/2015 
  

3 
Quyết định về việc ban hành "Quy định chức năng nhiệm vụ" của 

các đơn vị thuộc ĐHVB.  
  ĐHVB   

H2.2.1.2 

1 Quyết định v/v "Ban hành điều lệ trường đại học"  
58/2010/QĐ-TTg; 

22/9/2010 
Chính phủ   

2 Quyết định Ban hành điều lệ trường đại học  
70/2014/QĐ-TTg; 

10/12/2014 
Chính phủ   

H2.2.1.3 

1 Quyết định công nhận HĐQT ĐHVB 
2162/QĐ-UBND; 

26/8/2011 
UBND tỉnh TN 

  

2 Quyết định Công nhận Hiệu trưởng ĐHVB 
3027/QĐ-UBND; 

19/12/2012 
  

3 Quyết định V/v Bổ nhiệm Phó Hiệu Trưởng ĐHVB 
01/QĐ-ĐHVB; 

06/01/2015 
ĐHVB   

4 
QĐ V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

các đơn vị và các hội đồng trực thuộc ĐHVB 

53/QĐ-ĐHVB; 

25/9/2014 
ĐHVB   

 

 

 

 

 

 

 

1 Báo cáo tổng kết công tác năm của Hội đồng cổ đông  2013-2016 HĐQT   

2 
Quyết định thành lập Phòng Đào tạo-QLKH-QHQT-ĐBCLGD và 

HSSV ĐHVB 

20/QĐ-ĐHVB, 

20/12/2012 
ĐHVB   

3 Quyết định V/v thành lập phòng KH – TC ĐHVB 
26/QĐ-ĐHVB;   

20/12/20 12 
ĐHVB   

4 Quyết định V/v thành lập phòng Tổng hợp ĐHVB 
24/QĐ-ĐHVB;  

20/12/2012  
ĐHVB   
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5 Quyết định V/v thành lập phòng CTHSSV thuộc ĐHVB 
47/QĐ-ĐHVB;  

20/9/2014 
ĐHVB   

6 Quyết định thành lập phòng Thanh tra- Khảo thí và ĐBCLGD 
12/QĐ-ĐHVB; 

17/02/2016   
ĐHVB   

7 Quyết định V/v thành lập khoa KT & QTKD ĐHVB 
34/QĐ-ĐHVB;   

20/12/2012 
ĐHVB   

8 Quyết định V/v thành lập khoa Cơ khí ĐHVB 
31/QĐ-ĐHVB; 

20/12/2012 
ĐHVB   

9 Quyết định V/v thành lập khoa Điện – Điện tử & CNTT ĐHVB 
38/QĐ-ĐHVB, 

20/12/2012  
ĐHVB   

10 Quyết định V/v thành lập khoa KH Cơ bản ĐHVB 
28/QĐ-ĐHVB, 

20/12/2012  
ĐHVB   

11 Quyết định V/v thành lập TT đào tạo và Hợp tác Quốc tế ĐHVB 
189/QĐ-ĐHVB, 

28/12/2016  
ĐHVB   

12 Quyết định V/v thành lập TT đào tạo theo nhu cầu xã hội ĐHVB 
56a/QĐ-ĐHVB, 

15/06/2015   
ĐHVB   

13 Quyết định V/v thành lập Bộ môn KT Cơ khí -  Trường ĐHVB 
31A/QĐ-ĐHVB; 

20/12/2012 

ĐHVB 

 

14 
Quyết định V/v thành lập Bộ môn QTKD thuộc Khoa Kinh tế - 

Trường ĐHVB 

34A/QĐ-ĐHVB; 

20/12/2012 

ĐHVB 

 

15 Quyết định V/v thành lập Bộ môn Kế toán-Tài chính-Trường ĐHVB 
34B/QĐ-ĐHVB; 

20/12/2012 

ĐHVB 

 

16 Quyết định V/v thành lập Bộ môn CNTT-Trường ĐHVB 
38A/QĐ-ĐHVB; 

20/12/2012 

ĐHVB 

 

17 
Quyết định V/v thành lập Bộ môn KT Điện- Tự động hóa Trường 

ĐHVB 

38B/QĐ-ĐHVB; 

20/12/2012 

ĐHVB 

 

18 
Quyết định V/v thành lập Bộ môn Cơ khí chế tạo máy - Trường 

ĐHVB 

52/QĐ-ĐHVB; 

25/12/2012 

ĐHVB 

 

19 
Quyết định V/v thành lập Bộ môn Hóa học- Môi trường Trường 

ĐHVB 

54/QĐ-ĐHVB; 

30/12/2012 

ĐHVB 

 

20 Quyết định V/v thành lập Bộ môn GDTC Trường ĐHVB 
55/QĐ-ĐHVB; 

30/12/2012 

ĐHVB 
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H2.2.1.4 

21 Quyết định V/v thành lập Bộ môn Ngoại ngữ Trường ĐHVB 
56/QĐ-ĐHVB; 

30/12/2012 

ĐHVB 

 

22 
Quyết định V/v thành lập Bộ môn Giáo dục lý luận chính trị Mác Lê 

nin Trường ĐHVB 

57/QĐ-ĐHVB; 

30/12/2012 

ĐHVB 

 

23 Quyết định V/v thành lập Bộ môn Vật lý Trường ĐHVB 
58/QĐ-ĐHVB; 

30/12/2012 

ĐHVB 

 

24 Quyết định V/v thành lập Bộ môn Toán học Trường ĐHVB 
59/QĐ-ĐHVB; 

30/12/2012 

ĐHVB 

 

25 Quyết định V/v thành lập Chi bộ cơ sở 
631-QĐ/TU; 

28/10/2009 
Thành  ủy TPTN   

26 Quyết định V/v chuẩn y cấp ủy cơ sở 
768-QĐ/TU;   

11/6/2010 
Thành  ủy TPTN   

27 Quyết định đổi tên tổ chức cơ sở Đảng 
259-QĐ/TU;   

06/12/2011 
Thành  ủy TPTN   

28 Quyết định V/v chỉ định bổ sung cấp ủy cơ sở 
450-QĐ/TU;  

02/01/2013 
Thành  ủy TPTN   

29 Quyết định V/v chuẩn y cấp ủy cơ sở 
498-QĐ/TU;   

05/02/2013 
Thành  ủy TPTN   

30 
Quyết định V/v chuẩn y BCH Chi bộ ĐHVB Khóa II, nhiệm kỳ 2015 

- 2020 

1171-QĐ/TU;  

10/6/2015 
Thành  ủy TPTN   

31 
Quyết định V/v chuẩn y Bí thư Chi bộ ĐHVB Khóa II, nhiệm kỳ 

2015 - 2020 

1172-QĐ/TU;  

10/6/2015 
Thành  ủy TPTN   

32 
Quyết định V/v chuẩn y Phó Bí thư Chi bộ ĐHVB Khóa II, nhiệm kỳ 

2015 - 2020 

1173-QĐ/TU;  

10/6/2015 
Thành  ủy TPTN   

33 Quyết định đổi tên Công Đoàn cơ sở 
04/ QĐ-LĐTP; 

02/4/2012 

Liên đoàn LĐ 

TP 
  

34 
Quyết định công nhận Kết quả bầu cử BCH công đoàn cơ sở ĐHVB 

khóa I, nhiệm kỳ 2012 -2015 

23/QĐ-LĐTP; 

20/6/2012 

Liên đoàn LĐ 

TP 
  

35 
Quyết định V/v công nhận BCH đoàn TNCS HCM ĐHVB khóa I, 

nhiệm kỳ 2014-2017  

67A/QĐ-TĐTN; 

05/12/2014 
ĐTN TPTN   
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36 
Quyết định V/v công nhận BCH đoàn TNCS HCM ĐHVB khóa II, 

nhiệm kỳ 2017-2019 

73/QĐ-TĐTN; 

07/6/2017 
ĐTN TPTN   

H2.2.1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2.2.1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Quyết định V/v bổ nhiệm trưởng phòng Đào tạo-QLKH-HTQT-

ĐBCLGD và HSSV ĐHVB 

21/QĐ-ĐHVB; 

20/12/2012 
ĐHVB   

2 
Quyết định V/v bổ nhiệm Phó trưởng phòng Đào tạo-QLKH-HTQT-

ĐBCLGD và HSSV ĐHVB 

22/QĐ-ĐHVB; 

20/12/2012 
ĐHVB   

3 Quyết định V/v bổ nhiệm cán bộ trường ĐHVB 
34A/QĐ-ĐHVB; 

01/9/2013 
ĐHVB 

 

4 Quyết định V/v bổ nhiệm Trưởng phòng KHTC ĐHVB 
27/QĐ-ĐHVB;  

20/12/2012 
ĐHVB   

5 Quyết định V/v bổ nhiệm Trưởng phòng Tổng hợp ĐHVB 
25/QĐ-ĐHVB;  

20/12/2012 
ĐHVB   

6 Quyết định V/v bổ nhiệm P.Trưởng phòng Tổng hợp thuộc ĐHVB 
45/QĐ-ĐHVB;  

20/9/2014 
ĐHVB   

7 Quyết định V/v bổ nhiệm Trưởng khoa cơ khí ĐHVB 
32/QĐ-ĐHVB; 

20/12/2012 
ĐHVB   

8 Quyết định V/v bổ nhiệm Phó trưởng khoa cơ khí Trường ĐHVB 
60/QĐ-ĐHVB; 

30/12/2012   

9 
Quyết định V/v bổ nhiệm P. Trưởng khoa kiêm trưởng bộ môn cơ 

khí ĐHVB 

33/QĐ-ĐHVB;  

20/12/2012 
ĐHVB   

10 
Quyết định V/v bổ nhiệm Trưởng khoa KT-QTKD, kiêm trưởng bộ 

môn kế toán ĐHVB 

35/QĐ-ĐHVB;  

20/12/2012 
ĐHVB   

11 
Quyết định V/v bổ nhiệm Phó Trưởng khoa KT-QTKD, kiêm trưởng 

bộ môn QTKD ĐHVB 

36/QĐ-ĐHVB;  

20/12/2012 
ĐHVB   

12 Quyết định V/v bổ nhiệm Phó Trưởng khoa KT-QTKD ĐHVB 
37/QĐ-ĐHVB;  

20/12/2012 
ĐHVB   

13 Quyết định V/v bổ nhiệm Trưởng khoa KH Cơ bản ĐHVB 
29/QĐ-ĐHVB;  

20/12/2012 
ĐHVB   

14 
Quyết định V/v bổ nhiệm Phó Trưởng khoa KH Cơ bản ĐHVB kiêm 

trưởng bộ môn Giáo dục lý luận chính trị 

30/QĐ-ĐHVB;  

20/12/2012 
ĐHVB   

15 Quyết định V/v bổ nhiệm trưởng Khoa Điện điện tử -CNTT ĐHVB 
39/QĐ-ĐHVB; 

20/12/2012 
ĐHVB   
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H2.2.1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
Quyết định V/v luân chuyển cán bộ Khoa Điện điện tử -CNTT 

ĐHVB 

24a/QĐ-ĐHVB; 

03/7/2013 
ĐHVB   

17 Quyết định V/v bổ nhiệm trưởng Khoa Điện điện tử -CNTT ĐHVB 
24b/QĐ-ĐHVB; 

03/7/2014 
ĐHVB   

18 
Quyết định V/v bổ nhiệm Phó trưởng Khoa Điện điện tử-CNTT 

ĐHVB 

140b/QĐ-ĐHVB; 

28/12/2015 
ĐHVB   

19 Quyết định V/v bổ nhiệm trưởng bộ môn KT Điện-TĐH ĐHVB 
48/QĐ-ĐHVB; 

25/12/2012 
ĐHVB   

20 Quyết định V/v bổ nhiệm P. trưởng bộ môn KT Điện-TĐH ĐHVB 
49/QĐ-ĐHVB; 

25/12/2012 
ĐHVB   

21 
Quyết định V/v bổ nhiệm phụ trách bộ môn KT Cơ khí Trường 

ĐHVB 

40A/QĐ-ĐHVB; 

23/12/2012 

ĐHVB 

 

22 Quyết định V/v bổ nhiệm phụ trách bộ môn Toán Trường ĐHVB 
14a/QĐ-ĐHVB; 

08/3/2013 

ĐHVB 

 

23 Quyết định V/v bổ nhiệm Trưởng bộ môn Lý Trường ĐHVB 
14b/QĐ-ĐHVB; 

08/3/2013 

ĐHVB 

 

24 Quyết định V/v bổ nhiệm Trưởng bộ môn Hóa Trường ĐHVB 
15a/QĐ-ĐHVB; 

08/3/2013 
ĐHVB 

 

25 Quyết định V/v bổ nhiệm Phụ trách bộ môn GDTC Trường ĐHVB 
16a/QĐ-ĐHVB; 

08/3/2013 
ĐHVB 

 

26 Quyết định V/v bổ nhiệm phụ trách bộ môn Ngoại ngữ ĐHVB 
23c/QĐ-ĐHVB; 

15/6/2013 
ĐHVB   

27 Quyết định V/v bổ nhiệm Trưởng bộ môn CNTT Trường ĐHVB 
50/QĐ-ĐHVB; 

25/12/2012 

ĐHVB 

 

28 Quyết định V/v bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn CNTT Trường ĐHVB 
51/QĐ-ĐHVB; 

25/12/2012 

ĐHVB 

 

29 
Quyết định V/v bổ nhiệm giám đốc TTĐT theo nhu cầu xã hội 

ĐHVB 

57/QĐ-ĐHVB; 

15/6/2015 
ĐHVB   

30 
Quyết định V/v bổ nhiệm P. giám đốc TTĐT theo nhu cầu xã hội 

ĐHVB 

58/QĐ-ĐHVB; 

15/6/2015 
ĐHVB   

31 Quyết định V/v bổ nhiệm giám đốc TTĐT và HTQT ĐHVB 
190/QĐ-ĐHVB; 

28/12/2016 
ĐHVB   

32 Quyết định V/v bổ nhiệm P. Trưởng Phòng CTHSSV ĐHVB 129/QĐ-ĐHVB; ĐHVB   
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H2.2.1.5 

21/12/2015 

33 Quyết định V/v bổ nhiệm Trưởng Phòng CTHSSV ĐHVB 
63/QĐ-ĐHVB; 

15/4/2016 
ĐHVB   

34 Quyết định V/v thôi giữ chức vụ đối với cán bộ Trường ĐHVB 
24a/QĐ-ĐHVB; 

03/7/2013 
ĐHVB  

35 Quyết định V/v trưởng bộ môn Cơ khí chế tạo máy động lực 
38A/QĐ-ĐHVB; 

05/10/2013 
ĐHVB  

36 
Quyết định V/v bổ nhiệm Trưởng phòng ĐT-QLKH-QHQT- Trường 

ĐHVB 

52/QĐ-ĐHVB; 

20/9/2014 
ĐHVB  

37 
Quyết định V/v bổ nhiệm Phó trưởng phòng ĐT-QLKH-QHQT- 

Trường ĐHVB 

53/QĐ-ĐHVB; 

20/9/2014 
  

38 Quyết định V/v bổ nhiệm trưởng phòng CT HSSV Trường ĐHVB 
54/QĐ-ĐHVB; 

20/9/2014 
  

39 
Quyết định V/v thôi giữ chức vụ Trưởng Khoa KHCB Trường 

ĐHVB 

155/QĐ-ĐHVB; 

01/12/2014 
  

40 
Quyết định V/v miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Khoa Cơ khí 

Trường ĐHVB 

48A/QĐ-ĐHVB; 

01/6/2015 
  

41 
Quyết định V/v miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Khoa Điện-Điện tử-

CNTT Trường ĐHVB 

113A/QĐ-ĐHVB; 

01/12/2015 
  

42 
Quyết định V/v bổ nhiệm trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất 

lượng Trường ĐHVB 

13/QĐ-ĐHVB; 

17/02/2016 
  

43 Quyết định V/v bổ nhiệm trưởng phòng Tổng hợp Trường ĐHVB 
172/QĐ-ĐHVB; 

01/8/2017 
  

44 Quyết định V/v bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng danh dự Trường ĐHVB 
175/QĐ-ĐHVB; 

04/8/2017 
  

45 
Quyết định V/v bổ nhiệm Phó trưởng Phòng ĐT-QLKH-HTQT 

Trường ĐHVB 

197/QĐ-ĐHVB; 

01/10/2017 
  

46 Các hợp đồng lao động 2013-2017 ĐHVB   

H2.2.1.6 

 

Điều 14 của Luật giáo dục đại học 08/2012/QH 13 Quốc hội   

H2.2.1.7 
 

Điều lệ trường Đại học   
70/2014/QĐ-TTg; 

10/12/2015 
Thủ tướng CP   

H2.2.1.8 
 

Cơ cấu tổ chức của Nhà trường được công bố công khai trên Website 

trường ĐHVB 
Website ĐHVB ĐHVB   
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H2.2.1.9 
 

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 
70/2014/QĐ-TTg; 

10/12/2014 
Thủ tướng CP   

H2.2.1.10 
 

Điều 29 của Điều lệ trường đại học  
70/2014/QĐ-TTg, 

10/12/2015 
Thủ tướng CP   

H2.2.1.11 

1 Quyết định V/v Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo 
04/QĐ-ĐHVB; 

05/02/2013  
ĐHVB   

2 Quyết định v/v Thành lâp Hội đồng Hội đồng Tổ chức cán bộ ĐHVB 
21/QĐ-ĐHVB, 

20/03/2013  
ĐHVB   

3 Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng công tác cán bộ ĐHVB 
 37/QĐ-ĐHVB; 

20/3/2015 
ĐHVB   

4 Quyết định thành lập Hội đồng thi đua - khen thưởng 
54/QĐ-ĐHVB;  

12/11/2013 
ĐHVB   

5 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua – khen thưởng 
63/QĐ-ĐHVB;   

25/6/2015 
ĐHVB   

6 QĐ Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT ĐHVB 
56/QĐ-ĐHVB; 

09/12/2013 
ĐHVB   

7 
Quyết định V/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng Khoa học và Đào tạo ĐHVB 

05/QĐ-ĐHVB; 

05/02/2013 
ĐHVB   

8 Quyết định Thành lập Hội đồng xét Tốt nghiệp. 2016-2017 ĐHVB   

9 Biên bản Họp Hội đồng xét tốt nghiệp 2016-2017 ĐHVB 
 

10 Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp 2016-2017 ĐHVB 
 

11 
Quyết định V/v thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học và cao đẳng 

hệ chính quy năm 2013 của ĐHVB 

17/QĐ-HĐTS; 

08/3/2013 
ĐHVB   

12 
Quyết định V/v thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy 

năm 2014 của ĐHVB 

13/QĐ-ĐHVB; 

01/7/2014 
ĐHVB   

13 
Quyết định V/v thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học và cao đẳng 

hệ chính quy năm 2015 và Ban thư ký của ĐHVB 

69/QĐ-ĐHVB; 

15/7/2015 
ĐHVB   

14 
Quyết định V/v thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy 

năm 2016 

94/QĐ-ĐHVB; 

20/7/2016 
ĐHVB   

15 
Quyết định V/v thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy 

năm 2017 

89/QĐ-ĐHVB; 

19/5/2017 
ĐHVB   

H2.2.1.12 1 Quyết định V/v miễn nhiệm chức vụ Trưởng Phòng CTHSSV 128/QĐ-ĐHVB; ĐHVB   
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ĐHVB 21/12/2015 

2 Quyết định V/v miễn nhiệm chức vụ Trưởng Phòng TH ĐHVB 
47a/QĐ-ĐHVB; 

26/5/2015 
ĐHVB   

3 Quyết định V/v bổ nhiệm Trưởng Phòng CTHSSV ĐHVB 
50/QĐ-ĐHVB; 

20/9/2014 
ĐHVB   

4 Quyết định V/v bổ nhiệm Trưởng Phòng TT-KT-ĐBCLGD ĐHVB 
13/QĐ-ĐHVB; 

17/2/2016 
ĐHVB 

 

  

Tiêu chí 2.2: Có hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý một cách có hiệu quả các hoạt động của nhà trường 

H2.2.2.1 

1 
Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHVB (Ban hành kèm theo quyết 

định) 

03/QĐ-ĐHVB; 

8/3/2015 
ĐHVB   

2 
QĐ về việc ban hành “Quy chế về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân 

chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo ĐHVB” 

22b/QĐ-ĐHVB; 

 21/3/2013 
ĐHVB   

3 
QĐ về việc ban hành “Quy định về việc tuyển dụng CB, GV, NV 

ĐHVB” 

22/QĐ-ĐHVB; 

21/3/2013 
ĐHVB   

H2.2.2.2 

1 
Quyết định ban hành: "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ" 

43/2007/QĐ-

BGDĐT; 

15/8/2007 

Bộ GD & ĐT   

2 
Quyết định về việc: "Ban hành Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng 

chính quy theo hệ thống tín chỉ" 

35/QĐ-ĐHVB; 

20/9/2013 
ĐHVB   

H2.2.2.3 
 

QĐ ban hành Quy định về thiết kế, đánh giá câu hỏi, đề thi và ngân 

hàng câu hỏi. 

52/QĐ-ĐHVB; 

12/11/2013 
ĐHVB   

H2.2.2.4 
 

Quyết định ban hành Quy chế HSSV hệ chính quy Trường ĐHVB 
27a/QĐ-ĐHVB; 

25/08/2013 
ĐHVB   

H2.2.2.5 
 

QĐ V/v Ban hành quy định thực hiện nếp sống văn hóa học đường 

đối với người học tại Trường ĐHVB 

36a/QĐ-ĐHVB; 

25/9/2013 
ĐHVB   

H2.2.2.6 

1 

Thông tư hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi 

trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con 

của họ 

 36/2015/TT-

BLĐTBXH; 

28/9/2015 

Bộ LĐ-TB&XH   

2 Quyết định của thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với HS, SV  
157/2007/QĐ-TTg; 

27/09/2007 
VP Chính phủ   

3 
Hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ xét miễn giảm học phí và chi phí học 

tập 

04/HD-CTHSSV- 

ĐHVB; 05/09/2013 
ĐHVB   
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4 

Quyết định ban hành Quy định về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập, học bổng toàn phần đối với sinh viên hệ chính quy 

ĐHVB 

 12/QĐ-ĐHVB; 

13/02/2015 
ĐHVB   

5 
Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách sinh viên 

năm học 2016 - 2017 (có kèm hướng dẫn) 

33/TB-CT HSSV; 

08/09/2016 
ĐHVB   

6 Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2013 của Trường ĐHVB 
01/QĐ-ĐHVB; 

03/01/2013 
ĐHVB   

7 Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2014 của Trường ĐHVB 
01/QĐ-ĐHVB; 

02/01/2014 
ĐHVB   

8 Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2015 của Trường ĐHVB 
01/QĐ-ĐHVB; 

02/01/2015 
ĐHVB   

9 Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2016 của Trường ĐHVB 
01/QĐ-ĐHVB; 

04/01/2016 
ĐHVB   

10 Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2017 của Trường ĐHVB 
01/QĐ-ĐHVB, 

02/01/2017 
ĐHVB   

H2.2.2.7 
 

QĐ V/v Ban hành quy định về công tác quản lý khoa học và Công 

nghệ của Trường ĐH VB 

14/2012/QĐ-ĐHVB, 

05/12/2012 
ĐHVB   

H2.2.2.8 
 

QĐ ban hành Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của 

Trường ĐHVB 

31/QĐ-ĐHVB; 

25/8/2013 
ĐHVB   

H2.2.2.9 

1 
Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của phòng 

TT- KT&ĐBCLGD thuộc Trường ĐHVB 

18/QĐ- ĐHVB; 

22/02/2016 
ĐHVB   

2 
QĐ Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT Trường 

ĐHVB 

56/QĐ-ĐHVB; 

09/12/2013 
ĐHVB   

3 
Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành 

chính 

01/2011/TT-BNV; 

19/01/2011 
Bộ Nội vụ   

4 
Quy định về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ của 

TrườngĐHVB 

22a/QĐ-ĐHVB;  

21/3/2013   
ĐHVB   

H2.2.2.10 

1 
Nghị định của Chính phủ số 71/1998/NĐCP ngày 8/9/1998 Ban hành 

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan 

71/1998/NĐ-CP; 

08/9/1998 
Chính phủ   

2 Chỉ thị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 
30-CT/TW; 

18/02/1998 
Bộ Chính trị   
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3 
Kết luận v/v tiếp tục thực hiện chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị 

(Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

65-KL/TW; 

04/3/2010 
Ban BT   

4 
Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của 

TrườngĐHVB 

45/QĐ-ĐHVB, 

06/11/2013 
ĐHVB   

H2.2.2.11 

1 Quy chế Chi tiêu nội bộ  của Trường ĐHVB  2013-2017 ĐHVB   

2 
Quyết định về việc quy định mức học phí các hệ đào tạo năm học 

2013-2014 

26/QĐ-ĐHVB; 

01/8/2013 
ĐHVB   

3 
Quyết định về việc quy định mức học phí các hệ đào tạo năm học 

2014-2015 

21/QĐ-ĐHVB, 

24/7/2014 
ĐHVB   

4 
Quyết định về việc quy định mức học phí các hệ đào tạo năm học 

2015-2016 

80/QĐ- ĐHVB; 

25/8/2015 
ĐHVB   

5 
Quyết định về việc quy định mức học phí các hệ đào tạo năm học 

2016-2017 

97/QĐ- ĐHVB; 

01/08/2016 
ĐHVB   

H2.2.2.12 
 

Quyết định V/v ban hành Quy định về quản lý, khai thác và sử dụng 

tài sản của ĐHVB 

54/QĐ-ĐHVB;  

02/10/2014   
ĐHVB   

H2.2.2.13 

1 Biên bản họp Chi bộ 2013 - 2017 2013-2017 ĐHVB   

2 Báo cáo giao ban (từ 2015 – 2017) 2015-2017 ĐHVB   

3 
Báo cáo Hội nghị Tổng kết CB, CNV NLĐ và phương hướng nhiệm 

vụ 
2013-2017 ĐHVB   

H2.2.2.14 
 

Báo cáo Tổng kết Khối TĐKT Khối các trường CĐ-TCCN số 1 tỉnh 

Thái Nguyên 
2014-2017 Khối thi đua   

H2.2.2.15 
 

Danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh của Đ/C Lê Minh Thái   UBND tỉnh TN   

H2.2.2.16 

1 
Quyết định công nhận tổ chức Cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh 

2013 

698- QĐ/TU; 

12/02/2014 
Thành ủy   

2 
Quyết định công nhận tổ chức Cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh 

2014 

977- QĐ/TU; 

23/01/2015 
Thành ủy   

3 
Quyết định công nhận tổ chức Cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh 

2015 

92- QĐ/TU; 

12/01/2016 
Thành ủy   

4 
Quyết định công nhận tổ chức Cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh 

2016 

366- QĐ/TU; 

29/12/2016 
Thành ủy   
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5 
QĐ công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 

học 2013-2014 

73/QĐ-ĐHVB; 

10/11/2014 

75/QĐ-ĐHVB; 

10/11/2014 

ĐHVB   

6 
QĐ công nhận danh hiệu LĐTT cho cán bộ, đơn vị thuộc Trường 

năm học 2014-2015 

124/QĐ-

ĐHVB;16/12/2015  
ĐHVB   

7 QĐ V/v khen thưởng các cán bộ đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở 
125/QĐ-

ĐHVB;16/12/2015 
ĐHVB   

8 
QĐ V/v công nhận danh hiệu tập thể  LĐTT và  LĐTT suất xắc cho 

các đơn vị thuộc Trường 

126/QĐ-

ĐHVB;16/12/2015 
ĐHVB   

9 QĐ công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2015-2016 
96/QĐ-ĐHVB;  

29/7/2016 
ĐHVB   

H2.2.2.18 
 

Chứng nhận Cơ quan văn hóa các năm 2012-2016 LĐLĐ   

Tiêu chí 2.3: Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận, cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được phân định rõ ràng 

H2.2.3.1 
 

Ảnh chụp Website các đơn vị trong Trường có ghi rõ chức năng, 

nhiệm vụ của từng đơn vị 
2016 ĐHVB   

H2.2.3.2 

1 
Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHVB (Ban hành kèm theo quyết 

định) 

03/QĐ-ĐHVB; 

5/9/2011 
ĐHVB   

2 
Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHVB (Ban hành kèm theo quyết 

định) 

03/QĐ-ĐHVB; 

8/3/2015 
ĐHVB   

H2.2.3.3 

1 
QĐ V/v ban hanh Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

các đơn vị và các hội đồng trực thuộc ĐHVB 

53/QĐ-ĐHVB; 

25/9/2014 
ĐHVB   

2 
Quyết định V/v ban hành Quy định về nhiệm vụ và chế độ làm việc 

của giảng viên trong Trường ĐHVB 

96A/QĐ-ĐHVB; 

19/10/2015 
ĐHVB   

H2.2.3.4 
 

Bảng phân công nhiệm vụ CB, NV của các đơn vị   ĐHVB   

H2.2.3.5 
1 Các QĐ thành lập các phòng/ban chức năng 2013-2017 ĐHVB   

2 Các QĐ bổ nhiệm lãnh đạo các phòng/ban chức năng 2013-2017 ĐHVB   

H2.2.3.6 
 

Công khai trên website của Nhà trường website     

H2.2.3.7 
 

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân loại tập thể và cán bộ, 

giảng viên, nhân viên 
2013-2017  ĐHVB   
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H2.2.3.8 
 

Báo cáo Tổng kết Khối TĐKT các trường CĐ-TCCN số 1 tỉnh Thái 

Nguyên 
2013-2017 Khối thi đua   

Tiêu chí 2.4: Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong trường đại học hoạt động hiệu quả và hằng năm được đánh giá tốt; các hoạt động của tổ 

chức Đảng và các tổ chức đoàn thể thực hiện theo quy định của pháp luật 

H2.2.4.1 

1 Quyết định V/v thành lập Chi bộ cơ sở 
631-QĐ/TU; 

28/10/2009 
Thành  ủy TPTN   

2 Quyết định V/v chuẩn y cấp ủy cơ sở 
768-QĐ/TU;   

11/6/2010 
Thành  ủy TPTN   

3 Quyết định đổi tên tổ chức cơ sở Đảng 
259-QĐ/TU;   

06/12/2011 
Thành  ủy TPTN   

4 Quyết định V/v chỉ định bổ sung cấp ủy cơ sở 
450-QĐ/TU;  

02/01/2013 
Thành  ủy TPTN   

5 Quyết định V/v chuẩn y cấp ủy cơ sở 
498-QĐ/TU;   

05/02/2013 
Thành  ủy TPTN   

6 
Quyết định V/v chuẩn y BCH Chi bộ ĐHVB Khóa II, nhiệm kỳ 2015 

- 2020 

1171-QĐ/TU;  

10/6/2015 
Thành  ủy TPTN   

7 
Quyết định V/v chuẩn y Bí thư Chi bộ ĐHVB Khóa II, nhiệm kỳ 

2015 - 2020 

1172-QĐ/TU;  

10/6/2015 
Thành  ủy TPTN   

8 
Quyết định V/v chuẩn y Phó Bí thư Chi bộ ĐHVB Khóa II, nhiệm kỳ 

2015 - 2020 

1173-QĐ/TU;  

10/6/2015 
Thành  ủy TPTN   

9 
Quyết định Ban hành quy chế làm việc của BCH và của Chi bộ  

ĐHVB Khóa I, nhiệm kỳ 2010-2015 

02-QĐ/CBĐHVB; 

20/6/2012 
Chi bộ ĐHVB   

10 
Quyết định Ban hành quy chế làm việc của BCH và của Chi bộ 

ĐHVB Khóa II, nhiệm kỳ 2015-2021 

01-QĐ/CBĐHVB; 

28/6/2015 
Chi bộ ĐHVB   

H2.2.4.2 

1 Quyết định đổi tên Công Đoàn cơ sở 
04/ QĐ-LĐTP; 

02/4/2012 

Liên đoàn LĐ 

TP 
  

2 
Quyết định công nhận Kết quả bầu cử BCH công đoàn cơ sở ĐHVB 

khóa I, nhiệm kỳ 2012 -2015 

23/QĐ-LĐTP; 

20/6/2012 

Liên đoàn LĐ 

TP 
  

H2.2.4.3 

1 
Quyết định V/v công nhận BCH đoàn TNCS HCM ĐHVB khóa I, 

nhiệm kỳ 2014-2017  

67A/QĐ-TĐTN, 

05/12/2014 
ĐTN TPTN   

2 
Quyết định V/v công nhận BCH đoàn TNCS HCM ĐHVB khóa II, 

nhiệm kỳ 2017-2019 

73/QĐ-TĐTN; 

07/6/2017 
ĐTN TPTN   
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H2.2.4.4 
1 Danh sách đảng viên Chi bộ  trường ĐHVB;  2013-2017 ĐHVB   

2 QĐ công nhận đảng viên chính thức 2013-2017 Thành  ủy TPTN   

H2.2.4.5 

1 Quyết định công nhân Chi bộ Trong sạch vững mạnh 2013 
698- QĐ/TU 

12/02/2014 
Đảng bộ TPTN   

2 Quyết định công nhân Chi bộ Trong sạch vững mạnh 2014 
977- QĐ/TU 

23/01/2015 
Đảng bộ TPTN   

3 Quyết định công nhân Chi bộ Trong sạch vững mạnh 2015 
92- QĐ/TU 

12/01/2016 
Đảng bộ TPTN   

4 Quyết định công nhân Chi bộ Trong sạch vững mạnh 2016 
366- QĐ/TU 

29/12/2016 
ĐBTPTN   

H2.2.4.6 

1 QĐ công nhận KQĐG, phân loại chi bộ và đảng viên năm 2013 
03-QĐ/CBĐHVB; 

06/12/2013 
ĐHVB   

2 QĐ công nhận KQĐG, phân loại chi bộ và đảng viên năm 2014 
10-QĐ/CBĐHVB; 

30/12/2014 
ĐHVB   

3 QĐ công nhận KQĐG, phân loại chi bộ và đảng viên năm 2015 
05-QĐ/CBĐHVB; 

15/11/2015 
ĐHVB   

4 QĐ công nhận KQĐG, phân loại chi bộ và đảng viên năm 2016 
10-QĐ/CBĐHVB; 

10/12/2016 
ĐHVB   

5 GCN Bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng 2012 - 2014 
TT Bồi dưỡng 

CTTPTN 
  

H2.2.4.7 
 

Danh sách Đoàn viên công đoàn ĐHVB   CĐCS ĐHVB   

H2.2.4.8 

1 
Báo cáo công tác Công đoàn cơ sở năm 2013 và phương hướng hoạt 

động năm 2014 

03/BC-CĐ ĐHVB; 

10/12/2013 
CĐCS ĐHVB   

2 
Báo cáo kết quả hoạt động công tác Công đoàn  năm 2014 và phương 

hướng hoạt động công tác công đoàn năm 2015 

04/BC-CĐ ĐHVB; 

03/01/2015 
CĐCS ĐHVB   

3 
Báo cáo công tác Công đoàn cơ sở năm 2015 và phương hướng hoạt 

động năm 2016 

03/BC-CĐ ĐHVB; 

30/11/2015 
CĐCS ĐHVB   

4 
Báo cáo công tác Công đoàn năm 2016 và phương hướng hoạt động 

công đoàn năm 2017 

03/BC-CĐ ĐHVB; 

03/12/2016 
CĐCS ĐHVB   

5 
Quy định quan hệ phối hợp công tác giữa chính quyền và Công đoàn 

Trường ĐHVB 
06/6/2012 

CĐ CS và 

ĐHVB 
  

6 
Thông báo liên tịch của BGH và BCH CĐ trường V/v tổ chức HN 

cán bộ, nhân viên và người lao động năm 2013 

06/TBLT-ĐHVB; 

02/12/2012 

CĐ CS và 

ĐHVB 
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7 
Thông báo liên tịch của BGH và BCH CĐ trường V/v tổ chức HN 

cán bộ, nhân viên và người lao động năm 2014 

09B/TBLT-ĐHVB; 

03/12/2013 

CĐ CS và 

ĐHVB 
  

8 
Thông báo liên tịch của BGH và BCH CĐ trường V/v tổ chức HN 

cán bộ, nhân viên và người lao động năm 2015 

22/TBLT-ĐHVB; 

01/12/2014 

CĐ CS và 

ĐHVB 
  

9 
Thông báo liên tịch của BGH và BCH CĐ trường V/v tổ chức HN 

cán bộ, nhân viên và người lao động năm 2016 

32/TBLT-ĐHVB; 

03/12/2015 

CĐ CS và 

ĐHVB 
  

10 
Thông báo liên tịch của BGH và BCH CĐ trường V/v tổ chức HN 

cán bộ, nhân viên và người lao động năm 2017 

43a/TBLT-ĐHVB; 

01/12/2016 

CĐ CS và 

ĐHVB 
  

H2.2.4.9 

1 Thông báo xếp loại và đề nghị khen thưởng CĐCS năm 2014 
11/TB-LĐLĐ; 

05/01/2015 

Liên đoàn 

LĐTPTN 
  

2 Thông báo xếp loại và khen thưởng CĐCS vững mạnh năm 2015 
177/TB-LĐLĐ; 

26/12/2015 

Liên đoàn 

LĐTPTN 
  

3 Thông báo xếp loại và đề nghị Khen thưởng CĐCS năm 2016 
120/TB-LĐLĐ; 

12/12/2016 

Liên đoàn 

LĐTPTN 
  

H2.2.4.10 
 

Thông báo xếp loại và khen thưởng CĐCS vững mạnh năm 2015 
177/TB-LĐLĐ; 

26/12/2015 

Liên đoàn 

LĐTPTN 
  

H2.2.4.11 

1 Danh sách Đoàn viên TNCS HCM ĐHVB;    Đoàn ĐHVB   

2 
Biên bản sinh hoạt Đoàn TNCS HCM Trường ĐH VB (từ 2013 – 

2017) 
2013-2017 Đoàn ĐHVB   

H2.2.4.12 
 

QĐ v/v khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2015 - 

2016 + Giấy khen 

178/QĐ-TĐTN; 

22/8/2016 
Thành đoàn    

H2.2.4.13 
 

Giấy khen Đoàn Trường ĐHVB 2015-2016 Thành đoàn    

H2.2.4.14 

1 Biên bản sinh hoạt Chi Bộ định kỳ tháng (từ 2013 – 2017) 2013-2017 ĐHVB   

2 
Báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học 

năm học 2013 – 2014 

05/BC-ĐTN; 

28/5/2014 
Đoàn TN ĐHVB   

3 
Báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học 

năm học 2014 – 2015 

06/BC-ĐTN; 

27/5/2015 
Đoàn TN ĐHVB   

4 
Báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học 

năm học 2015 – 2016 

04/BC-ĐTN; 

24/5/2016 
Đoàn TN ĐHVB   

5 Báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học 04/BC-ĐTN; Đoàn TN ĐHVB   
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năm học 2016 – 2017 02/6/2017 

6 Báo cáo công tác Công đoàn cơ sở 2013-2017 CĐ ĐHVB   

7 
Báo cáo Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 

năm 2012 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013 

16/BC-CBĐHVB; 

16/11/2012 
Chi bộ ĐHVB   

8 
Báo cáo Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2013, phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2014 

58/BC-CBĐHVB; 

06/12/2013 
Chi bộ ĐHVB   

9 
Báo cáo Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 

năm 2014 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 

77/BC-CBĐHVB; 

17/11/2014 
Chi bộ ĐHVB   

10 
Báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015 và phương 

hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 của Chi bộ ĐHVB 

10/BC-CBĐHVB; 

15/11/2015 
Chi bộ ĐHVB   

11 
Báo cáo Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 

năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Chi bộ ĐHVB 

34B-BC/CBĐHVB; 

09/12/2016 
Chi bộ ĐHVB   

Tiêu chí 2.5: Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, bao gồm trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực để 

triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường 

H2.2.5.1 

1 
Quyết định thành lập Phòng Đào tạo-QLKH-QHQT-ĐBCLGD và 

HSSV ĐHVB 

20/QĐ-ĐHVB; 

20/12/2012 
ĐHVB   

2 
Quyết định V/v bổ nhiệm Phó trưởng phòng Đào tạo-QLKH-HTQT-

ĐBCLGD và HSSV ĐHVB 

22/QĐ-ĐHVB; 

20/12/2012 
ĐHVB   

3 
Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

phòng ĐT-QLKH&HTQT  
  ĐHVB   

4 
Chứng nhận tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường 

xuyên về công tác ĐBCL (ThS. Vũ Đình Trung) 
Ngày 27/3/2009 

IIG Việt Nam & 

CQAIE Việt 

Nam 

  

H2.2.5.2 
 

Quyết định về việc thành lập phòng Thanh tra – Khảo thí và 

ĐBCLGD ĐHVB 

12/QĐ-ĐHVB;  

17/02/2016 
ĐHVB   

H2.2.5.3 
 

Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

phòng  TT- KT&ĐBCLGD 

14/QĐ- ĐHVB; 

17/02/2016 
ĐHVB   

H2.2.5.4 
 

Kế hoạch chiến lược phát triển ĐHVB giai đoạn 2013-2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 
  ĐHVB H1.1.1.1 

H2.2.5.5 1 
Danh sách trích ngang của cán bộ phòng Thanh Tra - Khảo thí - Đảm 

bảo chất lượng giáo dục 
  ĐHVB   
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2 Lý lịch khoa học của các cán bộ phụ trách ĐBCL   ĐHVB   

3 
Quyết định về việc bổ sung cán bộ chuyên trách về công tác Đảm 

bảo chất lượng ở cấp Khoa 

155/QĐ-ĐHVB; 

15/7/2017 

Phòng TT-KT-

ĐBCLGD 
  

4 
Bản phân công phòng thanh tra - khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo 

dục 
Ngày 15/7/2017 ĐHVB   

H2.2.5.6 

1 Quyết định V/v bổ nhiệm Trưởng phòng TT-KT-ĐBCLGD ĐHVB 
13/QĐ-ĐHVB;  

17/02/2016 
ĐHVB   

2 
Một số chứng chỉ và tài liệu tập huấn của Trưởng phòng TT-KT-

ĐBCLGD về ĐBCL 
      

H2.2.5.7 
 

Một số chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn tự đánh giá, đánh giá 

ngoài để kiểm định các trường Đại học 
      

H2.2.5.8 
 

Một số công văn (CV 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/5/2013, CV 

527/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23/5/2013, Công văn số: 

1237/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 03/8/2016 của Cục Khảo thí và 

Kiểm định chất lượng giáo dục. 

  
Cục 

KTKĐCLGD 
  

H2.2.5.9 

1 
Quyết định về việc cử cán bộ giảng viên tham gia lớp tập huấn về 

xây dựng và phân tích phiếu khảo sát các bên liên quan. 

45/QĐ-ĐHVB;  

10/3/2017 
ĐHVB   

2 
Danh sách học viên tham gia lớp tập huấn về xây dựng và phân tích 

phiếu khảo sát các bên liên quan. 
16/3/2017 ĐHVB   

3 
Tài liệu tập huấn về xây dựng, phân tích phiếu hỏi khảo sát ý kiến 

các bên liên quan tháng 3/2017 
      

H2.2.5.10 

1 
Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia lớp tập huấn   

"Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học" tháng 12/2016 

171A/QĐ-ĐHVB; 

10/12/2016 
ĐHVB   

2 
Danh sách học viên và tài liệu tập huấn "Đảm bảo chất lượng giáo 

dục" tháng 12/2016 
Ngày 16/12/2016 ĐHVB   

3 Tài liệu tập huấn "Đảm bảo chất lượng giáo dục" tháng 12/2016       

H2.2.5.11 

1 
Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia lớp tập huấn về 

kinh nghiệm thực hiên báo cáo tự đánh giá 

83/QĐ-ĐHVB;  

15/5/2017 
ĐHVB   

2 
Danh sách cán bộ tham gia lớp tập huấn về kinh nghiệm thực hiên 

báo cáo tự đánh giá 
Ngày 18/5/2017 ĐHVB   
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H2.2.5.12 

1 Kế hoạch rà soát các CTĐT 2015 
07/KH-ĐHVB  

30/06/2015 
ĐHVB 

H3.3.4.3 

2 Kế hoạch rà soát các CTĐT 2016  
07/KH-ĐHVB  

14/04/2016 
ĐHVB 

H2.2.5.13 

1 “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020” 
711/QĐ-TTg; 

13/06/2012 
Thủ tướng CP 

H1.1.1.7 

2 
 Quyết định về việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của 

ĐHVB"  

03/QĐ-HĐQT; 

5/9/2011 
ĐHVB 

3 
Quyết định về việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của 

ĐHVB"  

03/QĐ-HĐQT; 

8/3/2015 
ĐHVB 

4 
Quyết định về việc ban hành "Quy định chức năng nhiệm vụ và 

quyền hạn của các đơn vị và các Hội đồng trực thuộc ĐHVB" 

53/QĐ-ĐHVB; 

25/9/2014 
ĐHVB 

5 
Kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2013-2020 và 

tầm nhìn 2030 

05/KH-ĐHVB;  

02/3/2013 
ĐHVB 

H2.2.5.14 
 

Quyết định về việc ban hành Quy định sinh viên tham gia đánh giá 

chất lượng đào tạo của trường trước khi tốt nghiệp 

171/QĐ-ĐHVB, 

10/12/2016 
ĐHVB H6.6.9.3 

H2.2.5.15 
 

Quyết định về việc ban hành Quy định người học tham gia đánh giá 

chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học. 

44/QĐ-ĐHVB, 

05/11/2013 
ĐHVB H6.6.9.2 

H2.2.5.16 

1 
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 

2013 

23/BC-ĐHVB; 

31/12/2013 
ĐHVB 

 

2 Báo cáo tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 
37/BC-ĐHVB; 

30/12/2014 
ĐHVB 

3 Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 
42/BC-ĐHVB; 

31/12/2015 
ĐHVB 

4 Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2016 
39/BC-ĐHVB; 

31/12/2016 
ĐHVB 

H2.2.5.17 
 

Báo cáo công tác Đào tạo các năm học từ 2013-2015 2013-2015 ĐHVB 
 

H2.2.5.18 
 

Kế hoạch Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng các năm 

2015-2017 
2016-2017 ĐHVB   
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H2.2.5.19 

1 
Báo cáo tổng kết hoạt động phòng thanh tra – khảo thí – đảm bảo 

chất lường giáo dục hàng quý 
2016-2017 ĐHVB 

 

2 Báo cáo tổng kết công tác năm học  2016-2017   

3 
Các tài liệu về hoạt động của Phòng Thanh tra-Khảo thí – Đảm bảo 

chất lượng 
 ĐHVB  

H2.2.5.20 

1 Kế hoạch Tự đánh giá 
12/KH-ĐHVB; 

25/12/2016 
ĐHVB   

2 
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo 

dục trường Đại học 

177/QĐ-ĐHVB; 

21/12/2016 
ĐHVB   

3 
Quyết định về việc thành lập Ban thư ký cho Hội đồng tự đánh giá 

chất lượng giáo dục trường Đại học 

178/QĐ-ĐHVB; 

21/12/2016 
ĐHVB   

4 
Quyết định về việc thành lập các nhóm công tác giúp việc cho Hội 

đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học 

179/QĐ-ĐHVB; 

21/12/2016 
ĐHVB   

5 
Kế hoạch và các biên bản làm việc với các nhóm công tác của Hội 

đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục Đợt 1 
Ngày 10/3/2017 ĐHVB   

6 
Kế hoạch và các biên bản làm việc với các nhóm công tác của Hội 

đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục Đợt 2 
Ngày 10/5/2017     

7 
Kế hoạch và các biên bản làm việc với các nhóm công tác của Hội 

đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục Đợt 3 
Ngày 25/5/2017     

8 
Biên bản về việc sơ kết công tác tự đánh giá và triển khai kế hoạch 

tiếp theo 
Ngày 3/7/2017     

9 Lịch công tác tuần (những tuần có giao ban về công tác tự đánh giá)       

10 Một số tài liệu tư liệu về công tác ĐBCLGD       

H2.2.5.21 
 

QĐ khen thưởng phòng ĐT-QLKH&HTQT và phòng TT- 

KT&ĐBCLGD của Hiệu trưởng ĐHVB 
      

Tiêu chí 2.6: Có các chiến lược và kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng của nhà 

trường; có chính sách và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của nhà trường 

H2.2.6.1 
 

Kế hoạch chiến lược phát triển ĐHVB giai đoạn 2013-2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 

Ban hành kèm theo 

QĐ số 18/QĐ-ĐHVB; 
ĐHVB H1.1.1.1 
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Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

08/3/2013 

H2.2.6.2 

1 Kế hoạch hoạt động năm của Trường ĐHVB 2013-2017 ĐHVB   

2 Kế hoạch phát triển trung hạn ĐHVB giai đoạn 2016-2020  

Ban hành kèm theo 

QĐ số 14/QĐ-ĐHVB; 

17/2/2016 

ĐHVB   

3 Báo cáo tổng kết công tác năm học  2013-2017 ĐHVB   

4 Báo cáo HN tổng kết CB, CNV NLĐ và phương hướng nhiệm vụ 2013-2017 ĐHVB   

5 
Báo cáo tổng kết công tác năm 2013, kế hoạch triển khai năm 2014 

của HĐQT 

01/BC-HĐQT, 

25/01/2014            
ĐHVB   

6 
Báo cáo tổng kết công tác năm 2014, kế hoạch triển khai năm 2015 

của HĐQT 

01/BC-HĐQT, 

16/01/2015            
ĐHVB   

7 
Báo cáo tổng kết công tác năm 2015, kế hoạch triển khai năm 2016 

của HĐQT 

01/BC-HĐQT, 

22/01/2016            
ĐHVB   

8 
Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, kế hoạch triển khai năm 2017 

của HĐQT 

01/BC-HĐQT, 

13/01/2017            
ĐHVB   

H2.2.6.3 

1 
Các CTĐT ban hành 2013 theo đề án Đăng ký mở ngành Đại học 

chính quy của ĐHVB 
  ĐHVB   

2 
Danh sách các Quyết định về việc ban hành Bộ CTĐT trình độ đại 

học và trình độ cao đẳng Hệ chính quy năm 2013 
2013 ĐHVB   

3 Danh mục chương trình đào tạo cho đối tượng 30a, 3T 2013   ĐHVB   

4 Các CTĐT Cao đẳng ban hành 2013   ĐHVB   

5 
Bộ hồ sơ về việc ban hành Bộ CTĐT trình độ đại học, cao đẳng Hệ 

chính quy năm 2015 khối ngành Kinh tế 
  ĐHVB   

6 
Các chương trình đào tạo Đại học, cao đẳng khối kinh tế cập nhật, bổ 

sung 2015 
  ĐHVB   

7 Các chương trình Đào tạo hệ Liên thông (Khối kinh tế)   ĐHVB   

H2.2.6.4 
 

Quyết định V/v ban hành kế hoạch đào tạo năm học  2013-2017  ĐHVB   

H2.2.6.5 

1 Các văn bản của Chính phủ về tín dụng sinh viên   Chính phủ   

2 
Hướng dẫn trình tự, thủ tục xác nhận cho HSSV được vay vốn hỗ trợ 

học tập 

06/HD-CTHSSV-

ĐHVB;16/09/2013 
ĐHVB   
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3 Mẫu giấy xác nhận vay vốn  2013 - 2016 ĐHVB   

4 
Danh sách cấp giấy xác nhận vay vốn năm học 2013-2014; 2014-

2015;2015-2016;2016-2017 
2013 - 2016 ĐHVB   

5 Đề án thành lập các CLB 2014 - 2016 ĐHVB   

6 
Công văn của Bộ GD và ĐT về việc cấp học bổng Hessen, CHLB 

Đức  
  Bộ GD và ĐT   

7 
Quyết định về việc thành lập “Hội đồng xét học bổng Hessen, CHLB 

Đức năm học 2013 - 2014 

06/QĐ-ĐHVB, 

15/03/2014 
ĐHVB   

8 
Quyết định về việc thành lập “Hội đồng xét học bổng Hessen, CHLB 

Đức năm học 2014 - 2015 

39/QĐ-ĐHVB; 

30/03/2015 
ĐHVB   

9 
Quyết định về việc thành lập hội đồng xét học bổng Hessen, CHLB 

Đức năm học 2015 - 2016 

72/QĐ-ĐHVB; 

04/05/2016 
ĐHVB   

10 
Quyết định về việc thành lập hội đồng xét học bổng Hessen, CHLB 

Đức năm học 2016 - 2017 

31/QĐ-ĐHVB; 

17/02/2017 
ĐHVB   

11 Giấy chứng nhận của các SV được nhận Học bổng Hessen       

H2.2.6.6 
 

Báo cáo tổng kết công tác HSSV năm học: 2013-2014; 2014-2015; 

2015-2016; 2016-2017 
2013-2017 ĐHVB   

H2.2.6.7 
 

Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS, Báo cáo Tổng hợp KQ khảo sát ý kiến cựu sinh viên về CTĐT 

và việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2017 

15/10/2017 
Phòng TT-

KT&KĐCL 
  

H2.2.6.8 

1 
Quyết định cử đoàn đi tham quan, giao lưu học hỏi kinh nghiệm tại 

Anh 

59/QĐ-ĐHVB; 

12/10/2014 
ĐHVB   

2 
QĐ V/v cử cán bộ đi công tác tại trường Southern University College 

Malaisia 

56/QĐ-ĐHVB; 

05/4/2017 
ĐHVB   

3 
QĐ V/v cử cán bộ đi công tác tại trường University of Birmingham; 

Trường University of Oxford UK  
ĐHVB 

 

4 
Liên kết, hợp tác với trường ĐH Southern- Malaysia, CalSouthern- 

Hoa Hỳ 
4/2017 ĐHVB   

5 Báo cáo của đoàn công tác thăm trường Coventry University UK 05/9/2014 ĐHVB   
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Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

6 
Báo cáo của đoàn công tác thăm trường University Of Birming ham; 

Trường University Of Oxford UK 
12/12/2016 ĐHVB   

7 
Báo cáo của đoàn công tác thăm trường Southern University College 

Malaisia 
04/5/2017 ĐHVB   

H2.2.6.9 
 

Quyết định cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo nâng cao trình độ Thạc 

sĩ, tiến sĩ 
2012-2016 ĐHVB   

H2.2.6.10 

1 Kế hoạch hoạt động Khoa học công nghệ 2012-2017 ĐHVB   

2 Báo cáo tổng kết KHCN và Kế hoạch năm  2013-2016 ĐHVB   

H2.2.6.11 

1 Danh mục các đề tài KHCN  2013 - 2017 ĐHVB   

2 Danh mục các đề tài, dự án ký kết với các địa phương  2013-2017 ĐHVB   

H2.2.6.12 
 

Bản vẽ Quy hoạch XD chi tiết tỉ lệ 1/500 ĐHVB 

Kèm theo 

QĐ:1736/QĐ-UBND; 

22/7/2009 

UBND tỉnh TN   

H2.2.6.13 

 

Báo cáo Hội nghị Tổng kết CB, CNV NLĐ và phương hướng nhiệm 

vụ 
2013-2017  ĐHVB   

Tiêu chí 2.7: Thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản, các cơ quan quản lý về các hoạt động và lưu trữ đầy đủ các báo cáo của 

nhà trường 

H2.2.7.1 

1 Các văn bản của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ và bảo mật 2014 Bộ Nội vụ   

2 
Thông tư của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật 

trình bày văn bản hành chính  

 01/2011/TT-BNV  

19/01/2011 
Bộ Nội vụ   

3 Nội quy văn thư 2016 ĐHVB   

H2.2.7.2 

1 Báo cáo về việc công khai năm học 2013 - 2014 
01/BC-ĐHVB, 

15/01/2014 
ĐHVB   

2 Báo cáo về việc công khai năm học 2014 - 2015 
01a/BC-ĐHVB, 

13/01/2015 
ĐHVB   

3 Báo cáo về việc công khai năm học 2015 - 2016 của ĐHVB 
01/BC-ĐHVB, 

28/02/2016 
ĐHVB   

4 
Báo cáo tình hình thực hiện quy chế công khai năm học 2016 - 2017 

của ĐHVB 

07/BC-ĐHVB, 

26/03/2017 
ĐHVB   
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Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

H2.2.7.3 
 

Sổ đăng ký công văn đến, công văn đi Năm 2011-2016 ĐHVB   

H2.2.7.4 
 

QĐ ban hành "Quy trình ban hành, tiếp nhận văn bản đi và đến của 

ĐHVB" 

 23/QĐ-ĐHVB; 

20/12/2012 
ĐHVB   

H2.2.7.5 
 

HĐ (Văn bản) sử dụng phần mềm Edusoft Năm 2015 ĐHVB   

H2.2.7.6 
 

HĐ (chứng từ) mua, sử dụng phần mềm an ninh mạng Năm 2013-2017 ĐHVB   

H2.2.7.7 

1 
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 

2013 

23/BC-ĐHVB; 

31/12/2013 
ĐHVB   

2 Báo cáo tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 
37/BC-ĐHVB; 

30/12/2014 
ĐHVB   

3 Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 
42/BC-ĐHVB; 

31/12/2015 
ĐHVB   

4 Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2016 
39/BC-ĐHVB; 

31/12/2016 
ĐHVB   

Tiêu chí 2.7: Thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản, các cơ quan quản lý về các hoạt động và lưu trữ đầy đủ các báo cáo của 

nhà trường 

H2.2.7.1 

1 Các văn bản của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ và bảo mật 2014 Bộ Nội vụ   

2 
Thông tư của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật 

trình bày văn bản hành chính  

 01/2011/TT-BNV  

19/01/2011 
Bộ Nội vụ   

3 Nội quy văn thư 2016 ĐHVB   

H2.2.7.2 

1 Báo cáo về việc công khai năm học 2013 - 2014 
01/BC-ĐHVB, 

15/01/2014 
ĐHVB   

2 Báo cáo về việc công khai năm học 2014 - 2015 
01a/BC-ĐHVB, 

13/01/2015 
ĐHVB   

3 Báo cáo về việc công khai năm học 2015 - 2016 của ĐHVB 
01/BC-ĐHVB, 

28/02/2016 
ĐHVB   

4 
Báo cáo tình hình thực hiện quy chế công khai năm học 2016 - 2017 

của ĐHVB 

04/BC-ĐHVB, 

26/03/2017 
ĐHVB   

H2.2.7.3 
 

Sổ đăng ký công văn đến, công văn đi Năm 2011-2016 ĐHVB   

H2.2.7.4 
 

QĐ ban hành "Quy trình ban hành, tiếp nhận văn bản đi và đến của 

ĐHVB" 

 23/QĐ-ĐHVB; 

20/12/2012 
ĐHVB   

H2.2.7.5 
 

HĐ (Văn bản) sử dụng phần mềm Edusoft Năm 2015 ĐHVB   
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H2.2.7.6 
 

HĐ (chứng từ) mua, sử dụng phần mềm an ninh mạng Năm 2013-2017 ĐHVB   

H2.2.7.7 

1 
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 

2013 

23/BC-ĐHVB; 

31/12/2013 
ĐHVB   

2 Báo cáo tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 
37/BC-ĐHVB; 

30/12/2014 
ĐHVB   

3 Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 
42/BC-ĐHVB; 

31/12/2015 
ĐHVB   

4 Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2016 
39/BC-ĐHVB; 

31/12/2016 
ĐHVB   

TIÊU CHUẨN 3: CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (6 Tiêu chí). 

Tiêu chí 3.1: Chương trình đào tạo của trường đại học được xây dựng theo các quy định hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có sự 

tham khảo CTĐT của các trường đại học có uy tín trong nước hoặc trên thế giới; có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, 

cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động. 

H3.3.1.1 
 

Quyết định số 784/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo cho phép ĐHVB mở ngành đào tạo 

784/QĐ-BGDĐT, 

28/02/2013 
Bộ GD & ĐT   

H3.3.1.2 1 Các CTĐT Đại học, cao đẳng ban hành 2013 của ĐHVB 2013 ĐHVB   

H3.3.1.3 1 Các chương trình đào tạo Đại học, cao đẳng khối kinh tế 2015 2015 ĐHVB   

H3.3.1.4 

1 
Nghị định 30a/2008/NĐ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về hỗ 

trợ giảm nghèo nhanh, bền vững đối với 61 huyện nghèo. 
27/12/2008 Chính phủ   

2 
Công văn số 3259/BGDĐT-GDĐH V/v: hướng dẫn học bổ sung kiến 

thức cho thí sinh được xét tuyển vào đại học, cao đẳng. 
30/05/2012 Bộ GD&ĐT   

H3.3.1.5 

1 

Quyết định về việc ban hành quy định tổ chức Chương trình bổ sung 

kiến thức đối với năm học dự bị cho đối lượng tuyển sinh thuộc 62 

huyện nghèo được xét vào ĐH, CĐ ĐHVB 

37a/QĐ-ĐHVB 

25/09/2013 
ĐHVB   

2 
Chương trình bổ sung kiến thức cho đối tượng thuộc 62 huyện nghèo 

ban hành kèm theo quyết định số 37a/QĐ-ĐHVB 
25/09/2013 ĐHVB   

3 

Quyết định về việc ban hành quy định tổ chức Chương trình bổ sung 

kiến thức đối với học sinh hưởng chính sách đặc thù khu vực tây bắc 

được xét vào ĐH, CĐ ĐHVB 

37b/QĐ-ĐHVB 

25/09/2013 
ĐHVB   
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4 
Chương trình bổ sung kiến thức cho đối tượng đặc thù thuộc khu vực 

tây bắc ban hành kèm theo quyết định số 37b/QĐ-ĐHVB 
25/09/2013 ĐHVB   

H3.3.1.6 
 

Thông tư số 08/ 2011/TT-BGDĐT: Quy định điều kiện , hồ sơ, quy 

trình mở ngành đào tạo , đình chỉ tuyển sinh , thu hồi quyết định mở 

ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng 

08/ 2011/TT-

BGDĐT, 17/02/2011 
Bộ GD & ĐT   

H3.3.1.7 
 

Luật số 08/2012/QH13 Luật giáo dục đại học 18/06/2012 Quốc hội   

H3.3.1.8 
 

Thông tư ban hành Quy địnhh về khối  lượng kiến thức tối thiểu , yêu 

cầu về năng lưc ̣mà người học đat ̣ được sau khi tốt nghiêp ̣đối với 

mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng , 

thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình đô ̣đại học , thạc sĩ, 

tiến sĩ 

Số 07/2015/TT- 

BGDĐT, 16/04/2015 
Bộ GD & ĐT   

H3.3.1.9 
 

Quyết định số: 64/QĐ-ĐHVB về việc Quy định về Quy trình xây 

dựng chương trình đào tạo của ĐHVB 
30/06/2015 ĐHVB   

H3.3.1.10 
 

Thông tư ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc 

sĩ, tiến sĩ, CĐ, ĐH 

15/VBHN-BGDĐT 

08/05/2014 
Bộ GD&ĐT   

H3.3.1.11 

1 Danh mục CTĐT tham khảo của các trường có uy tín trong nước  2015-2016 ĐHVB   

2 Danh mục CTĐT tham khảo của các trường có uy tín nước ngoài  2015-2016 ĐHVB   

H3.3.1.12 

2 
Quyết định về việc Thành lập Hội đồng và Ban Thư ký xây dựng 

CTĐT 

41/QĐ-ĐHVB 

24/12/2012 
ĐHVB   

3 
Quyết định về việc Thành lập Hội đồng xây dựng CTĐT ngành Kỹ 

thuật điện-Điện tử 

42/QĐ-ĐHVB 

24/12/2012 
ĐHVB   

4 
Quyết định về việc Thành lập Hội đồng xây dựng CTĐT ngành Kế 

toán và QTKD 

43/QĐ-ĐHVB 

24/12/2012 
ĐHVB   

5 
Quyết định về việc Thành lập Hội đồng xây dựng CTĐT ngành Kỹ 

thuật cơ khí 

44/QĐ-ĐHVB 

24/12/2012 
ĐHVB   

6 
Quyết định về việc Thành lập Hội đồng xây dựng CTĐT ngành 

CTTT và Truyền thông và MMT 

45/QĐ-ĐHVB 

24/12/2012 
ĐHVB   
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7 Các Biên bản họp của hội đồng xây dựng CTĐT về Kỹ thuật cơ khí 2013 ĐHVB   

8 
Các Biên bản họp của hội đồng xây dựng CTĐT về Kỹ thuật Điện-

điện tử 
2013 ĐHVB   

9 
Các Biên bản họp của hội đồng xây dựng CTĐT về Kế toán và 

QTKD 
2013 ĐHVB   

10 
Các Biên bản họp của hội đồng xây dựng CTĐT về CNTT và Truyền 

thông và MMT 
2013 ĐHVB   

11 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội đồng thẩm định CTĐT 
152/QĐ-ĐHTN 

04/02/2013 

ĐH Thái 

Nguyên 
  

12 
Quyết định về việc thành lập bộ phận giúp việc Hội đồng thẩm định 

CTĐT 

153/QĐ-ĐHTN 

04/02/2013 

ĐH Thái 

Nguyên 
  

13 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định các ngành 
154/QĐ-ĐHTN 

04/02/2013 

ĐH Thái 

Nguyên 
  

14 
Công văn số 209/ĐHTN gửi Bộ GD&ĐT về báo cáo thẩm định 

CTĐT đối với ĐHVB 
25/02/2013 

ĐH Thái 

Nguyên 
  

15 Các Biên bản thẩm định CTĐT ngành Kỹ thuật cơ khí 2013 
ĐH Thái 

Nguyên 
  

16 Các Biên bản thẩm định CTĐT ngành Kỹ thuật Điện-điện tử 2013 
ĐH Thái 

Nguyên 
  

17 Các Biên bản thẩm định CTĐT ngành Công nghệ thông tin 2013 
ĐH Thái 

Nguyên 
  

18 
Các Biên bản thẩm định CTĐT ngành Truyền thông và mạng máy 

tính 
2013 

ĐH Thái 

Nguyên 
  

19 Các Biên bản thẩm định CTĐT ngành Kế toán 2013 
ĐH Thái 

Nguyên 
  

20 Các Biên bản thẩm định CTĐT ngành Quản trị kinh doanh 2013 
ĐH Thái 

Nguyên 
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21 Quyết định ban hành CTĐT Đại học ngành Quản trị kinh doanh 
09/QĐ-ĐHVB 

04/03/2013 
ĐHVB   

22 Quyết định ban hành CTĐT Đại học ngành Kỹ thuật cơ khí 
10/QĐ-ĐHVB 

04/03/2013 
ĐHVB   

23 Quyết định ban hành CTĐT Đại học ngành CNTT 
11/QĐ-ĐHVB 

04/03/2013 
ĐHVB   

24 Quyết định ban hành CTĐT Đại học ngành Truyền thông và MMT 
12/QĐ-ĐHVB 

04/03/2013 
ĐHVB   

25 Quyết định ban hành CTĐT Đại học ngành Kỹ thuật Điện-điện tử 
13/QĐ-

ĐHVB04/03/2013 
ĐHVB   

26 Quyết định ban hành CTĐT Đại học ngành Kế toán 
14/QĐ-ĐHVB 

04/03/2013 
ĐHVB   

27 Quyết định ban hành CTĐT Cao đẳng  ngành Quản trị kinh doanh 
15/QĐ-ĐHVB 

08/03/2013 
ĐHVB   

28 Quyết định ban hành CTĐT Cao đẳng ngành CNTT 
16/QĐ-ĐHVB 

08/03/2013 
ĐHVB   

29 Quyết định ban hành CTĐT Cao đẳng  ngành Kế toán 
19/QĐ-ĐHVB 

08/03/2013 
ĐHVB   

H3.3.1.13 

2 
Quyết định về việc Thành lập Hội đồng và Ban Thư ký xây dựng 

CTĐT 

94/QĐ-ĐHVB 

10/10/2015 
ĐHVB   

3 
Quyết định về việc Thành lập Tổ soạn thảo CTĐT chuyên ngành kế 

toán doanh nghiệp công nghiệp trình độ đại học hệ chính quy 

97/QĐ-ĐHVB 

20/10/2015 
ĐHVB   

4 
Quyết định về việc Thành lập Tổ soạn thảo CTĐT chuyên ngành kế 

toán doanh nghiệp trình độ đại học hệ chính quy 

98/QĐ-ĐHVB 

20/10/2015 
ĐHVB   

5 
Quyết định về việc Thành lập Tổ soạn thảo CTĐT chuyên ngành kế 

toán tổng hợp trình độ đại học hệ chính quy 

99/QĐ-ĐHVB 

20/10/2015 
ĐHVB   

6 
Quyết định về việc Thành lập Tổ soạn thảo CTĐT chuyên ngành 

Quản lý kinh tế trình độ đại học hệ chính quy 

100/QĐ-ĐHVB 

20/10/2015 
ĐHVB   
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7 
Quyết định về việc Thành lập Tổ soạn thảo CTĐT chuyên ngành 

Quản trị doanh nghiệp công nghiệp trình độ đại học hệ chính quy 

101/QĐ-ĐHVB 

20/10/2015 
ĐHVB   

8 
Quyết định về việc Thành lập Tổ soạn thảo CTĐT chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh tổng hợp trình độ đại học hệ chính quy 

102/QĐ-ĐHVB 

20/10/2015 
ĐHVB   

9 
Biên bản họp Hội đồng xây dựng CTĐTc về điều chỉnh CTĐT Kinh 

tế 2015 
2015 ĐHVB   

10 
Biên bản tổ soạn thảo về xây dựng CTĐT Đại học chuyên ngành Kế 

toán doanh nghiệp 
2015 ĐHVB   

11 
Biên bản tổ soạn thảo về xây dựng CTĐT Đại học chuyên ngành Kế 

toán doanh nghiệp công nghiệp 
2015 ĐHVB   

12 
Biên bản tổ soạn thảo về xây dựng CTĐT Đại học chuyên ngành Kế 

toán tổng hợp 
2015 ĐHVB   

13 
Biên bản tổ soạn thảo về xây dựng CTĐT Đại học chuyên ngành 

QTKD tổng hợp 
2015 ĐHVB   

14 
Biên bản tổ soạn thảo về xây dựng CTĐT Đại học chuyên ngành 

quản trị doanh nghiệp công nghiệp 
2015 ĐHVB   

15 
Biên bản tổ soạn thảo về xây dựng CTĐT Đại học chuyên ngành 

Quản lý kinh tế 
2015 ĐHVB   

16 
Quyết định về việc Thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT chuyên 

ngành kế toán doanh nghiệp trình độ đại học hệ chính quy 

115/QĐ-ĐHVB 

02/12/2015 
ĐHVB   

17 
Quyết định về việc Thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT chuyên 

ngành quản trị kinh doanh tổng hợp trình độ đại học hệ chính quy 

116/QĐ-ĐHVB 

02/12/2015 
ĐHVB   

18 
Quyết định về việc Thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT chuyên 

ngành kế toán tổng hợp trình độ đại học hệ chính quy 

117/QĐ-ĐHVB 

02/12/2015 
ĐHVB   
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19 

Quyết định về việc Thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT chuyên 

ngành quản trị doanh nghiệp công nghiệp trình độ đại học hệ chính 

quy 

118/QĐ-ĐHVB 

02/12/2015 
ĐHVB   

20 

Quyết định về việc Thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT chuyên 

ngành kế toán doanh nghiệp công nghiệp trình độ đại học hệ chính 

quy 

119/QĐ-ĐHVB 

02/12/2015 
ĐHVB   

21 
Quyết định về việc Thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT chuyên 

ngành quản lý kinh tế trình độ đại học hệ chính quy 

120/QĐ-ĐHVB 

02/12/2015 
ĐHVB   

22 Biên bản thẩm định CTĐT Đại học các chuyên ngành kế toán 2015 ĐHVB   

23 
Biên bản thẩm định CTĐT Đại học chuyên ngành Quản trị kinh 

doanh tổng hợp, quản trị doanh nghiệp công nghiệp 
2015 ĐHVB   

24 Biên bản thẩm định CTĐT Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế 2015 ĐHVB   

H3.3.1.14 

1 Báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý giảng viên 2015 
14/BC-ĐHVB 

10/08/2015 
ĐHVB   

2 
Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS của giảng viên. 
2015 ĐHVB   

H3.3.1.15 

1 
Báo cáo kết quả khảo sát người học đánh giá chất lượng giảng dạy 

của GV các năm từ 2013-2014; 2014 -2015; 2015-2016; 2016-2017 
2013-2017 ĐHVB H6.6.9.6 

2 
Phiếu khảo sát gốc người học đánh giá chất lượng giảng dạy của GV, 

dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm SPSS  
2013-2017 ĐHVB H6.6.9.6 

3 
Báo cáo Tổng hợp KQ điều tra khảo sát ý kiến cựu sinh viên về 

CTĐT và việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2017 
2017 ĐHVB H6.6.8.4 

4 
Phiếu khảo sát gốc cựu sinh viên dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng 

phần mềm SPSS 
2017 ĐHVB H6.6.8.4 

  1 Báo cáo khảo sát, lấy ý kiến nhà tuyển dụng về CTĐT 2013, 2015 2013-2015 ĐHVB   

H3.3.1.16 2 Phiếu khảo sát gốc về nhà tuyển dụng, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát 2013-2015 ĐHVB   
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bằng phần mềm SPSS 

H3.3.1.17 

1 
 Báo cáo thống kê phiếu khảo sát sự hài lòng về chất lượng chương 

trình Đào tạo dành cho nhà sử dụng lao động năm 2017 
2017 ĐHVB H6.6.8.5 

2 
Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS nhà sử dụng lao động năm 2017 
2017 ĐHVB H6.6.8.5 

Tiêu chí 3.2: Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến 

thức, kỹ năng của đào tạo trình độ đại học và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. 

H3.3.2.1 

1 
Bản so sánh, đối chiếu các điều kiện của CTĐT với quy định của Bộ 

về cấu trúc, mục tiêu. 
2013 ĐHVB   

2 
Bản so sánh, đối chiếu các của kiện của CTĐT với quy định của Bộ 

về cấu trúc, mục tiêu. 
2015 ĐHVB   

H3.3.2.2 
 

Thông tư số 08/ 2011/TT-BGDĐT: Quy định điều kiện , hồ sơ, quy 

trình mở ngành đào tạo , đình chỉ tuyển sinh , thu hồi quyết định mở 

ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng 

08/2011/TT-BGDĐT, 

17/02/2011 
Bộ GD & ĐT   

H3.3.2.3 
 

Thông tư ban hành Quy địnhh về khối  lượng kiến thức tối thiểu , yêu 

cầu về năng lưc ̣mà người học đat ̣ được sau khi tốt nghiêp ̣đối với 

mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng , 

thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình đô ̣đại học , thạc sĩ, 

tiến sĩ 

Số 07/2015/TT- 

BGDĐT, 16/04/2015 
Bộ GD & ĐT   

H3.3.2.4 
 

Các CTĐT đại học, cao đẳng ban hành năm 2013 của ĐHVB 2013 ĐHVB H3.3.1.7 

H3.3.2.5 
 

Các chương trình đào tạo đại học, cao đẳng khối kinh tế năm 2015 2015 ĐHVB H3.3.1.8 

H3.3.2.6 

1 
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo 2013 được đăng tải trên trang thông 

tin điện tử của Trường (www.vietbac.edu.vn) 
2013 ĐHVB   

2 
Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên Đại học chính quy các ngành 

đào tạo của Trường  năm 2013 
2013 ĐHVB 

 

H3.3.2.7 

1 
Quyết định về việc Ban hành Chuẩn đầu ra các ngành Kế toán và 

Quản trị kinh doanh của Trường. 

148/QĐ-ĐHVB 

30/12/2015 
ĐHVB   

2  
Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên Đại học chính quy các ngành 

đào tạo của Trường  năm 2015 
2013 ĐHVB   



DANH MỤC MINH CHỨNG 37 
 

Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

H3.3.2.8 

1 
Báo cáo Tổng hợp KQ điều tra khảo sát ý kiến cựu sinh viên về 

CTĐT và việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2017 
2017 ĐHVB H6.6.8.4 

2 
Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS 
2017 ĐHVB H6.6.8.4 

H3.3.2.9 

1 Báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý giảng viên về CTĐT 2015; 2017 2015-2017 ĐHVB   

2 
Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS của giảng viên về CTĐT 2015; 2017 
2015-2017 ĐHVB   

H3.3.2.10 

1 
 Báo cáo thống kê phiếu khảo sát sự hài lòng về chất lượng chương 

trình Đào tạo dành cho nhà sử dụng lao động năm 2017 
2017 ĐHVB H6.6.8.5 

2 
Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS nhà sử dụng lao động năm 2017 
2017 ĐHVB H6.6.8.5 

Tiêu chí 3.3: Chương trình đào tạo chính quy và giáo dục thường xuyên được thiết kế theo quy định, đảm bảo chất lượng đào tạo. 

H3.3.3.1 
 

Các CTĐT Đại học, cao đẳng ban hành 2013 của ĐHVB 2013 ĐHVB H3.3.1.7 

H3.3.3.2 
 

Các chương trình đào tạo Đại học, cao đẳng khối kinh tế 2015 2015 ĐHVB H3.3.1.8 

H3.3.3.3 
 

Thông tư số 08/ 2011/TT-BGDĐT: Quy định điều kiện , hồ sơ, quy 

trình mở ngành đào tạo , đình chỉ tuyển sinh , thu hồi quyết định mở 

ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng 

08/2011/TT-BGDĐT, 

17/02/2011 
Bộ GD & ĐT   

H3.3.3.4 
 

Thông tư ban hành Quy địnhh về khối  lượng kiến thức tối thiểu , yêu 

cầu về năng lưc ̣mà người học đat ̣ được sau khi tốt nghiêp ̣đối với 

mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng , 

thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình đô ̣đại học , thạc sĩ, 

tiến sĩ 

Số 07/2015/TT- 

BGDĐT, 16/04/2015 
Bộ GD & ĐT   

H3.3.3.5 
 

Quyết định số: 64/QĐ-ĐHVB về việc Quy định về Quy trình xây 

dựng chương trình đào tạo của ĐHVB 
30/06/2015 ĐHVB   

H3.3.3.6 
1 Danh mục CTĐT tham khảo của các trường có uy tín trong nước  2015-2016 ĐHVB   

2 Danh mục CTĐT tham khảo của các trường có uy tín nước ngoài  2015-2016 ĐHVB   
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H3.3.3.7 
 

Báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý giảng viên 2015 
14/BC-ĐHVB 

10/08/2015 
ĐHVB   

H3.3.3.8 

1 
Báo cáo kết quả khảo sát người học đánh giá chất lượng giảng dạy 

của GV các năm từ 2013-2014; 2014 -2015; 2015-2016; 2016-2017 
2013-2017 ĐHVB H6.6.9.6 

2 
Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS 
2013-2017 ĐHVB H6.6.9.6 

H3.3.3.9 
 

 Báo cáo khảo sát, lấy ý kiến nhà tuyển dụng về CTĐT 2013, 2015 2013-2015 ĐHVB   

 

Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS 
2013-2015 ĐHVB   

H3.3.3.10 

1 
 Báo cáo thống kê phiếu khảo sát sự hài lòng về chất lượng chương 

trình Đào tạo dành cho nhà sử dụng lao động năm 2017 
2017 ĐHVB H6.6.8.5 

2 
Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS nhà sử dụng lao động năm 2017 
2017 ĐHVB H6.6.8.5 

H3.3.3.11 
1 Quy định đào tạo liên thông của ĐHVB 08/07/2014 ĐHVB   

2 Thời khóa biểu lớp vừa làm vừa học năm học 2017-2018 2017 ĐHVB   

H3.3.3.12 
 

Chuẩn đầu ra các CTĐT 2013 được đăng tải trên trang thông tin điện 

tử của Trường (www.vietbac.edu.vn) 
2013 ĐHVB   

H3.3.3.13 
 

Quyết định về việc Ban hành Chuẩn đầu ra các ngành Kế toán và 

Quản trị kinh doanh của Trường. 

148/QĐ-ĐHVB 

30/12/2015 
ĐHVB   

H3.3.3.14 
 

Thông báo 3 công khai (tại website: www.vietbac.edu.vn) 2017 Website trường   

Tiêu chí 3.4: Chương trình đào tạo được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản 

hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương hoặc cả nước. 

H3.3.4.1 
 

Thông tư ban hành Quy địnhh về khối  lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lưc ̣mà người học đat ̣ được sau khi tốt nghiêp ̣đối với 

mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng , 

thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình đô ̣đại học , thạc sĩ, 

tiến sĩ 

Số 07/2015/TT- 

BGDĐT, 16/04/2015 
Bộ GD & ĐT   

H3.3.4.2 
 

Các CTĐT Đại học, cao đẳng ban hành 2013 của ĐHVB 2013 ĐHVB   

H3.3.4.3 1 Kế hoạch rà soát các CTĐT 2015 
07/KH-ĐHVB  

30/06/2015 
ĐHVB   
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2 Kế hoạch rà soát các CTĐT 2016  
07/KH-ĐHVB  

14/04/2016 
ĐHVB   

H3.3.4.4 
 

Các chương trình đào tạo Đại học, cao đẳng khối kinh tế 2015  2015 ĐHVB   

H3.3.4.5 

1 
Quyết định về việc Thành lập Tổ soạn thảo CTĐT chuyên ngành kế 

toán doanh nghiệp công nghiệp trình độ đại học hệ chính quy 

97/QĐ-ĐHVB 

20/10/2015 
ĐHVB   

2 
Quyết định về việc Thành lập Tổ soạn thảo CTĐT chuyên ngành kế 

toán doanh nghiệp trình độ đại học hệ chính quy 

98/QĐ-ĐHVB 

20/10/2015 
ĐHVB   

3 
Quyết định về việc Thành lập Tổ soạn thảo CTĐT chuyên ngành kế 

toán tổng hợp trình độ đại học hệ chính quy 

99/QĐ-ĐHVB 

20/10/2015 
ĐHVB   

4 
Quyết định về việc Thành lập Tổ soạn thảo CTĐT chuyên ngành 

Quản lý kinh tế trình độ đại học hệ chính quy 

100/QĐ-ĐHVB 

20/10/2015 
ĐHVB   

5 
Quyết định về việc Thành lập Tổ soạn thảo CTĐT chuyên ngành 

Quản trị doanh nghiệp công nghiệp trình độ đại học hệ chính quy 

101/QĐ-ĐHVB 

20/10/2015 
ĐHVB   

6 
Quyết định về việc Thành lập Tổ soạn thảo CTĐT chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh tổng hợp trình độ đại học hệ chính quy 

102/QĐ-

ĐHVB20/10/2015 
ĐHVB   

H3.3.4.6 

1 
Quyết định về việc Thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT chuyên 

ngành kế toán doanh nghiệp trình độ đại học hệ chính quy 

115/QĐ-ĐHVB 

02/12/2015 
ĐHVB   

2 
Quyết định về việc Thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT chuyên 

ngành quản trị kinh doanh tổng hợp trình độ đại học hệ chính quy 

116/QĐ-ĐHVB 

02/12/2015 
ĐHVB   

3 
Quyết định về việc Thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT chuyên 

ngành kế toán tổng hợp trình độ đại học hệ chính quy 

117/QĐ-ĐHVB 

02/12/2015 
ĐHVB   

4 

Quyết định về việc Thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT chuyên 

ngành quản trị doanh nghiệp công nghiệp trình độ đại học hệ chính 

quy 

118/QĐ-ĐHVB 

02/12/2015 
ĐHVB   
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5 

Quyết định về việc Thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT chuyên 

ngành kế toán doanh nghiệp công nghiệp trình độ đại học hệ chính 

quy 

119/QĐ-ĐHVB 

02/12/2015 
ĐHVB   

6 
Quyết định về việc Thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT chuyên 

ngành quản lý kinh tế trình độ đại học hệ chính quy 

120/QĐ-ĐHVB 

02/12/2015 
ĐHVB   

H3.3.4.7 
 

Các Biên bản cuộc họp của hội đồng xây dựng CTĐT , khoa chuyên 

môn trong việc xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo khối 

ngành kinh tế 2015 

2015 ĐHVB   

H3.3.4.8 

1 Danh mục CTĐT tham khảo của các trường có uy tín trong nước  2015-2016 ĐHVB   

2 Danh mục CTĐT tham khảo của các trường có uy tín nước ngoài  2015-2016 ĐHVB   

H3.3.4.9  
Kế hoạch phát triển trung hạn của ĐHVB giai đoạn 2016-2020 ban 

hành kèm theo Quyết định 14/QĐ-ĐHVB ngày 17/02/2016 
17/02/2016 ĐHVB H1.1.1.8 

H3.3.4.10 
 

Các quyết định về việc thành lập hội đồng xây dựng Chương trình 

đào tạo các ngành Kinh tế- kỹ thuật 2016 
2016 ĐHVB   

H3.3.4.11 

1 
Các biên bản họp của hội đồng xây dựng CTĐT về điều chỉnh CTĐT 

Kinh tế-Kỹ thuật 
2016 ĐHVB   

2 
Các văn bản về điều chỉnh học phần trong chương trình đào tạo đại 

học 
2016 ĐHVB   

H3.3.4.12 

1 
Báo cáo Tổng hợp KQ điều tra khảo sát ý kiến cựu sinh viên về 

CTĐT và việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2017 
2017 ĐHVB H6.6.8.4 

2 
Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS 
2017 ĐHVB H6.6.8.4 

H3.3.4.13 

1 
 Báo cáo thống kê phiếu khảo sát sự hài lòng về chất lượng chương 

trình Đào tạo dành cho nhà sử dụng lao động năm 2017 
2017 ĐHVB H6.6.8.5 

2 
Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS nhà sử dụng lao động năm 2017 
2017 ĐHVB H6.6.8.5 
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Tiêu chí 3.5: Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác. 

H3.3.5.1 
 

Thông tư Quy định đào tạo liên thông trình độc Cao đẳng, Đại học 
Số 55/2012/TT- 

BGDĐT, 25/12/2012 
Bộ GD&ĐT   

H3.3.5.2 
 

Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT bổ sung một số điều về Đào tạo liên 

thông kèm theo TT 55/2012/TT-BGDĐT 
21/04/2015 Bộ GD&ĐT   

H3.3.5.3 
 

Các CTĐT Đại học, cao đẳng ban hành 2013 của ĐHVB 2013 ĐHVB   

H3.3.5.4 
 

Các chương trình đào tạo Đại học, cao đẳng khối kinh tế 2015  2015 ĐHVB   

H3.3.5.5 
1 

Quyết định số: 15/QĐ-ĐHVB về việc ban hành quy định đào tạo liên 

thông của ĐHVB 
08/07/2014 ĐHVB   

2 Quy định đào tạo liên thông của ĐHVB 08/07/2014 ĐHVB   

H3.3.5.6 

1 Các quyết định phê duyệt các học phần cốt lõi CTĐT Liên thông 2014-2015 ĐHVB   

2 

Bảng tổng hợp kết quả mức độ liên thông ngang giữa các ngành đào 

tạo của Trường. 
2017 ĐH Việt Bắc 

 

H3.3.5.7 
 

Quyết định thành lập Hội đồng đào tạo Liên thông 
43/QĐ-ĐHVB 

10/04/2015 
ĐHVB   

H3.3.5.8 

1 
Quyết định về xét miễn giảm, bảo lưu và công nhận giá trị chuyển 

đổi kết quả học tập CTĐT hệ chính quy và liên thông 

43a/QĐ-ĐHVB 

10/04/2015 
ĐHVB   

2 
Quy định về xét miễn giảm, bảo lưu và công nhận giá trị chuyển đổi 

kết quả học tập CTĐT hệ chính quy và liên thông 
10/04/2015 ĐHVB   

H3.3.5.9 

1 
Nghiên cứu xây dựng các chương trình đào tạo của ĐHVB theo 

hướng liên thông dọc và liên thông ngang 
2013 ĐHVB H7.7.1.13 

2 
Hội nghị xây dựng chương trình đào tạo theo hướng liên thông dọc 

liên thông ngang năm 2014. 
2014 ĐHVB  

Tiêu chí 3.6: Chương trình đào tạo được định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá. 

H3.3.6.1  Kế hoạch Chiến lược phát triển của ĐHVB giai đoạn 2013-2020 và 

tầm nhìn 2030 ban hành kèm theo Quyết định 18/QĐ-ĐHVB ngày 
8/3/2013 ĐHVB H1.1.1.3 
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08/03/2013 

H3.3.6.2 
 

Thông tư ban hành Quy địnhh về khối  lượng kiến thức tối thiểu , yêu 

cầu về năng lưc ̣mà người học đat ̣ được sau khi tốt nghiêp ̣đối với 

mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng , 

thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình đô ̣đại học , thạc sĩ, 

tiến sĩ 

Số 07/2015/TT- 

BGDĐT, 16/04/2015 
Bộ GD & ĐT   

H3.3.6.3 

1 Kế hoạch rà soát các CTĐT 2015 
07/KH-ĐHVB  

30/06/2015 
ĐHVB   

2 Kế hoạch rà soát các CTĐT 2016  
07/KH-ĐHVB  

14/04/2016 
ĐHVB   

H3.3.6.4 

1 
Quyết định về việc Thành lập Tổ soạn thảo CTĐT chuyên ngành kế 

toán doanh nghiệp công nghiệp trình độ đại học hệ chính quy 

97/QĐ-ĐHVB 

20/10/2015 
ĐHVB   

2 
Quyết định về việc Thành lập Tổ soạn thảo CTĐT chuyên ngành kế 

toán doanh nghiệp trình độ đại học hệ chính quy 

98/QĐ-ĐHVB 

20/10/2015 
ĐHVB   

3 
Quyết định về việc Thành lập Tổ soạn thảo CTĐT chuyên ngành kế 

toán tổng hợp trình độ đại học hệ chính quy 

99/QĐ-ĐHVB 

20/10/2015 
ĐHVB   

4 
Quyết định về việc Thành lập Tổ soạn thảo CTĐT chuyên ngành 

Quản lý kinh tế trình độ đại học hệ chính quy 

100/QĐ-ĐHVB 

20/10/2015 
ĐHVB   

5 
Quyết định về việc Thành lập Tổ soạn thảo CTĐT chuyên ngành 

Quản trị doanh nghiệp công nghiệp trình độ đại học hệ chính quy 

101/QĐ-ĐHVB 

20/10/2015 
ĐHVB   

6 
Quyết định về việc Thành lập Tổ soạn thảo CTĐT chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh tổng hợp trình độ đại học hệ chính quy 

102/QĐ-ĐHVB 

20/10/2015 
ĐHVB   

H3.3.6.5 1 
Quyết định về việc Thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT chuyên 

ngành kế toán doanh nghiệp trình độ đại học hệ chính quy 

115/QĐ-ĐHVB 

02/12/2015 
ĐHVB   
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2 
Quyết định về việc Thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT chuyên 

ngành quản trị kinh doanh tổng hợp trình độ đại học hệ chính quy 

116/QĐ-ĐHVB 

02/12/2015 
ĐHVB   

3 
Quyết định về việc Thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT chuyên 

ngành kế toán tổng hợp trình độ đại học hệ chính quy 

117/QĐ-

ĐHVB02/12/2015 
ĐHVB   

4 

Quyết định về việc Thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT chuyên 

ngành quản trị doanh nghiệp công nghiệp trình độ đại học hệ chính 

quy 

118/QĐ-ĐHVB 

02/12/2015 
ĐHVB   

5 

Quyết định về việc Thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT chuyên 

ngành kế toán doanh nghiệp công nghiệp trình độ đại học hệ chính 

quy 

119/QĐ-ĐHVB 

02/12/2015 
ĐHVB   

6 
Quyết định về việc Thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT chuyên 

ngành quản lý kinh tế trình độ đại học hệ chính quy 

120/QĐ-ĐHVB 

02/12/2015 
ĐHVB   

H3.3.6.6 

1 

Các Biên bản cuộc họp của hội đồng xây dựng CTĐT , khoa chuyên 

môn trong việc xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo khối 

ngành kinh tế 2015 

2015 ĐHVB   

2 
Báo cáo khảo sát, lấy ý kiến nhà tuyển dụng về CTĐT  ngành Kế 

toán và QTKD 2015 
25/11/2015 ĐHVB   

H3.3.6.7 
 

Các quyết định về việc thành lập hội đồng xây dựng Chương trình 

đào tạo các ngành Kinh tế kỹ thuật 2016 
2016 ĐHVB   

H3.3.6.8 
 

Các Biên bản họp Hội đồng xây dựng CTĐT về điều chỉnh CTĐT 

Kinh tế-Kỹ thuật 
2016-2017 ĐHVB   

H3.3.6.9 
 

Các tờ trình về việc điều chỉnh học phần trong CTĐT 2015-2016 ĐHVB   

H3.3.6.10 

1 Kế hoạch khảo sát, lấy ý kiến giảng viên 2015, 2017 2015-2017 ĐHVB   

2 
Mẫu phiếu khảo sát gốc về giảng viên 2015, 2017, dữ liệu xử lý bằng 

phần mềm SPSS 
2015-2017 ĐHVB   

3 Báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý giảng viên 2015, 2017 2015-2017 ĐHVB   

H3.3.6.11 

1 
Báo cáo Tổng hợp KQ điều tra khảo sát ý kiến cựu sinh viên về 

CTĐT và việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2017 
2017 ĐHVB H6.6.8.4 

2 
Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS 
2017 ĐHVB H6.6.8.4 
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H3.3.6.12 

1 
 Báo cáo thống kê phiếu khảo sát sự hài lòng về chất lượng chương 

trình Đào tạo dành cho nhà sử dụng lao động năm 2017 
2017 ĐHVB H6.6.8.5 

2 
Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS nhà sử dụng lao động năm 2017 
2017 ĐHVB H6.6.8.5 

 3 

Báo cáo kết quả khảo sát người học đánh giá chất lượng giảng dạy 

của GV các năm từ 2013-2014; 2014 -2015; 2015-2016; 2016-2017 
2013-2017 ĐHVB 

 

H3.3.6.13 
1 Danh mục CTĐT tham khảo của các trường có uy tín trong nước  2015-2016 ĐHVB   

2 Danh mục CTĐT tham khảo của các trường có uy tín nước ngoài  2015-2016 ĐHVB   

TIÊU CHUẨN 4: HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO (7 tiêu chí). 

Tiêu chí 4.1: Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đáp ứng yêu cầu học tập của người theo quy định 

H4.4.1.1 
 

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2013-2020 và 

tầm nhìn đến năm 2030 - sứ mạng 

18/QĐ-ĐHVB ngày 

8/3/2013 
ĐHVB   

H4.4.1.2 
 

Quyết định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học 
06/QĐ-BGDĐT ngày 

13/2/2008 
BGD&ĐT   

H4.4.1.3 
 

Quyết định ban hành "Quy định đào tạo liên thông trình độ đại học 

của ĐHVB" 

15/QĐ-ĐHVB ngày 

08/07/2014 
ĐHVB   

H4.4.1.4 

1 
QĐ số 36/2007/QĐ-BGDĐT Quy chế đào tạo ĐH và CĐ hình thức 

VLVH và công văn số 41/CNTT-ĐT V/v hướng dẫn thực hiện  

36/2007/QĐ-BGDĐT 

ngày 28/06/2007 
BGD&ĐT 

  

2 
Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế đào tạo VLVH 

trình độ đại học 

06/2017/TT-BGDĐT 

ngày 15/3/2017 
BGD&ĐT 

H4.4.1.5 
 

Quyết định về việc: "Ban hành Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng 

VLVH" 

154/QĐ-ĐHVB ngày 

02/11/2016 
ĐHVB   

H4.4.1.6 
 

Quyết định về việc: "Ban hành Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng 

chính quy theo hệ thống tín chỉ" 

35/QĐ-ĐHVB ngày 

20/9/2013 
ĐHVB   

H4.4.1.7 
 

Đề án tuyển sinh các năm 2014-2017 2/2014-2/2017 ĐHVB   

H4.4.1.8 
 

Thông báo tuyển sinh  các năm 2013-2017 ĐHVB   
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Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

H4.4.1.9 
 

Các quyết định trúng tuyển các hệ hàng năm 2013-2017 ĐHVB   

H4.4.1.10 
 

Các quyết định tốt nghiệp của sinh viên đại học, cao đẳng 2016-2017 ĐHVB   

H4.4.1.11 
 

Quyết định thành lập trung tâm đào tạo và hợp tác quốc tế 
189/QĐ-ĐHVB ngày 

26/12/2016 
ĐHVB   

 
Quyết định thành lập trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội 

56a/QĐ-ĐHVB ngày 

15/6/2015 
ĐHVB   

H4.4.1.12 

1 
 Biên bản ghi nhớ về việc: phối hợp trong đào tạo với Trường Cao 

đẳng nghề số 1 BQP 
01/04/16 ĐHVB   

2 
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề tại trường Cao đẳng nghề 

số 1 BQP 

109/QĐ-ĐHVB ngày 

18/08/2016 
ĐHVB   

H4.4.1.13 
 

Văn bản hợp tác với Đại học Southern University College Malaysia 4/3/2017 ĐHVB   

H4.4.1.14 
 

Văn bản hợp tác với Đại học Southern California 4/8/2017 ĐHVB   

H4.4.1.15 
 

Các chương trình đào tạo 2013-2017 ĐHVB 

H3.3.1.9, 

H3.3.1.10

, 

H3.3.1.12

, 

H3.3.1.14 

H4.4.1.16 
 

Ba công khai 01/09/16 ĐHVB   

H4.4.1.17 
 

Website (http://vietbac.edu.vn) 2013 ĐHVB   

H4.4.1.18 
 

Báo cáo tổng kết công tác đào tạo hằng năm 2014-2017 ĐHVB   

H4.4.1.19 

1 

Phiếu khảo sát gốc sự hài lòng về chất lượng chương trình Đào tạo 

dành cho nhà sử dụng lao động năm 2017, dữ liệu xử lý phiếu khảo 

sát bằng phần mềm SPSS 

2017 ĐHVB   

2 
Báo cáo thống kê phiếu khảo sát sự hài lòng về chất lượng chương 

trình Đào tạo dành cho nhà sử dụng lao động năm 2017 
2017 ĐHVB   

Tiêu chí 4.2. Thực hiện công nhận kết quả học tập của người học theo niên chế kết hợp với học phần; có kế hoạch chuyển quy trình đào tạo theo 

niên chế sang học chế tín chỉ có tính linh hoạt và thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học. 
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Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

H4.4.2.1 
 

Quyết định về việc: "Ban hành Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng 

chính quy theo hệ thống tín chỉ" 

35/QĐ-ĐHVB ngày 

20/9/2013 
ĐHVB   

H4.4.2.2 
 

Các quyết định biên chế lớp 2013-2017 + danh sách sinh viên 2013-2017 ĐHVB   

H4.4.2.3 
 

Các chương trình đào tạo 2013-2017 ĐHVB 

  
H4.4.2.4 

1 Kế hoạch rà soát các CTĐT năm 2015, 2016 2015-2016 ĐHVB 

2 Các biên bản cuộc họp rà soát chương trình đào tạo 2015 ĐHVB 

3 
Các chương trình đào tạo Đại học, cao đẳng khối kinh tế cập nhật, bổ 

sung 2015 
2015 ĐHVB 

H4.4.2.5 
 

Quyết định về việc ban hành: "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" 

43/2007/QĐ-BGDĐT 

ngày 15/08/2007 
BGDĐT   

H4.4.2.6 
 

Quyết định Về việc: “Ban hành Quy định thi, kiểm tra, quản lý điểm 

trong tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín 

chỉ” 

57/QĐ-ĐHVB ngày 

31/12/2013 
ĐHVB   

H4.4.2.7 
 

Kết quả học tập theo từng học kỳ 2013-2017 ĐHVB   

H4.4.2.8 
 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Tuần sinh hoạt  công 

dân - HSSV đầu năm và đầu khóa học 2015  - 2016. Kế hoạch, nội 

dung, lịch học Tuần sinh hoạt công dân - HSSV các năm 2013 - 2017 

2013-2017 ĐHVB   

H4.4.2.9 
 

Quyết định V/v: "Chuyển đổi tương đương kết quả học tập toàn khóa 

học nghề giữa đào tạo theo hệ thống tín chỉ và theo niên chế" 

52/QĐ-ĐHVB ngày 

28/03/2017 
ĐHVB   

H4.4.2.10 
 

Biên bản hội nghị đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác đào 

tạo theo học chế tín chỉ 
2015 ĐHVB   

Tiêu chí 4.3. Có kế hoạch và phương pháp đánh giá hợp lý các hoạt động giảng dạy của giảng viên; chú trọng việc triển khai đổi mới phương pháp 

dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm của 

người học. 

H4.4.3.1 
 

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá hoạt động giảng 

dạy của giảng viên 

51/QĐ-ĐHVB ngày 

12/11/2013 
ĐHVB   
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Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

H4.4.3.2 
 

Biên bản sinh hoạt chuyên môn của khoa, bộ môn 2013-2017 ĐHVB   

H4.4.3.3 

1 Kế hoạch dự giờ các năm 2013-2017 2013-2017 ĐHVB   

2 Phiếu, Biên bản dự giờ năm học 2013 - 2017 2013-2017 ĐHVB   

3 Báo cáo tổng kết dự giờ năm học 2013 - 2017 2013-2017 ĐHVB   

H4.4.3.4 
 

Phân công giảng dạy các học phần từng kỳ 2013-2017 ĐHVB   

H4.4.3.5 
 

Sổ theo dõi giảng đường 2013-2017 ĐHVB   

H4.4.3.6  Danh mục giảng viên tham gia giảng dạy được đánh giá các năm 2013-2017 ĐHVB  

   H4.4.3.7 

1 
Phiếu khảo sát gốc  người học đánh giá chất lượng giảng dạy của 

GV, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm SPSS 
2013-2017 ĐHVB   

2 
Báo cáo kết quả khảo sát người học đánh giá chất lượng giảng dạy 

của GV các năm từ 2013-2014; 2014 -2015; 2015-2016; 2016-2017 
2013-2017 ĐHVB   

H4.4.3.8 
 

Kế hoạch thực hiện bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho 

giảng viên các năm 
2013-2017 ĐHVB   

H4.4.3.9 

1 
Quyết định cử cán bộ, giảng viên tham gia lớp tập huấn về quy chế 

và đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ 

56a/QĐ-ĐHVB ngày 

16/12/2013 
ĐHVB 

  

2 Tài liệu bồi dưỡng về đánh giá về đổi mới phương pháp dạy và học 2013/2016 ĐHVB 

H4.4.3.10 
1 Biên bản hội nghị học tốt của sinh viên năm 2014, 2016 2014/2016 ĐHVB 

  
2 Biên bản hội nghị dạy tốt của giảng viên 2014, 2016 2014/2016 ĐHVB 

H4.4.3.11 
 

Các bài viết hướng dẫn học tập trên website cho GV và SV 2015/2016 ĐHVB   

H4.4.3.12 
 

Quyết định về việc: " Ban hành Quy định về quy trình đăng ký, thực 

hiện đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm trong 

ĐHVB" 

58/QĐ-ĐHVB ngày 

31/12/2013 
ĐHVB   

H4.4.3.13 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ 
01/QĐ-ĐHVB ngày 

2/1/2013 
ĐHVB   
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Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

H4.4.3.14 

1 QĐ cử sinh viên K1 điện tham quan thủy điện Hòa Bình 2017 
 63/QĐ-ĐHVB ngày 

15/4/2017 
ĐHVB 

  

2 QĐ cử sinh viên đi tham quan thực tế sản xuất năm 2014 
165/QĐ-ĐHVB ngày 

25/12/2014 
ĐHVB 

H4.4.3.15 
 

Biên bản ghi nhớ về việc: phối hợp trong đào tạo với Trường Cao 

đẳng nghề số 1 BQP, Hợp đồng nguyên tắc số 05/HĐĐT-ĐHVB-

CĐN ngày 07/5/2017 

2016-2017 ĐHVB 
H4.4.3.1

5 

Tiêu chí 4.4. Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá được đa dạng hoá, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp 

với hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo; đánh giá được mức độ 

tích lũy của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề. 

H4.4.4.1 
 

Quyết định về việc ban hành: "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" 

43/2007/QĐ- 

BGDĐT ngày 

15/08/2007 

BGDĐT   

H4.4.4.2 
 

Quyết định về việc: "Ban hành Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng 

chính quy theo hệ thống tín chỉ" 

35/QĐ-ĐHVB ngày 

20/9/2013 
ĐHVB   

H4.4.4.3 
 

Chương trình đào tạo (đề cương môn học) 2013-2017 ĐHVB 

H3.3.1.9, 

H3.3.1.10

, 

H3.3.1.12

, 

H3.3.1.14 

H4.4.4.4 
 

Điểm thường xuyên các học phần các năm 2013-2017 2013-2017 ĐHVB   

H4.4.4.5 
 

Lịch thi các học kỳ 2013-2018 ĐHVB   

H4.4.4.6 
 

Quyết định Về việc: “Ban hành Quy định thi, kiểm tra, quản lý điểm 

trong tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín 

chỉ” ngày 31/ 12/2013 của Hiệu trưởng ĐHVB 

57/QĐ-ĐHVB ngày 

31/12/2013 
ĐHVB   

H4.4.4.7 
 

Quyết định ban hành quy định về thiết kế, đánh giá câu hỏi, đề thi và 

ngân hàng câu hỏi. 

52/QĐ-ĐHVB ngày 

12/11/2013 
ĐHVB   

H4.4.4.8 1 
Phiếu khảo sát gốc  ý kiến của sinh viên đánh giá môn học/giảng 

viên, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm SPSS 
2013-2017 ĐHVB   
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Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

2 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên đánh giá môn 

học/giảng viên các năm học 2013-2014; 2014 -2015; 2015-2016; 

2016-2017 

2013-2017 ĐHVB   

H4.4.4.9 
 

Đơn phúc khảo hàng năm 2013-2017 ĐHVB   

H4.4.4.10 
 

Báo cáo công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục các năm 2014-2017 ĐHVB   

Tiêu chí 4.5. Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời, được lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn. Văn bằng, chứng chỉ được cấp 

theo quy định và được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường. 

H4.4.5.1 
 

Quyết định về việc ban hành: "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" 

43/2007/QĐ-  

BGDĐT ngày 

15/08/2007 

BGDĐT   

H4.4.5.2 
 

Quyết định  về việc: "Ban hành Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng 

chính quy theo hệ thống tín chỉ" 

35/QĐ-ĐHVB ngày 

20/9/2013 
ĐHVB   

H4.4.5.3 
 

Quyết định Về việc: “Ban hành Quy định thi, kiểm tra, quản lý điểm 

trong tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín 

chỉ” ngày 31/ 12/2013 của Hiệu trưởng ĐHVB 

57/QĐ-ĐHVB ngày 

31/12/2013 
ĐHVB   

H4.4.5.4 
 

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của giáo 

viên chủ nhiệm lớp kiêm cố vấn học tập 

29/QĐ-ĐHVB ngày 

25/8/2013 
ĐHVB   

H4.4.5.5 
 

Kết quả học tập công bố trên website của nhà trường 2013-2017 ĐHVB   

H4.4.5.6 
 

Dữ liệu học tập lưu trữ dưới dạng hồ sơ lưu và dạng file điện tử. 2013-2017 ĐHVB   

H4.4.5.7 
 

Quyết định ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo 

dục quốc dân 
33/2007/QĐ-BGDĐT Bộ GD&ĐT   

H4.4.5.8 
 

Quyết định ban hành Quy trình xét công nhận TN và cấp phát bằng 

TN 

156/QĐ-ĐHVB ngày 

15/11/2016 
ĐHVB   

H4.4.5.9 
 

Các quyết định thành lập hội đồng xét TN lớp Đại học, Cao đẳng 2016-2017 ĐHVB   

H4.4.5.10 
 

Các quyết định tốt nghiệp, DS tốt nghiệp của sinh viên đại học, cao 

đẳng 
2016-2017 ĐHVB   

H4.4.5.11 
 

Sổ cấp phát văn bằng, chứng chỉ của người học. 2017 ĐHVB   
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Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

H4.4.5.12 
 

Thông tin tốt nghiệp trên website 2017 ĐHVB   

H4.4.5.13 
 

Báo cáo tổng kết công tác đào tạo hằng năm 2014-2017 ĐHVB   

Tiêu chí 4.6. Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường, tình hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt 

nghiệp. 

H4.4.6.1 
 

Quy định về lưu trữ và quản lý dữ liệu Edusoft 
05/QĐ-ĐHVB ngày 

1/2/2015 
ĐHVB   

H4.4.6.2 
 

Đề án tuyển sinh các năm 2014-2017 2/2014-2/2017 ĐHVB   

H4.4.6.3 
 

Thông báo tuyển sinh các năm 2013-2017 2013-2017 ĐHVB   

H4.4.6.4 
 

Quyết định trúng tuyển hàng năm 2013-2017 + danh sách sinh viên 

trúng tuyển 
2013-2017 ĐHVB   

H4.4.6.5 
 

Các quyết định biên chế lớp 2013-2017 + danh sách sinh viên 2013-2017 ĐHVB   

H4.4.6.6 
 

Các chương trình đào tạo 2013-2017 ĐHVB 
 

H4.4.6.7  
Kế hoạch học tập các năm học 2013-2017 2013-2017 ĐHVB 

  

 
Thời khóa biểu các học kỳ 2013-2017 2013-2017 ĐHVB 

H4.4.6.8 
 

Phân công giảng dạy các học phần 2013-2017 ĐHVB   

H4.4.6.9 
 

Văn bản xét KQHT các năm học 2014-2017 ĐHVB   

H4.4.6.10 

1 Kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn 2016-2017 ĐHVB 

  
2 Các quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp đại học, cao đẳng 2016-2017 ĐHVB 

H4.4.6.11 
 

Các quyết định thành lập hội đồng xét TN lớp liên thông đại học, cao 

đẳng 
2016-2017 ĐHVB   

H4.4.6.12 
 

Các quyết định tốt nghiệp, DS tốt nghiệp của sinh viên đại học, cao 

đẳng 
2016-2017 ĐHVB   

H4.4.6.13 

1 Ảnh chụp Hồ sơ sinh viên 2013-2017 ĐHVB   

2 Quyết định miễn giảm học phí, Quyết định khen thưởng, kỷ luật 2013-2017 ĐHVB   

3 Điểm rèn luyện các kỳ 2013-2017 ĐHVB   

H4.4.6.14 
 

Sổ cấp phát văn bằng chứng chỉ 2017 ĐHVB   
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H4.4.6.15 
1 Danh sách, hồ sơ giảng viên toàn trường  Tháng 7/2017 ĐHVB   

2 Kế hoạch tuyển dụng bồi dưỡng đội ngũ giảng viên các năm 2013-2017 ĐHVB   

H4.4.6.16 
 

Quyết định về việc ban hành Quy định sinh viên tham gia đánh giá 

chất lượng đào tạo của trường trước khi tốt nghiệp 

Số 171/QĐ-ĐHVB, 

10/12/2016 
ĐHVB   

H4.4.6.17 
1 

Quyết định Ban hành Quy định về việc khảo sát ý kiến cựu sinh viên 

về CTĐT và việc làm sau khi tốt nghiệp. 

Số 18/QĐ-ĐHVB 

ngày 16/02/2017 
ĐHVB 

  

2 Mẫu phiếu khảo sát 2017 ĐHVB 

H4.4.6.18 

1 
Kế hoạch khảo sát ý kiến cựu sinh viên về CTĐT và việc làm sau khi 

tốt nghiệp năm 2017 

Số 08/KH-ĐHVB 

ngày 25/02/2017 
ĐHVB 

  

2 
Thông báo khảo sát ý kiến cựu sinh viên về CTĐT và việc làm sau 

khi tốt nghiệp năm 2017 

Số 10/TB-ĐHVB 

ngày 05/03/2017 
ĐHVB 

H4.4.6.19 

1 

Phiếu khảo sát gốc ý kiến cựu sinh viên về CTĐT và việc làm sau 

khi tốt nghiệp năm 2017, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần 

mềm SPSS 

2017 ĐHVB   

2 
Báo cáo Tổng hợp KQ khảo sát ý kiến cựu sinh viên về CTĐT và 

việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2017 

Số 18/BC-ĐHVB 

ngày 17/06/2017 
ĐHVB   

Tiêu chí 4.7. Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp 

với yêu cầu của xã hội. 

H4.4.7.1 
 

Quyết định Ban hành Quy định về việc khảo sát ý kiến cựu sinh viên 

về CTĐT và việc làm sau khi tốt nghiệp. 

150/QĐ-ĐHVB ngày 

12/10/2016 
ĐHVB   

H4.4.7.2 

1 
Kế hoạch khảo sát ý kiến cựu sinh viên về CTĐT và việc làm sau khi 

tốt nghiệp năm 2017 

Số 08/KH-ĐHVB 

ngày 25/02/2017 
ĐHVB 

  

2 
Thông báo khảo sát ý kiến cựu sinh viên về CTĐT và việc làm sau 

khi tốt nghiệp năm 2017 

Số 10/TB-ĐHVB 

ngày 05/03/2017 
ĐHVB 

H4.4.7.3 

1 

Phiếu khảo sát gốc ý kiến cựu sinh viên về CTĐT và việc làm sau 

khi tốt nghiệp năm 2017, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần 

mềm SPSS 

2017 ĐHVB   

2 
 Báo cáo Tổng hợp KQ khảo sát ý kiến cựu sinh viên về CTĐT và 

việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2017 

Số 18/BC-ĐHVB 

ngày 17/06/2017 
ĐHVB   

H4.4.7.4 
 

Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của nhà tuyển dụng 
10/KH-ĐHVB ngày 

20/3/2017 
ĐHVB   
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H4.4.7.5 

1 

Phiếu khảo sát gốc sự hài lòng về chất lượng chương trình Đào tạo 

dành cho nhà sử dụng lao động năm 2017, dữ liệu xử lý phiếu khảo 

sát bằng phần mềm SPSS 

2017 ĐHVB 

2 
Báo cáo thống kê phiếu khảo sát sự hài lòng về chất lượng chương 

trình Đào tạo dành cho nhà sử dụng lao động năm 2017 

Số   26/BC-ĐHVB 

ngày 20/6/2017 
ĐHVB 

H4.4.7.6 
 

Báo cáo về việc sử duṇg kết quả đánh giá để điều chỉnh hoaṭ đôṇg 

đào taọ sau khi có kết quả khảo sát. 
2017 ĐHVB   

H4.4.7.7 
 

Kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo năm 2017 2017 ĐHVB   

TIÊU CHUẨN 5: CÓ KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG, BỒI DƢỠNG, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN; QUY HOẠCH 

BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC; CÓ QUY TRÌNH, TIÊU CHÍ TUYỂN DỤNG, BỔ NHIỆM RÕ RÀNG MINH BẠCH (8 tiêu chí) 

Tiêu chí 5.1: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên 

H5.5.1.1 

1 
Quyết định về việc ban hành "Kế hoạch chiến lược phát triển ĐHVB 

giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn đến năm 2030" 

18/KH-ĐHVB;  

08/3/2013 
ĐHVB   

2 
Quyết định ban hành kế hoạch phát triển trung hạn giai đoạn 2016-

2020 

14/QĐ-ĐHVB; 

17/02/2016 
ĐHVB  

3 Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động hàng năm. 2014-2017 ĐHVB  

H5.5.1.2 

1 Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 
03a/NQ-HĐQT, 

23/8/2011 
ĐHVB   

2 Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 
02/NQ-HĐQT, 

21/4/2017 
ĐHVB   

H5.5.1.3 

1 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của ĐHVB 

    

03/QĐ-HĐQT; 

05/9/2011 
ĐHVB   

2 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của ĐHVB 
03/QĐ-HĐQT,  

08/3/2015 
ĐHVB   

H5.5.1.4 

1 
Kế hoạch tuyển dụng đội ngũ giảng viên và nhân viên năm 2012 -

2013 

01/KH-ĐHVB; 

15/12/2012 
ĐHVB   

2 Kế hoạch tuyển dụng cán bộ, giảng viên, nhân viên năm 2014 
03/KH-ĐHVB; 

14/03/2014 
ĐHVB   

3 Kế hoạch tuyển dụng cán bộ, giảng viên, nhân viên năm 2015 
12a/KH-ĐHVB; 

02/12/2015 
ĐHVB   

4 Kế hoạch tuyển dụng cán bộ, giảng viên, nhân viên năm 2016 
11/KH-ĐHVB; 

02/12/2016 
ĐHVB   

5 Kế hoạch tuyển dụng cán bộ, giảng viên, nhân viên năm 2017 02/QĐ-ĐHVB; ĐHVB   
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03/01/2017 

 

H5.5.1.5 

1 Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên  83/CV-ĐHVB; 

26/12/2012 
ĐHVB  

2 Thông báo trên báo Thái Nguyên 20/HĐ-BTN/2013;     

3 Thông báo về việc tuyển dụng  2014 
 06b/TB-ĐHVB; 

15/3/2014 
ĐHVB   

4 Thông báo về việc tuyển dụng  2015 
03a/TB-ĐHVB; 

28/01/2015 
ĐHVB   

5 Thông báo về việc tuyển dụng  2016 
01/TB-ĐHVB; 

04/01/2016 
ĐHVB   

6 Thông báo về việc tuyển dụng  2017 
01/TB-ĐHVB; 

06/01/2017  
ĐHVB   

H5.5.1.6 

1 Quyết định thành lập Hội đồng tổ chức cán bộ 
21/QĐ-ĐHVB; 

20/03/2013 
ĐHVB   

2 Quyết định kiện toàn Hội đồng tổ chức cán bộ 
37/QĐ-ĐHVB,    

20/3/2015 
ĐHVB   

3 
QĐ về việc ban hành “Quy định về tiêu chuẩn tuyển dụng CB, GV 

và NV của ĐHVB” 

22/QĐ-ĐHVB; 

21/3/2013 
ĐHVB   

4 Các quyết định tuyển dụng 2013-2017 ĐHVB  

H5.5.1.7 
1 

Quyết định ban hành "Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, 

miễn nhiệm cán bộ, lãnh đạo cấp đơn vị trực thuộc trường, cấp tổ, bộ 

môn chuyên môn trực thuộc đơn vị của ĐHVB" 

22b/QĐ-ĐHVB, 

21/3/2013 
ĐHVB   

2 Các Quyết định bổ nhiệm CBQL 2013-2017 ĐHVB   

H5.5.1.8 
 

Danh sách trích ngang cán bộ quản lý (Ngày tháng năm sinh, năm bổ 

nhiệm,chuyên môn, trình độ tin học NN) 
7-2017 ĐHVB   

H5.5.1.9 

1 Báo cáo chính trị trình Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015  BC ngày 28/05/2010 Chi bộ   

2 Nghị quyết của Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015. 
01-NQ/ĐHVB, 

28/5/2010 
ĐHVB   

3 Báo cáo chính trị Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 
01-NQ/ĐHVB, 

14/5/2015 
ĐHVB   

4 Nghị quyết của Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 03-BC/CB.ĐHVB;     
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14/05/2015 

5 
Báo cáo rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cấp ủy của Chi bộ 

ĐHVB, nhiệm kỳ 2015-2020 

81-BC/CB-ĐHVB; 

13/01/2015 
Chi bộ   

6 Các quyết định cử đi học tập nâng cao trình độ 2013-2016 ĐHVB   

H5.5.1.10 

1 Quyết định ban hành "Điều lệ trường đại học" 
58/2010/QĐ-TTg; 

22/9/2010 
Chính phủ   

2 Quyết định ban hành "Điều lệ trường đại học" 
70/2014/QĐ-TTg; 

10/12/2014 
Chính phủ   

3 
QĐ về việc ban hành “Quy định về tiêu chuẩn tuyển dụng CB, GV 

và NV của ĐHVB” 

22/QĐ-ĐHVB, 

21/3/2013 
ĐHVB   

4 Quyết định thành lập Hội đồng tổ chức cán bộ 
21/QĐ-ĐHVB; 

20/03/2013 
ĐHVB   

5 Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý của nhà trường 2013-2017 ĐHVB   

Tiêu chí 5.2: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được đảm bảo các quyền dân chủ trong trường đại học 

H5.5.2.1 

1 Chỉ thị về thực hiện dân chủ cơ sở của Bộ chính trị 
30-CT/TW; 

18/02/1998 
Bộ chính trị   

2 
Nghi định của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ tronh 

hoạt động của cơ quan 

71/1998/NĐ-CP; 

08/9/1998 
Chính phủ   

3 
Thông tư ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo 

dục của hệ thống giáo dục quốc dân 

09/2009/TT-BGDĐT; 

07/5/2009 BGDĐT 
  

4 
Nghi định quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về 

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 

60/2013/NĐ-CP; 

19/6/2013 
Chính phủ   

5 Văn bản, thực hiện dân chủ cơ sở của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên  
38/KH-UBND; 

01/3/2017 

Đảng bộ tỉnh 

Thái Nguyên 
  

6 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của ĐHVB 

    

03/QĐ-ĐHVB;  

05/09/2011 
ĐHVB   

7 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của ĐHVB 
03/QĐ-ĐHVB; 

03/08/2015 
ĐHVB   

8 
Quyết định về việc Ban hành quy chế thực dân chủ trong hoạt động 

của Nhà trường. 

45/QĐ- ĐHVB; 

 06/11/2013 
ĐHVB   

9 
Báo cáo về việc thực hiện quy chế dân chủ năm học 2013-2014 và 

phương hướng năm học 2014-2015 

30 /BC-ĐHVB; 

24/12/2014 
ĐHVB   
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10 
Báo cáo về việc thực hiện quy chế dân chủ năm học 2014-2015 và 

phương hướng năm học 2015-2016 

38/BC- 

ĐHVB;26/12/2015 
    

11 
Báo cáo về việc thực hiện quy chế dân chủ năm học 2015-2016 và 

phương hướng năm học 2016-2017 

30/BC- ĐHVB; 

14/12/2016 
    

12 

Thông báo về việc rà soát đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung vào"Quy 

chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của ĐHVB Số 45/QĐ-ĐHVB; 

06/11/2013" 

03/11/2015 ĐHVB   

13 

Biên bản Hội nghị rà soát đóng góp của CB,NV, GV vào "Quy chế 

thực hiện dân chủ trong hoạt động của ĐHVB Số 45/QĐ-ĐHVB; 

06/11/2013" 

 16/12/2015 ĐHVB   

14 
Thông báo về việc tiếp tục thực hiện " Quy chế thực hiện dân chủ 

trong hoạt động của ĐHVB Số 45/QĐ-ĐHVB; 06/11/2013" 
04/01/2016 ĐHVB   

H5.5.2.2 

1 Quyết định công nhận HĐQT và các chức vụ lãnh đạo ĐHVB 
2162/QĐ-UBND; 

26/8/2011 

Tỉnh Thái 

Nguyên 
  

2 QĐ về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHVB 
04/QĐ-ĐHVB; 

05/2/2013 
ĐHVB   

3 Quyết định thành lập Hội đồng tổ chức cán bộ 
21/QĐ-ĐHVB;  

20/03/2013 
ĐHVB   

4 Quyết định kiện toàn Hội đồng tổ chức cán bộ 
37/QĐ-ĐHVB; 

20/3/2015 
ĐHVB   

5 Quyết định thành lập Hội đồng thi đua - khen thưởng 
54/QĐ-ĐHVB; 

12/11/2013 
ĐHVB   

6 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua – khen thưởng 
63/QĐ-ĐHVB; 

25/6/2015 
ĐHVB   

H5.5.2.3 

1 
Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Lãnh đạo Nhà trường và Công 

đoàn cơ sở ĐHVB 

02/QC-CĐ ĐHVB; 

28/5/2015 
ĐHVB   

2 
Quy định về mối quan hệ công tác giữa chính quyền và Ban chấp 

hành công đoàn ĐHVB 
6/6/2012 ĐHVB   

3 
Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn và phương hướng hoạt động 

hàng năm 
2013-2017 ĐHVB   

4 
Thông báo liên tịch của BGH và BCH Công đoàn ĐHVB về việc tổ 

chức Hội nghị CB, CNV 
2013-2016 ĐHVB   
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5 
Biên bản họp hội đồng thi đua - khen thưởng 2013, 2014, 2015, 

2016,2017 
2013-2017 ĐHVB   

6 
QĐ công nhận thi đua khen thưởng năm học năm học 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 
2013-2017 ĐHVB   

7 
Quyết định về ban hành "Quy định về tiếp công dân và giải quyết 

khiếu nại tố cáo của ĐHVB" 

37/QĐ- ĐHVB; 

30/8/2014 
ĐHVB   

8 
Quyết định về ban hành "Quy định về tiếp công dân và giải quyết 

khiếu nại tố cáo của ĐHVB" 

28/QĐ- ĐHVB; 

02/3/2016 
ĐHVB   

H5.5.2.4 

1 Các biên bản đối thoại của BGH với sinh viên.  2013-2017 ĐHVB   

2 Biên bản hội nghị học tốt của sinh viên năm 2014, 2016 2014/2016 ĐHVB   

3 Báo cáo công khai năm học 2013-2017 ĐHVB   

H5.5.2.5 

1 
Thông báo về việc đóng góp ý kiến Dự thảo Kế hoạch chiến lược 

phát triển ĐHVB giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn đến 2030 

01/TB- ĐHVB; 

08/01/2013 
ĐHVB   

2 

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị rà soát và đóng góp ý kiến vào 

Kế hoạch chiến lược phát triển ĐHVB giai đoạn 2013-2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 

33/TB-ĐHVB;  

06/12/2015 
ĐHVB   

3 
Biên bản các cuộc họp của Hội đồng khoa học, khoa chuyên môn về 

việc xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo năm 2015 
2013-2017 ĐHVB   

H5.5.2.6 

1 Các biên bản họp Chi bộ năm 2013, 2014, 2015, 2016,2017 2013-2017 ĐHVB   

2 Báo cáo giao ban (từ 2015 – 2017) 2015-2017 ĐHVB   

3 
Biên bản sinh hoạt Đoàn TNCS HCM Trường ĐH VB (từ 2013 – 

2017) 
2013-2017 Đoàn ĐHVB   

H5.5.2.7 
 

Báo cáo tổng kết công tác năm học (từ 2013-2017)  2013-2017 ĐHVB   

H5.5.2.8 
 

Báo cáo đánh giá tổng kết v/v thực hiện NQ  Hội nghị CBCNV (từ 

2013 – 2017) 
2013-2017 ĐHVB   

H5.5.2.9 

1 Biên bản mở hòm thư góp ý của trường  2013-2017 ĐHVB   

2 
Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp 

công dân 2013-2017 
2013-2017 ĐHVB   

Tiêu chí 5.3: Có chính sách, biện pháp tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý  và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở 

trong và ngoài nước. 

H5.5.3.1 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016  03a/NQ-HĐQT; ĐHVB   
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23/8/2011 

2 Nghị quyết Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 
02/NQ-HĐQT; 

21/4/2017 
ĐHVB   

3 
Quyết định về việc ban hành "Kế hoạch chiến lược phát triển ĐHVB 

giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn đến năm 2030" 

18/QĐ-ĐHVB; 

08/03/2013 
ĐHVB   

4 Nghị quyết Hội đồng quản trị (Hội đồng Cổ đông) thường niên 2014-2017 ĐHVB  

5 
Quyết định ban hành kế hoạch phát triển trung hạn giai đoạn 2016-

2020 

14/QĐ-ĐHVB; 

17/02/2016 
ĐHVB  

6 Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động hàng năm. 2014-2017 ĐHVB  

H5.5.3.2 
1 Quy chế chi tiêu nội bộ các năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2013-2017 ĐHVB   

2 Bảng thống kê kinh phí cho các lớp tập huấn 2013-2017 ĐHVB   

H5.5.3.3 

1 
CácQuyết định về việc cử đi học NCS trong và ngoài nước từ 2013-

2017 
2013-2017 ĐHVB   

2 
CácQuyết định về việc cử đi học cao học trong và ngoài nước từ 

2013-2017 
2013-2016 ĐHVB   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Các Quyết định cử đoàn đi thăm quan học tập trong và ngoài nước 2013-2017 ĐHVB   

2 Thông báo KH tổ chức Hội nghị Đào tạo theo hệ thống tín chỉ 
07/TB-ĐHVB; 

15/10/2013 
ĐHVB   

3 
Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn đào tạo theo học chế 

tín chỉ 

08/TB-ĐHVB; 

15/10/2013 
ĐHVB   

4 TB tổ chức tập huấn ứng dụng phần mềm Edusoft  02/3/2015     

5 
Quyết định cử CB,GV tham gia lớp tập huấn ứng dụng phần mềm 

Edusoft 

18/QĐ-ĐHVB 

05/3/2015 
ĐHVB   

6 
Thông báo danh sách CB,GV tham gia Hội nghị tập huấn đào tạo 

liên thông theo hệ thống tín chỉ 
10/5/2016 ĐHVB   

7 
Thông báo v/v tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác kiểm định chất 

lượng giáo dục (có DS kèm theo) 

15/TB-ĐHVB; 

10/5/2017 
ĐHVB   

8 
QĐ V/v Cử đoàn cán bộ đi công tác tại trường Southern University 

College Malaisia 

 56/QĐ-ĐHVB; 

04/5/2017 
ĐHVB   
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H5.5.3.4 

9 QĐ V/v Cử cán bộ đi công tác tại trường University Of Birmingham  
 157/QĐ-ĐHVB; 

15/11/2016 
ĐHVB   

10 
Quyết định cử cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia các lớp tập 

huấn về đảm bảo chất lượng 

171A/QĐ-ĐHVB; 

10/12/2016 
ĐHVB   

11 
Danh sách cán bộ tham gia lớp tập huấn về kinh nghiệm thực hiện 

báo cáo tự đánh giá 
Ngày 18/5/2017 ĐHVB   

12 
Quyết định cử CB,GV tham gia lớp tập huấn về quy chế học chế tín 

chỉ và đổi mới PP giảng dạy theo hệ thống tín chỉ (kèm theo DS). 

56a/QĐ-ĐHVB; 

16/12/2013 
ĐHVB   

13 
QĐ số 163/QĐ-ĐHVB V/v Cử đoàn đi tham quan, giao lưu học hỏi 

kinh nghiệm tại Anh 

 163/QĐ-ĐHVB ngày 

10/12/2014 
ĐHVB   

14 QĐ V/v Cử đoàn đi tham quan, giao lưu học hỏi kinh nghiệm tại Anh 
59/QĐ-ĐHVB; 

12/10/2014 
ĐHVB   

15 
Bảng tổng hợp kinh phí cho CB,GV tham gia tập huấn, học tập trong 

và ngoài nước 
2013-2017 ĐHVB   

16 
Tài liệu về tập huấn tin học văn phòng cho cán bộ, giảng viên, nhân 

viên, kỹ thuật viên 
2016 ĐHVB  

H5.5.3.5 

1 Danh mục đề tài NCKH đã nghiệm thu năm 2013-2017 2015-2017 ĐHVB   

2 
Danh mục các đề tài, dự án hợp tác với các địa phương từ năm 2013 

đến năm 2017  
2013-2017 ĐHVB   

H5.5.3.6 
1 Danh sách cán bộ, GV tham gia đề tài NCKH 2013-2017 ĐHVB   

2 Bảng thống kê kinh phí cho NCKH từ năm 2013 đến năm 2017 2013-2017 ĐHVB   

H5.5.3.7 
 

Báo cáo hội nghị CBCNV năm 2013, 2014, 2015, 2016. 2013-2016 ĐHVB   

Tiêu chí 5.4: Đội ngũ cán bộ quản lí có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lí chuyên môn, nghiệp vụ  

và hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

H5.5.4.1 

1 
Quyết định về việc ban hành "Kế hoạch chiến lược phát triển ĐHVB 

giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn đến năm 2030" 

18/KH-ĐHVB;  

08/3/2013 
ĐHVB   

2 Lý lịch khoa học của cán bộ quản lý (Tủ hồ sơ cán bộ) 2013 - 2017 ĐHVB   

3 
Quyết định ban hành kế hoạch phát triển trung hạn giai đoạn 2016-

2020 

14/QĐ-ĐHVB; 

17/02/2016 
ĐHVB  

4 Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động hàng năm. 2014-2017 ĐHVB  
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H5.5.4.2 
1 Danh sách trích ngang cán bộ quản lý 9/2017 ĐHVB   

2 Các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý 9/2017 ĐHVB   

H5.5.4.3 
1 

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ 

và chất lượng đảng viên (Danh sách) 
2013-2016 ĐHVB   

2 Quyết định công nhận kết quả đánh phân loại CB,NV hàng năm. 2013-2016 ĐHVB   

H5.5.4.4 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm 2013-2017 ĐHVB   

H5.5.4.5 
 

Hồ sơ đội ngũ cán bộ quản lý được bổ nhiệm của trường 9/2017 ĐHVB   

H5.5.4.6 

1 BB họp Hội đồng thi đua- khen thưởng 2013-2017 2013-2017 ĐHVB   

2 Quyết định về việc công nhận thi đua khen thưởng  2013-2017` ĐHVB   

Tiêu chí 5.5: Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo và NCKH; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục nhằm 

giảm tỷ lệ trung bình sinh viên/giảng viên. 

H5.5.5.1 
1 Danh sách đội ngũ giảng viên toàn trường tính đến tháng 9/2017 9/2017 ĐHVB   

2 Danh sách giảng viên tham gia các chương trình, ngành đào tạo 9/2017 ĐHVB   

H5.5.5.2 

1 Bảng phân công giảng dạy hàng năm 2013-2017 ĐHVB   

2 Hợp đồng, bằng, chứng chỉ giảng viên cơ hữu  2013-2017  ĐHVB   

3 Bảng thanh toán lương giảng viên cơ hữu 2013-2017  ĐHVB   

H5.5.5.3 

1 Danh sách giảng viên thỉnh giảng 9/2017  ĐHVB   

2 Hợp đồng, bằng, giảng viên thỉnh giảng (Tủ hồ sơ) 2013-2017 ĐHVB   

3 Bảng thanh toán lương giảng viên thỉnh giảng 2013-2017 ĐHVB   

4 Danh sách giảng viên tham gia các chương trình, ngành đào tạo 9/2017 ĐHVB   

H5.5.5.4 

1 
Quyết định của Thủ tướng chính phủ: phê duyệt quy hoạch mạng 

lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020 

121/2007/QĐ-TTg; 

27/07/2007 
Chính phủ   

2 
Quyết định v/v cho phép mở ngành đào tạo trình độ đại học đối với 

ĐHVB 

787/QĐ-BGDĐT; 

28/02/2013 
Bộ GD&ĐT   

3 
Quyết định về việc điều chỉnh qui hoach mạng lưới các trường Đại 

học, cao đẳng giai đoạn 2006 -2020 

37/2013/QĐ-TTg; 

28/02/2013 
Chính phủ 

 

4 TT Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học 
24/2015/TT-BGDĐT; 

23/9/2015 
Bộ GD&ĐT   

H5.5.5.5 1 Quy đổi số lượng giảng viên của Nhà trường, tỷ lệ SV/GVquy đổi 2013-2017 ĐHVB   
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2 
Quy đổi số lượng giảng viên cơ hữu theo khối  ngành, tỷ lệ SV quy 

đổi/ 1GV quy đổi 
2013-2017 ĐHVB   

H5.5.5.6 
 

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học  2013-2017 ĐHVB   

Tiêu chí 5.6: Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn  

được đào tạo; đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo qui định; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu  

về nhiệm vụ đào tạo, NCKH. 

H5.5.6.1 

1 
Danh sách giảng viên toàn trường (trong đó có thông tin về trình độ 

chuyên môn, ngoại ngữ, tin học của giảng viên) 
9/2017 ĐHVB   

2 Hồ sơ, lý lịch khoa học của giảng viên các đơn vị trong trường  9/2017 ĐHVB   

3 Danh sách giảng viên toàn trường theo các Bộ môn 9/2017 ĐHVB   

H5.5.6.2 
1 

Bảng phân công giảng dạy cho giảng viên giảng dạy các học kỳ 

(2013-2017) 
2013-2017 ĐHVB   

2 Lý lịch khoa học của giảng viên (Hồ sơ cán bộ giảng viên) 9/2017 ĐHVB   

H5.5.6.3 

1 
Quyết định về việc ban hành danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo 

tại ĐHVB 
2013-2017 ĐHVB   

2 
Danh sách cán bộ giảng viên của từng chương trình đào tạo, ngành 

đào tạo 
9/2017 ĐHVB   

H5.5.6.4 
1 

Các biện pháp hỗ trợ để phát triển và nâng cao trình độ đội ngũ (Quy 

chế chi tiêu nội bộ các năm ) 
2013-2017 ĐHVB   

2 Các văn bản hợp tác quốc tế 2013-2017 ĐHVB   

H5.5.6.5 
 

Danh sách cán bộ hoàn thành chương trình học nâng cao trình độ 2013-2017 ĐHVB   

H5.5.6.6 
 

Văn bằng, chứng chỉ của GV do nước ngoài cấp 9/2017 ĐHVB   

Tiêu chí 5.7: Đội ngũ giảng viên được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác chuyên môn và trẻ hóa của đội ngũ giảng viên theo quy định. 

H5.5.7.1 
1 Danh sách giảng viên cơ hữu toàn trường (có thông tin về độ tuổi) 9/2017 ĐHVB   

2 Hồ sơ nhân sự, lý lịch khoa học của giảng viên  9/2017 ĐHVB   

H5.5.7.2 
 

Danh sách giảng viên toàn trường (trong đó có thông tin về độ tuổi 

và thâm niên công tác của giảng viên) 
9/2017 ĐHVB   

H5.5.7.3 
 

Quyết định kèm theo danh sách cử CBGV đi học cao học và NCS 

2013-2017 
2013-2017 ĐHVB   

H5.5.7.4 
 

Báo cáo về kết quả học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp 

vụ của cán bộ, GV, NV, KTV và trẻ hóa đội ngũ  
2013-2017  ĐHVB   
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Tiêu chí 5.8: Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có năng lực chuyên môn và được định kì bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có 

hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và NCKH. 

H5.5.8.1 
1 Danh sách đội ngũ KTV, NV Nhà trường 9/2017 ĐHVB   

2 Hồ sơ nhân sự của kỹ thuật viên, nhân viên nhà trường 9/2017 ĐHVB   

H5.5.8.2 
1 

Quyết định về việc ban hành "Quy định chức năng nhiệm vụ và 

quyền hạn của các đơn vị và các Hội đồng trực thuộc ĐHVB" 

53/QĐ-ĐHVB, 

25/9/2014 
ĐHVB   

2 Danh sách đội ngũ KTV, NV của từng phòng ban, đơn vị 9/2017 ĐHVB   

H5.5.8.3 
 

Văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ KTV, NV 9/2017 ĐHVB   

H5.5.8.4 
 

Lịch phân công giảng dạy, lịch hướng dẫn thực hành 2015-2017 ĐHVB   

 

 

 

 

 

 

H5.5.8.5 

1 Quy chế chi tiêu nội bộ 2013-22017 ĐHVB   

2 
Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia lớp tập huấn về 

quy chế và phương pháp giảng dạy theo  học chế tín chỉ 

56a/QĐ-ĐHVB; 

16/12/2013 
ĐHVB   

3 
Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia lớp tập 

huấn về phòng cháy chữa cháy 

 09B/QĐ-ĐHVB 

25/03 /2014 
ĐHVB   

4 
Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia lớp tập huấn ứng 

dụng phần mềm Edusoft 

18/QĐ-ĐHVB; 

05/3/2015 
ĐHVB   

5 
Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia lớp tập huấn về 

đổi mới phương pháp giảng dạy trong giáo dục đại học 

171/QĐ-ĐHVB; 

10/12/2016 
ĐHVB   

6 
Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia lớp tập huấn về 

đảm bảo chất lượng giáo dục đại học 

171B/QĐ-ĐHVB; 

16/12/2016 
ĐHVB   

7 
Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia lớp tập huấn về 

xây dựng phiếu khảo sát các bên liên quan 

45/QĐ-ĐHVB; 

10/3/2017 
ĐHVB   

8 
Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia lớp tập huấn về 

kinh nghiệm thực hiện báo cáo tự đánh giá 

83/QĐ-ĐHVB; 

15/5/2017 
ĐHVB   

9 
Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia lớp tập huấn về 

công tác thư viện năm 2015, 2016 
2015-2016 ĐHVB  

10 
Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia lớp tập huấn về 

công tác thư viện năm 2015, 2016 
   

H5.5.8.6 
1 Lịch hướng dẫn thực hành 2016-2017 ĐHVB   

2 Các hợp đồng liên kết sử dụng các phòng thí nghiệm, thực hành 2013-2017 ĐHVB   
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H5.5.8.7 

1 

Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS, Báo cáo Tổng hợp KQ khảo sát ý kiến của sinh viên trước khi 

tốt nghiệp năm 2017 

2017 ĐHVB H6.6.9.9 

2 

Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS, Báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý giảng viên về CTĐT 2015; 

2017 

2015-2017 ĐHVB H3.3.2.9 

3 
Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ KTV, VN (Trong báo 

cáo Hội nghị cán bộ công nhân viên) 
2013-2017 ĐHVB   

4 Quyết định công nhận kết quả đánh phân loại CB, NV hàng năm. 2013-2016 ĐHVB   

TIÊU CHUẨN 6: NGƢỜI HỌC (9 tiêu chí). 

Tiêu chí 6.1. Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình đào tạo, kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

H6.6.1.1 

1 

Thông tư số 08/ 2011/TT-BGDĐT: Quy định điều kiện , hồ sơ, quy 

trình mở ngành đào tạo , đình chỉ tuyển sinh , thu hồi quyết định mở 

ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng 

08/ 2011/TT-

BGDĐT, 17/02/2011 
Bộ GD & ĐT H3.3.1.1 

2 Luật số 08/2012/QH13 Luật giáo dục đại học 6/18/2012 Quốc hội H3.3.1.2 

3 
Thông tư ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc 

sĩ, tiến sĩ, CĐ, ĐH 

15/VBHN-BGDĐT 

08/05/2014 
Bộ GD&ĐT H3.3.1.5 

4 

Thông tư ban hành Quy địnhh về khối  lượng kiến thức tối thiểu , yêu 

cầu về năng lưc ̣mà người học đat ̣ được sau khi tốt nghiêp ̣đối với 

mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng , 

thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình đô ̣đại học , thạc sĩ, 

tiến sĩ 

Số 07/2015/TT- 

BGDĐT, 16/04/2015 
Bộ GD & ĐT H3.3.1.3 

5 
Quyết định số 784/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo cho phép ĐHVB mở ngành đào tạo 

784/QĐ-BGDĐT, 

28/02/2013 
Bộ GD&ĐT H3.3.1.6 

6 
Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ 

43/2007/QĐ- 

BGDĐT, 15/08/2007 
Bộ GD & ĐT H4.4.2.1 

H6.6.1.2 
 

Quyết định về việc: "Ban hành Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng 

chính quy theo hệ thống tín chỉ" 

35/QĐ-ĐHVB ngày 

20/9/2013 
ĐHVB H4.4.1.6 

H6.6.1.3 1 Các CTĐT Đại học, cao đẳng ban hành 2013 của ĐHVB 2013 ĐHVB H3.3.1.7 
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Các văn bản về xây dựng và ban hành Bộ CTĐT trình độ đại học và 

trình độ cao đẳng Hệ chính quy năm 2013 
2013 ĐHVB 

2 Danh mục chương trình đào tạo cho đối tượng 30a, 3T năm 2013 2013 ĐHVB H3.3.1.10 

3 

Các chương trình đào tạo Đại học, cao đẳng khối kinh tế 2015 2015 ĐHVB 

H3.3.1.8 Các văn bản về xây dựng và ban hành Bộ CTĐT trình độ đại học và 

trình độ cao đẳng Hệ chính quy năm 2015 
2015 ĐHVB 

H6.6.1.4 

1 
Chuẩn đầu ra các CTĐT 2013 được đăng tải trên trang thông tin điện 

tử của Trường (www.vietbac.edu.vn) 
2013 ĐHVB H3.3.3.5 

2 
Quyết định về việc Ban hành Chuẩn đầu ra các ngành Kế toán và 

Quản trị kinh doanh của Trường. 

148/QĐ-ĐHVB 

30/12/2015 
ĐHVB H3.3.3.6 

H6.6.1.5 
 

Quyết định Về việc: “Ban hành Quy định thi, kiểm tra, quản lý điểm 

trong tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín 

chỉ” 

57/QĐ-ĐHVB ngày 

31/12/2013 
ĐHVB H4.4.2.6 

H6.6.1.6 

1 

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Tuần sinh 

hoạt  công dân - HSSV đầu năm và đầu khóa học 2013. Kế hoạch, 

nội dung, lịch học Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2013 - 

2014 

36/QĐ-HSSV, 

25/08/2013 
ĐHVB   

2 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Tuần sinh hoạt  công 

dân - HSSV đầu năm và đầu khóa học 2014  - 2015. Kế hoạch, nội 

dung, lịch học Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2014 - 

2015 

35/QĐ-ĐHVB, 

30/08/2014 
ĐHVB   

3 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Tuần sinh hoạt  công 

dân - HSSV đầu năm và đầu khóa học 2015  - 2016. Kế hoạch, nội 

dung, lịch học Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2015 - 

2016 

77/QĐ-HSSV, 

21/08/2015 
ĐHVB   

4 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Tuần sinh hoạt  công 

dân - HSSV đầu năm và đầu khóa học 2016  - 2017. Kế hoạch, nội 

dung, lịch học Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2016 - 

2017 

108/QĐ-ĐHVB, 

18/08/2016 
ĐHVB   

5 
Quyết định Công nhận Kết quả học tập tuần sinh hoạt công dân năm 

học 2013-2014 

47/QĐ-ĐHVB, 

06/11/2013 
ĐHVB   
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Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

6 
Quyết định Công nhận Kết quả học tập tuần sinh hoạt công dân năm 

học 2014-2015 

61/QĐ-ĐHVB, 

29/10/2014 
ĐHVB   

7 
Quyết định Công nhận Kết quả học tập tuần sinh hoạt công dân năm 

học 2015-2016 

93/QĐ-ĐHVB, 

10/10/2015 
ĐHVB   

8 
Quyết định Công nhận Kết quả học tập tuần sinh hoạt công dân năm 

học 2016-2017 

141/QĐ-ĐHVB, 

05/10/2016 
ĐHVB   

H6.6.1.7 
 

Sổ tay Sinh viên   ĐHVB   

H6.6.1.8 

1 
Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của giáo 

viên chủ nhiệm lớp kiêm cố vấn học tập 

29/QĐ-ĐHVB, 

25/08/2013 
ĐHVB   

2 Các Quyết định biên chế lớp từ 2013- 2017 2013-2017 ĐHVB   

3 Các quyết định phân công GVCN - CVHT 2013-2017 ĐHVB   

H6.6.1.9 

1 Định hướng Nội dung Sinh hoạt lớp năm 2013-2014 
72/CV-CTHSSV-

ĐHVB, 16/09/2013 
Phòng CT HSSV   

2 Định hướng Nội dung Sinh hoạt lớp năm 2014-2015 
93/CV-CTHSSV-

ĐHVB, 20/09/2014 
Phòng CT HSSV   

3 Định hướng Nội dung Sinh hoạt lớp năm 2015-2016 
53/CV-CTHSSV-

ĐHVB, 05/09/2015 
Phòng CT HSSV   

4 Định hướng Nội dung Sinh hoạt lớp năm 2016-2017 
39/CV-CTHSSV-

ĐHVB, 18/09/2016 
Phòng CT HSSV   

H6.6.1.10 

1 Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên năm học 2014-2015 
07/KH-ĐHVB, 

20/09/2014 
ĐHVB   

2 Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên năm học 2015-2016 
12/KH-ĐHVB, 

10/10/2015 
ĐHVB   

3 Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên năm học 2016-2017 
10/KH-ĐHVB, 

20/09/2016 
ĐHVB   

H6.6.1.11 

1 Biên bản đối thoại sinh viên năm học 2014-2015 
12/BB-ĐHVB, 

22/10/2014 
ĐHVB   

2 Biên bản đối thoại sinh viên năm học 2015-2016 
12/BB-ĐHVB, 

04/11/2015 
ĐHVB   

3 Biên bản đối thoại sinh viên năm học 2016-2017 
10/BB-ĐHVB, 

27/10/2016 
ĐHVB   

H6.6.1.12 
 

Sổ tay công tác GVCN kiêm cố vấn học tập 2013-2017 Phòng CT HSSV   

H6.6.1.13 1 Báo cáo kết quả triển khai tuần sinh hoạt công dân - HSSV đâu năm 08/BC-CTHSSV- Phòng CT HSSV   
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Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

và đầu khóa học 2013-2014  ĐHVB, 18/10/2013 

2 
Báo cáo kết quả triển khai tuần sinh hoạt công dân - HSSV đâu năm 

và đầu khóa học 2014-2015 

10/BC-CTHSSV-

ĐHVB, 26/09/2014 
Phòng CT HSSV   

3 
Báo cáo kết quả triển khai tuần sinh hoạt công dân - HSSV đâu năm 

và đầu khóa học 2015-2016 

18/BC-CTHSSV-

ĐHVB, 20/09/2015 
Phòng CT HSSV   

4 
Báo cáo kết quả triển khai tuần sinh hoạt công dân - HSSV đâu năm 

và đầu khóa học 2016-2017 

11/BC-CTHSSV-

ĐHVB, 28/09/2016 
Phòng CT HSSV   

H6.6.1.14 

1 Báo cáo tổng kết công tác HSSV năm học: 2013-2014 
07/BC-CTHSSV-

ĐHVB, 15/08/2014 
Phòng CT HSSV   

2 Báo cáo tổng kết công tác HSSV năm học: 2014-2015 
13/BC-CTHSSV-

ĐHVB, 10/08/2015 
Phòng CT HSSV   

3 Báo cáo tổng kết công tác HSSV năm học: 2015-2016 
09/BC-CTHSSV-

ĐHVB, 17/08/2016 
Phòng CT HSSV   

H6.6.1.15 

1 Báo cáo kết quả khảo sát, phỏng vấn người học năm 2013 
10/BC-ĐHVB, 

02/11/2013 
Phòng CT HSSV   

2 Báo cáo kết quả khảo sát, phỏng vấn người học năm 2014 
13/BC-ĐHVB, 

28/10/2014 
Phòng CT HSSV   

3 Báo cáo kết quả khảo sát, phỏng vấn người học năm 2015 
26/BC-ĐHVB, 

10/11/2015 
Phòng CT HSSV   

4 Báo cáo kết quả khảo sát, phỏng vấn người học năm 2016 
15/BC-ĐHVB, 

02/11/2016 

Phòng CT HSSV 

 
  

Tiêu chí 6.2. Người học được đảm bảo các chế độ chính sách xã hội và được chăm sóc sức khoẻ theo quy định y tế học đường, được tạo điều kiện 

hoạt động tập luyện văn nghệ, TDTT, được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của nhà trường. 

 

H6.6.2.1 
1 

Quyết định về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ và quyền 

hạn của các đơn vị và các Hội đồng trực thuộc ĐHVB. 

53/QĐ-ĐHVB, 

25/9/2014 
ĐHVB   

2 Phân công nhiệm vụ cán bộ Phòng CT HSSV 2016 CT HSSV   

 

 

H6.6.2.2 

 

1 

Nghị định “Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 

2015” 

49/2010/NĐ-CP, 

14/05/2010 
Chính phủ   
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H6.6.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Nghị định "Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 

49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ quy định 

về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng 

học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ 

năm học 2010 - 2011 đến năm học 2015 - 2016 

74/2013/NĐ-CP, 

15/07/2013 
Chính phủ   

3 

Thông tư liên tịch “Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 

số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng tháng 5 năm 2010 của chính phủ 

Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, 

sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và nghị định 

số 74/29013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 49/2010/NĐ-CP 

20/2014/TTLT-

BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH, 

30/05/2014 

Bộ GD và ĐT, 

Bộ Tài chính, Bộ 

LĐ-TB và XH 

  

4 

Nghị định “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm 

học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 

2020 - 2021” 

86/2015/NĐ-CP, 

02/10/2015 
Chính phủ   

5 

Thông tư liên tịch “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 

số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của chính phủ Quy 

định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ 

chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021” 

09/2016/TTLT-

BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH, 

30/03/2016 

Bộ GD và ĐT, 

Bộ Tài chính, Bộ 

LĐ-TB và XH 

  

6 

Quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với Học sinh , 

Sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở 

giáo dục Đại học và Trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống Giáo 

dục Quốc dân 

Số 44/2007/QĐ-

BGDĐT, 15/08/2007 

Bộ GD và ĐT, 

Bộ Tài chính, Bộ 

LĐ-TB và XH 

  

7 

Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 Quyết định số 

44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT  về học bổng khuyến khích học tập đối với Học sinh , Sinh 

viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục 

Đại học và Trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống GDQD 

Số 31/2013/TT-

BGDĐT, 01/08/2013 
Bộ GD và ĐT   

8 

Văn bản hợp nhất Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 

15/8/2007 và Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

  Bộ GD và ĐT   

9 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ- Số 35/2014/TTLT- Bộ GD và ĐT,   
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H6.6.2.2 

TTG ngày 11 tháng 11 năm 2013 của thủ tướng chính phủ Quy định 

chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc 

thiểu số học tại các cơ sở Giáo dục đại học 

BGDĐT-BTC, 

15/10/2014 

Bộ Tài chính 

10 

Thông tư hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi 

trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con 

của họ 

36/2015/TT-

BLĐTBXH 

Bộ LĐ-TB và 

XH 
  

11 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV  
157/2007/QĐ-TTg, 

27/09/2007 

Văn phòng chính 

phủ 
  

H6.6.2.3 

1 
Quyết định ban hành Quy định về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy ĐHVB 

37/QĐ-ĐHVB, 

25/09/2013 
ĐHVB   

2 

Quyết định ban hành Quy định về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập, học bổng toàn phần đối với sinh viên hệ chính quy 

ĐHVB 

12/QĐ-ĐHVB, 

13/02/2015 
ĐHVB   

3 
Hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ xét miễn giảm học phí và chi phí học 

tập của trường 

04/HD-CTHSSV- 

ĐHVB, 05/09/2013 
Phòng CT HSSV   

4 
Hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ xét miễn giảm học phí và chi phí học 

tập của trường 

05/HD-CTHSSV- 

ĐHVB, 15/04/2016 
Phòng CT HSSV   

5 
Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách sinh viên 

năm học 2016 - 2017 (có kèm hướng dẫn) 

33/TB-CT HSSV, 

08/09/2016 
Phòng CT HSSV   

H6.6.2.4 
 

Lịch học tuần sinh hoạt công dân - HSSV các năm học 2013-2014, 

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017  
2013-2017 ĐHVB   

H6.6.2.5 
 

Sổ tay sinh viên   ĐHVB   

H6.6.2.6 

1 
Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của giáo 

viên chủ nhiệm lớp kiêm cố vấn học tập 

29/QĐ-ĐHVB, 

25/08/2013 
ĐHVB   

2 Các Quyết định Biên chế lớp từ 2013- 2017 2013-2017 ĐHVB   

3 Các quyết định phân công GVCN kiêm cố vấn học tập 2013-2017 ĐHVB   

H6.6.2.7 

1 
Thống kê số lượng SV làm thủ tục hồ sơ xét miễn giảm học phí năm 

học 2013-2014 

06/BB-CTHSSV-

ĐHVB, 20/05/2014 
Phòng CT HSSV   

2 
Thống kê số lượng SV làm thủ tục hồ sơ xét miễn giảm học phí năm 

học 2014-2015 

04/BB-CTHSSV-

ĐHVB, 25/05/2015 
Phòng CT HSSV   

3 
Thống kê số lượng SV làm thủ tục hồ sơ xét miễn giảm học phí năm 

học 2015-2016 

07/BB-CTHSSV-

ĐHVB, 15/05/2016 
Phòng CT HSSV   
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4 
Thống kê số lượng SV làm thủ tục hồ sơ xét miễn giảm học phí năm 

học 2016-2017 

07/BB-CTHSSV-

ĐHVB, 16/05/2017 
Phòng CT HSSV   

H6.6.2.8 
 

Biên bản đối thoại sinh viên năm học 2014, 2015, 2016 2014-2016 ĐHVB   

H6.6.2.9 

1 
Quyết định về việc xét, cấp học bổng cho sinh viên năm học 2013 - 

2014 của ĐHVB 

Số 79/QĐ-ĐHVB, 

13/11/2014 
ĐHVB   

2 
Quyết định về việc xét khen thưởng cho sinh viên năm học 2013 - 

2014 của ĐHVB 

76/QĐ-ĐHVB, 

11/11/2014 
ĐHVB   

3 
Quyết định về việc thành lập hội đồng xét học bổng khuyến khích 

học tập học kỳ I năm học 2014 - 2015 

47/QĐ-ĐHVB, 

25/05/2015 
ĐHVB   

4 
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm 

học 2014 - 2015 cho sinh viên ĐHVB 

50/QĐ-ĐHVB, 

03/06/2015 
ĐHVB   

5 
Quyết định về việc thành lập hội đồng xét học bổng khuyến khích 

học tập học kỳ II năm học 2014 - 2015 

105/QĐ-ĐHVB, 

30/10/2015 
ĐHVB   

6 
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm 

học 2014 - 2015 cho sinh viên ĐHVB 

108/QĐ-ĐHVB, 

13/11/2015 
ĐHVB   

7 
Quyết định về việc thành lập hội đồng xét học bổng khuyến khích 

học tập học kỳ I năm học 2015 - 2016 

69/QĐ-ĐHVB, 

26/04/2016 
ĐHVB   

8 
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm 

học 2015 - 2016 cho sinh viên ĐHVB 

70/QĐ-ĐHVB, 

03/05/2016 
ĐHVB   

9 
Quyết định về việc thành lập hội đồng xét học bổng khuyến khích 

học tập học kỳ II và học bổng toàn phần năm học 2015 - 2016 

170/QĐ-ĐHVB, 

09/12/2016 
ĐHVB   

10 
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II và 

bổ sung học kỳ I năm học 2015 - 2016 cho sinh viên ĐHVB 

184/QĐ-ĐHVB, 

26/12/2016 
ĐHVB   

H6.6.2.10 

1 
Quyết định về việc thành lập hội đồng xét Thi đua khen thưởng cho 

sinh viên năm học 2014 - 2015 của ĐHVB 

109/QĐ-ĐHVB, 

16/11/2015 
ĐHVB   

2 
Quyết định về việc khen thưởng sinh viên năm học 2014 - 2015 của 

ĐHVB 

110/QĐ-ĐHVB, 

18/11/2015 
ĐHVB   

3 
Quyết định khen thưởng cho sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi (K2Đ, 

QLKT01) 

Số 20/QĐ-ĐHVB, 

17/02/2017 
ĐHVB   
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H6.6.2.11 

1 

Quyết định về việc cấp học bổng toàn phần của ông Nguyễn Văn 

Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Prime; Phó Chủ tịch HĐQT 

ĐHVB cho sinh viên Khóa 3 năm học 2015-2016 của ĐHVB 

107/QĐ-ĐHVB, 

13/11/2015 
ĐHVB   

2 

Quyết định về việc cấp học bổng toàn phần của ông Nguyễn Văn 

Nghĩa - Chủ tịch HĐQT tổng công ty Thanh Long cho sinh viên 

Khóa 3 năm học 2015-2016 và cho sinh viên Khóa 4 tuyển sinh năm 

2016 của ĐHVB 

188/QĐ-ĐHVB, 

26/12/2016 
ĐHVB   

H6.6.2.12 

1 
Thông báo của Bộ GD và ĐT về việc xét trao học bổng Hessen, 

CHLB Đức các năm 2014, 2015, 2016, 2017 
2014-2017 Bộ GD và ĐT   

2 
Quyết định về việc thành lập “Hội đồng xét học bổng Hessen, CHLB 

Đức năm học 2013 - 2014 

06/QĐ-ĐHVB, 

15/03/2014 
ĐHVB   

3 
Quyết định về việc thành lập “Hội đồng xét học bổng Hessen, CHLB 

Đức năm học 2014 - 2015 

39/QĐ-ĐHVB, 

30/03/2015 
ĐHVB   

4 
Quyết định về việc thành lập hội đồng xét học bổng Hessen, CHLB 

Đức năm học 2015 - 2016 

72/QĐ-ĐHVB, 

04/05/2016 
ĐHVB   

5 
Quyết định về việc thành lập hội đồng xét học bổng Hessen, CHLB 

Đức năm học 2016 - 2017 

31/QĐ-ĐHVB, 

17/02/2017 
ĐHVB   

6 Giấy chứng nhận của các SV được nhận Học bổng Hessen       

H6.6.2.13 
 

Báo cáo tổng kết công tác HSSV năm học: 2013-2014; 2014-2015; 

2015-2016; 2016-2017 
2014-2017 Phòng CT HSSV   

H6.6.2.14 
 

Hợp đồng khám sức khỏe năm 2013, 2014, 2015, 2016 2013-2016 ĐHVB   

H6.6.2.15 

1 
Hợp đồng Kinh tế về việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt năm 2014 

367/HĐKT-2014, 

30/09/2014 

ĐHVB và CTCP 

môi trường và 

công trình đô thị 

TN 

  

2 Hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt năm 2015 
253/HĐTG-2015, 

02/01/2015 
  

3 Hợp đồng vệ sinh về việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt năm 2016 
C.131/HĐTG-2016, 

08/12/2015 
  

4 
Hợp đồng Kinh tế về việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh 

hoạt năm 2017 

C.81/HĐVS-2017, 

03/01/2017 
  

 

 
1 KH tổ chức Văn nghệ chào mững khai giảng năm học 2014-2015 

15/KH-ĐTN, 

01/10/2014 
Đoàn TN   
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H6.6.2.16 

2 
KH tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 

20/10 

14/KH-ĐTN, 

15/09/2015 
Đoàn TN   

3 KH tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 
04/KH-ĐTN, 

20/02/2015 
Đoàn TN   

4 KH tổ chức chương trình văn nghệ "Hướng về biển đảo" 
12/KH-ĐTN, 

01/08/2015 
Đoàn TN   

5 KH tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng Xuân Bính Thân 2016 
01/KH-ĐTN, 

02/01/2016 
Đoàn TN   

6 Ảnh minh chứng   Đoàn TN   

H6.6.2.17 

1 KH tổ chức giao lưu bóng đá năm học 2013 - 2014 
02/KH-ĐTN, 

20/02/2014 
Đoàn TN   

2 KH tổ chức Giải bóng đá HSSV toàn trường năm học 2014-2015 
05/KH-ĐTN, 

09/04/2015 
Đoàn TN   

3 KH tổ chức Giải bóng đá HSSV toàn trường năm học  2015-2016 
05/KH-ĐTN, 

01/03/2016 
Đoàn TN   

4 KH tổ chức giao lưu bóng chuyền với Đại đội xe QK I 
Số 03/KH-ĐTN, 

22/03/2014 
Đoàn TN   

5 KH tổ chức giao lưu bóng chuyền giữa các chi đoàn trong trường 
Số 03/KH-ĐTN, 

01/03/2017 
Đoàn TN   

6 Hình ảnh minh họa     Đoàn TN   

7 
KH tổ chức "giao lưu, tập luyện KENSHIKAI KARATE-DO Nhật 

Bản" CLB Võ thuật 

11/KH-ĐTN, 

20/08/2016 
Đoàn TN   

8 Ảnh minh chứng   Đoàn TN   

 

 

 

 

H6.6.2.18 

 

 

 

 

 

1 

Quyết định về việc thành lập Đoàn cán bộ, giáo viên, sinh viên tham 

gia Hội thi giao lưu văn nghệ Khối các trường Cao đẳng, Trung cấp 

số 1 Thái Nguyên năm học 2014 - 2015 

03/QĐ-ĐHVB, 

20/02/2014 
ĐHVB   

2 

Quyết định về việc thành lập Đoàn cán bộ, giáo viên, sinh viên tham 

gia Hội thi giao lưu văn nghệ Khối các trường Cao đẳng, Trung cấp 

số 1 Thái Nguyên năm học 2015 - 2016 

Số 29/QĐ-ĐHVB, 

02/03/2016 
ĐHVB   

3 

Quyết định về việc thành lập Đoàn cán bộ, giáo viên, sinh viên tham 

gia Hội thi giao lưu văn nghệ Khối các trường Cao đẳng, Trung cấp 

số 1 Thái Nguyên năm học 2016 - 2017 

48/QĐ-ĐHVB, 

16/03/2017 
ĐHVB   
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H6.6.2.18 

4 

Quyết định về việc cử đoàn vận động viên tham gia luyện tập và thi 

đấu giải Cầu lông, điền kinh cán bộ, giáo viên, HSSV các trường Cao 

đẳng, Trung cấp số 1 Thái Nguyên năm học 2013 - 2014 

47/QĐ-ĐHVB, 

06/11/2013 
ĐHVB   

5 

Quyết định về việc cử đoàn cán bộ, giáo viên, HSSV tham gia giải 

cầu lông - Điền kinh các trường Cao đẳng, Trung cấp số 1 Thái 

Nguyên năm học 2014 - 2015 

162/QĐ-ĐHVB, 

09/12/2014 
ĐHVB   

6 

Quyết định về việc cử đoàn vận động viên tham gia và thi đấu giải 

Cầu lông, điền kinh cán bộ, HSSV các trường Cao đẳng, Trung cấp 

số 1 Thái Nguyên năm học 2015 - 2016 

Số 114/QĐ-ĐHVB, 

02/12/2015 
ĐHVB   

7 

Quyết định về việc thành Ban tổ chức tham gia giải Cầu lông-Điền 

kinh cán bộ, giáo viên, HSSV các trường Cao đẳng, trung cấp số I 

Thái Nguyên năm 2015 

Số 113/QĐ-ĐHVB, 

01/12/2015 
ĐHVB   

8 

Quyết định về việc cử đoàn vận động viên tham gia và thi đấu giải 

Cầu lông, điền kinh cán bộ, HSSV các trường Cao đẳng, Trung cấp 

số 1 Thái Nguyên năm học 2016 - 2017 

Số 162/QĐ-ĐHVB, 

28/11/2016 
ĐHVB   

9 Các giải trưởng đã đạt được trong thi văn nghệ, thể thao, võ thuật       

H6.6.2.19 

1 Các quyết định khen thưởng của Đoàn trường 
02/QĐ-ĐTN, 

24/03/2016 
Đoàn TN   

2 Các quyết định khen thưởng của Đoàn cấp trên 
178/QĐ-TĐTN, 

01/09/2016 
Đoàn TN   

H6.6.2.20 
 

Quyết định số 46/2007/QĐ-BGD&ĐT "Quy định về đảm bảo công 

tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân"  

46/2007/QĐ-

BGD&ĐT, 

20/08/2007 

Bộ GD&ĐT   

H6.6.2.21 
 

Quyết định về việc Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn hóa 

học đường đối với người học tại ĐHVB 

36a/QĐ-ĐHVB, 

25/09/2013 
ĐHVB   

H6.6.2.22 
 

Quyết định về việc Thành lập đội an ninh xung kích (tự quản) 
84/QĐ-ĐHVB, 

21/09/2015 
ĐHVB   

H6.6.2.23 

1 Quyết định Ban hành Nội quy KTX ĐHVB 
141/QĐ-ĐHVB, 

30/12/2015 
ĐHVB   

2 Quyết định Ban hành Quy chế công tác sinh viên nội trú tại ĐHVB 
28a/QĐ-ĐHVB, 

25/08/2013 
ĐHVB   
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3 Quyết định Ban hành Quy chế công tác sinh viên ngoại trú ĐHVB 
29a/QĐ-ĐHVB, 

25/08/2014 
ĐHVB   

H6.6.2.24 

1 Nội quy thư viện 2013 ĐHVB   

2 Nội quy phòng thí nghiệm, thực hành 2013 ĐHVB   

3 Nội quy giảng đường 2015 ĐHVB   

4 Nội quy PCCC 2015 ĐHVB   

H6.6.2.25 

1 Hợp đồng dịch vụ bảo vệ năm 2013 
83/HĐ-DVBV, 

17/04/2013 

ĐHVB và 

CTTNHH 

DVBV Đức 

Minh 

  

2 Hợp đồng dịch vụ bảo vệ năm 2014 
136/HĐ-DVBV, 

30/09/2014 

ĐHVB và 

CTTNHH 

DVBV Đức 

Minh 

  

3 Hợp đồng dịch vụ bảo vệ năm 2015 
185/HĐ-DVBV, 

31/12/2015 

ĐHVB và 

CTTNHH 

DVBV Đức 

Minh 

  

4 Hợp đồng dịch vụ bảo vệ năm 2016 
216/HĐ-DVBV, 

31/12/2016 

ĐHVB và 

CTTNHH 

DVBV Đức 

Minh 

  

H6.6.2.26 

1 Báo cáo công tác bảo vệ năm học  2013-2014 
04/BC-ĐHVB, 

20/05/2014 
Phòng Tổng hợp   

2 Báo cáo công tác bảo vệ năm học  2014-2015 
11/BC-ĐHVB, 

25/05/2015 
Phòng Tổng hợp   

3 Báo cáo công tác bảo vệ năm học  2015-2016 
04/BC-ĐHVB, 

21/05/2016 
Phòng Tổng hợp   

4 Báo cáo công tác bảo vệ năm học  2016-2017 
09/BC-ĐHVB, 

26/05/2017 
Phòng Tổng hợp   

H6.6.2.27 1 
Phiếu điều tra, khảo sát sinh viên các năm học 2013-2014, 2014-

2015, 2015-2016 
  Phòng CT HSSV   
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2 
Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về chất lượng phục vụ của nhà 

trường năm học 2013-2014 

03/BC-CTHSSV-

ĐHVB, 20/05/2014 
Phòng CT HSSV   

3 
Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về chất lượng phục vụ của nhà 

trường năm học 2014-2015 

10/BC-CTHSSV-

ĐHVB, 25/05/2015 
Phòng CT HSSV   

4 
Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về chất lượng phục vụ của nhà 

trường năm học 2015-2016 

02/BC-CTHSSV-

ĐHVB, 21/05/2016 
Phòng CT HSSV   

Tiêu chí 6.3. Công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học được thực hiện có hiệu quả. 

 

H6.6.3.1 

1 

Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học 

sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp 

chuyên nghiệp hệ chính quy 

60/2007/QĐ-

BGDĐT, 16/10/2007 
Bộ GD và ĐT   

2 
Thông tư ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người 

học được đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy 

16/2015/TT-BGDĐT, 

12/08/2015 
Bộ GD và ĐT   

H6.6.3.2 

1 
Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện 

của sinh viên hệ chính quy ĐHVB 

39b/QĐ-ĐHVB, 

05/11/2013 
ĐHVB   

2 
Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của 

sinh viên ĐHVB 

95/QĐ-ĐHVB, 

15/10/2015 
ĐHVB   

H6.6.3.3 
 

Quyết định về việc Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn hóa 

học đường đối với người học tại ĐHVB 

36a/QĐ-ĐHVB, 

25/09/2013 
ĐHVB   

H6.6.3.4 
 

Sổ tay sinh viên   ĐHVB   

H6.6.3.5 

1 
Lịch học tuần sinh hoạt công dân - HSSV các năm học 2013-2014, 

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017  
2013-2017 ĐHVB   

2 
Các Quyết định Công nhận Kết quả học tập tuần sinh hoạt công dân 

các năm học 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 
2013-2016 ĐHVB   

H6.6.3.6 
 

Báo cáo kết quả triển khai tuần sinh hoạt công dân HSSV các năm 

học  
2013-2016 ĐHVB   

H6.6.3.7 

1 
Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của giáo 

viên chủ nhiệm lớp kiêm cố vấn học tập 

29/QĐ-ĐHVB, 

25/08/2013 
ĐHVB   

2 Các Quyết định Biên chế lớp từ 2013- 2017 2013-2017 ĐHVB   

3 Các quyết định phân công GVCN kiêm cố vấn học tập 2013-2017 ĐHVB   
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H6.6.3.8 

1 

Các Quyết định về thành lập hội đồng xét điểm rèn luyện của sinh 

viên theo từng HK các năm học: 2013- 2014, 2014-2015, 2015-2016, 

2016-2017 

2013-2017 ĐHVB   

2 
Các Biên bản về xét điểm rèn luyện của sinh viên theo từng HK các 

năm học: 2013- 2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 
2013-2017 ĐHVB   

3 
Phiếu gốc chấm điểm rèn luyện của sinh viên các năm học: 2013- 

2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 
2013-2017     

H6.6.3.9 
 

Các Quyết định công nhận kết quả điểm rèn luyện các năm học: 

2013- 2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 
2013-2017 ĐHVB   

H6.6.3.10 
1 Các Kế hoạch tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện về chính trị 2014-2016 Đoàn TN   

2 Báo cáo kết quả các buổi tọa đàm, nói chuyện về chính trị 2014-2016 Đoàn TN   

H6.6.3.11 
1 

Kế hoạch tổ chức chương trình về nguồn (ATK Định Hóa) nhân kỷ 

niệm 30/04/2015 

06/KH-ĐTN, 

09/04/2015 
Đoàn TN   

2 Ảnh minh họa       

H6.6.3.12 

1 

Quyết định về việc thành lập đoàn cán bộ, sinh viên tham gia Hội thi 

HSSV giỏi Khối các trường Cao đẳng, TCCN số I tỉnh Thái Nguyên 

năm học 2014 - 2015 của ĐHVB 

40/QĐ-ĐHVB, 

31/03/2015 
ĐHVB   

2 

Quyết định về việc cử đoàn cán bộ, sinh viên tham gia Hội thi HSSV 

tìm hiểu đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Khối các 

trường Cao đẳng, Trung cấp số I Thái Nguyên năm học 2015 - 2016 

của ĐHVB 

50/QĐ-ĐHVB, 

31/03/2016 
ĐHVB   

3 

Quyết định về việc cử đoàn cán bộ, giáo viên, sinh viên tham gia Hội 

thi HSSV tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Khối 

các trường Cao đẳng, Trung cấp số I Thái Nguyên năm học 2016 - 

2017 của ĐHVB 

55/QĐ-ĐHVB, 

03/04/2017 
ĐHVB   

4 
Các Quyết định khen thưởng, giấy khen của sinh viên tham gia thi tư 

tưởng Hồ Chí Minh 
      

H6.6.3.13 
 

Quyết định về việc thành lập đội sinh viên tình nguyện 
01/QĐ-ĐTN, 

09/01/2015 
Đoàn TN   

H6.6.3.14 1 
KH tổ chức các hoạt động tình nguyện hè "Tiếp sức mùa thi" các 

năm  2014 

07/KH-ĐTN, 

10/06/2014 
Đoàn TN   



DANH MỤC MINH CHỨNG 75 
 

Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

2 
KH tổ chức các hoạt động tình nguyện hè "Tiếp sức mùa thi" các 

năm   2015 

06/KH-ĐTN, 

25/05/2015 
Đoàn TN   

3 
KH tổ chức các hoạt động tình nguyện hè "Tiếp sức mùa thi" các 

năm  2016 

06/KH-ĐTN, 

18/05/2016 
Đoàn TN   

4 Minh chứng ảnh   Đoàn TN   

H6.6.3.15 

1 KH tổ chức chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2014 
18/KH-ĐTN, 

21/12/2014 
Đoàn TN   

2 KH tổ chức chương trình tình nguyện mùa Đông năm  2015 
14/KH-ĐTN, 

06/12/2015 
Đoàn TN   

3 KH tổ chức chương trình tình nguyện mùa Đông năm  2016 
15/KH-ĐTN, 

27/12/2016 
Đoàn TN   

4 KH tổ chức chương trình tình nguyện mùa Xuân năm 2014 
01/KH-ĐTN, 

05/01/2014 
Đoàn TN   

5 KH tổ chức chương trình tình nguyện mùa Xuân năm  2015 
01/KH-ĐTN, 

13/01/2015 
Đoàn TN   

6 KH tổ chức chương trình tình nguyện mùa Xuân năm 2016 
03/KH-ĐTN, 

20/01/2016 
Đoàn TN   

7 KH tổ chức chương trình tình nguyện mùa Xuân năm 2017 
01/KH-ĐTN, 

29/01/2017 
Đoàn TN   

8 Minh chứng ảnh       

H6.6.3.16 

1 Các quyết định khen thưởng của Đoàn trường 
02/QĐ-ĐTN, 

24/03/2016 
Đoàn TN   

2 Các quyết định khen thưởng của Đoàn cấp trên 
178/QĐ-TĐTN, 

01/09/2016 
Đoàn TN   

3 Minh chứng ảnh       

Tiêu chí 6.4. Công tác Đảng, đoàn thể có tác dụng tốt trong việc rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học. 

 

H6.6.4.1 
1 Các nghị quyết, báo cáo của chi bộ các năm 2012-2016 Văn phòng Đảng H1.1.2.3 

2 Biên bản họp chi bộ 2013 - 2017 Văn phòng Đảng H2.2.2.4 

H6.6.4.2 

1 
Quyết định về việc công nhận BCH Đoàn trường Khóa I, nhiệm kỳ 

2014-2017 

67A/QĐ-TĐTN, 

05/12/2014 
Đoàn TN   

2 
Quyết định về việc công nhận BCH Đoàn trường Khóa II, nhiệm kỳ 

2017-2019 

73/QĐ-TĐTN, 

07/06/2017 
Đoàn TN   



DANH MỤC MINH CHỨNG 76 
 

Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

3 
Bảng phân công nhiệm vụ BCH Đoàn trường Khóa I, nhiệm kỳ 

2014-2017 
02/01/2015 Đoàn TN   

4 
Bảng phân công nhiệm vụ BCH Đoàn trường Khóa II, nhiệm kỳ 

2017-2019 
15/06/2017 Đoàn TN   

H6.6.4.3 

1 
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCH Đoàn ĐHVB 

nhiệm kỳ 2014-2017 

08/QĐ-ĐTN, 

28/12/2014 
Đoàn TN   

2 
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCH Đoàn ĐHVB 

nhiệm kỳ 2017-2019 

05/QĐ-ĐTN, 

23/06/2017 
Đoàn TN   

H6.6.4.4 

1 
Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013-

2014 

08 /KH-ĐTN, 

15/08/2013 
Đoàn TN   

2 
Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014-

2015 

11/KH-ĐTN, 

03/08/2014 
Đoàn TN   

3 
Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015-

2016 

09/KH-ĐTN, 

16/07/2015 
Đoàn TN   

4 
Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016-

2017 

10/KH-ĐTN, 

18/08/2016 
Đoàn TN   

H6.6.4.5 

1 
Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

ĐHVB khóa I, khóa II 
2014, 2017 Đoàn TN   

2 
Báo cáo  tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2013-

2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 
2013-2017 Đoàn TN   

H6.6.4.6 
 

Kế hoạch, Lịch học tuần giáo dục công dân đầu khóa các năm 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 
2013-2017 ĐHVB   

H6.6.4.7 
 

Biên bản họp BCH Đoàn trường 2014-2017 Đoàn TN   

H6.6.4.8  
 

Biên bản họp các chi đoàn, họp lớp 2013-2017 Đoàn TN   

H6.6.4.9 

1 
Kế hoạch V/v Tổ chức ĐHĐB Đoàn TNCS HCM Đoàn ĐHVB 

nhiệm kỳ 2014-2017 

15/KH-ĐTN, 

10/10/2014 
Đoàn TN   

2 
Kế hoạch V/v Tổ chức ĐHĐB Đoàn TNCS HCM Đoàn ĐHVB 

nhiệm kỳ  2017-2019 

04/KH-ĐTN, 

28/03/2017 
Đoàn TN   

H6.6.4.10  1 

Kế hoạch tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2014, 2015, 

2016 
2014-2016 Đoàn TN 

  

Minh chứng ảnh   Đoàn TN 
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2 

KH tổ chức chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2014, 2015, 

2016 
2014-2016 Đoàn TN 

  
KH tổ chức chương trình tình nguyện mùa Xuân năm 2014, 2015, 

2016, 2017 
2014-2017 Đoàn TN 

3 
Chương trình thắp nến chi ân nhân ngày 27/7 năm 2013, 2014, 2015, 

2016 
2013-2016 Đoàn TN   

4 
Kế hoạch lao động vệ sinh định kỳ khu vực giảng đường, KTX, 

khuân viên nhà trường năm 2013 

09/KH-ĐTN, 

23/09/2013 
Đoàn TN   

5 
Kế hoạch lao động vệ sinh định kỳ khu vực giảng đường, KTX, 

khuân viên nhà trường năm 2014 

12/KH-ĐTN, 

30/08/2014 
Đoàn TN   

6 
Kế hoạch lao động vệ sinh định kỳ khu vực giảng đường, KTX, 

khuân viên nhà trường năm 2015 

11/KH-ĐTN, 

01/08/2015 
Đoàn TN   

7 
Kế hoạch lao động vệ sinh định kỳ khu vực giảng đường, KTX, 

khuân viên nhà trường năm 2016 

09/KH-ĐTN, 

15/08/2016 
Đoàn TN   

8 KH tổ chức chương trình "ngày chủ nhật xanh" 
13/KH-ĐTN, 

05/09/2014 
Đoàn TN   

H6.6.4.11 

1 KH tổ chức Văn nghệ chào mững khai giảng năm học 2014-2015 
15/KH-ĐTN, 

01/10/2014 
Đoàn TN   

2 
KH tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 

20/10 

14/KH-ĐTN, 

15/09/2015 
Đoàn TN   

3 KH tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 
04/KH-ĐTN, 

20/02/2015 
Đoàn TN   

4 KH tổ chức văn nghệ chào mừng "5 năm thành lập ĐHVB" 
12/KH-ĐTN, 

01/08/2015 
Đoàn TN   

5 KH tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng Xuân Bính Thân 2016 
01/KH-ĐTN, 

02/01/2016 
Đoàn TN   

6 Ảnh minh chứng   Đoàn TN   

7 KH tổ chức giao lưu bóng đá năm học 2013 - 2014 
02/KH-ĐTN, 

20/02/2014 
Đoàn TN   

8 KH tổ chức Giải bóng đá HSSV toàn trường năm học 2014-2015 
05/KH-ĐTN, 

09/04/2015 
Đoàn TN   

9 KH tổ chức Giải bóng đá HSSV toàn trường năm học  2015-2016 
05/KH-ĐTN, 

01/03/2016 
Đoàn TN   
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10 KH tổ chức giao lưu bóng chuyền với Đại đội xe QK I 
03/KH-ĐTN, 

22/03/2014 
Đoàn TN   

11 KH tổ chức giao lưu bóng chuyền giữa các chi đoàn trong trường 
03/KH-ĐTN, 

01/03/2017 
Đoàn TN   

12 Hình ảnh minh họa     Đoàn TN   

H6.6.4.12  

1 Kế hoạch mittinh kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26/03 
04/KH-ĐTN, 

23/03/2014 
Đoàn TN   

2 
KH tổ chức cuộc thi cắm hoa chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 

20/10/2015 

15/KH-ĐTN, 

01/10/2015 
Đoàn TN   

3 
KH tổ chức cuộc thi làm bánh chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 

8/3/2016 

04/KH-ĐTN, 

22/02/2016 
Đoàn TN   

4 
KH tổ chức cuộc thi Cắn hoa chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 

8/3/2017 

02/KH-ĐTN, 

23/02/2017 
Đoàn TN   

H6.6.4.13 

1 
KH tổ chức chương trình ca nhạc gây quỹ hoạt động từ thiện "Hành 

trình đến Khuôn Nang" 

02/KH-ĐTN, 

08/01/2016 
Đoàn TN   

2 Kế hoạch tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2016 
12/KH-ĐTN, 

28/09/2016 
Đoàn TN   

H6.6.4.14 

1 

Quyết định về việc thành lập đoàn cán bộ, sinh viên tham gia Hội thi 

HSSV giỏi Khối các trường Cao đẳng, TCCN số I tỉnh Thái Nguyên 

năm học 2014 - 2015 của ĐHVB 

40/QĐ-ĐHVB, 

31/03/2015 
ĐHVB   

2 

Quyết định về việc cử đoàn cán bộ, sinh viên tham gia Hội thi HSSV 

tìm hiểu đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Khối các 

trường Cao đẳng, Trung cấp số I Thái Nguyên năm học 2015 - 2016 

của ĐHVB 

50/QĐ-ĐHVB, 

31/03/2016 
ĐHVB   

3 

Quyết định về việc cử đoàn cán bộ, giáo viên, sinh viên tham gia Hội 

thi HSSV tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Khối 

các trường Cao đẳng, Trung cấp số I Thái Nguyên năm học 2016 - 

2017 của ĐHVB 

55/QĐ-ĐHVB, 

03/04/2017 
ĐHVB   

4 
Các Quyết định khen thưởng, giấy khen của sinh viên tham gia thi tư 

tưởng Hồ Chí Minh 
      

H6.6.4.15 

1 
CV số 25 v/v cử ĐV ưu tú được cử đi học lớp Bồi dưỡng đối tượng 

Đảng 

Số 25/CV-CBĐHVB, 

11/03/2015 
Chi bộ   

2 
Công văn cử Đoàn viên ưu tú được cử đi học lớp Bồi dưỡng đối 

tượng Đảng năm 2016 
CV-CB-ĐHVB Chi bộ   
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3 
Công văn cử Đoàn viên ưu tú được cử đi học lớp Bồi dưỡng đối 

tượng Đảng năm 2017 

05/CV-CBĐHVB, 

24/02/2017 
Chi bộ   

4 Giấy chứng nhận cảm tình Đảng       

H6.6.4.16 
 

Quyết định kết nạp Đảng 2017 Chi bộ   

H6.6.4.17 

1 
Báo cáo  tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 

2013-2014 

05/BC-ĐTN, 

28/05/2014 
Đoàn TN   

2 
Báo cáo  tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 

2014-2015 

06/BC-ĐTN, 

27/05/2015 
Đoàn TN   

3 
Báo cáo  tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 

2015-2016 

04/BC-ĐTN, 

24/05/2016 
Đoàn TN   

4 
Báo cáo  tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 

2016-2017 

04/BC-ĐTN, 

02/06/2017 
Đoàn TN   

Tiêu chí 6.5. Có các biện pháp cụ thể, có tác dụng tích cực để hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt của người học.   

H6.6.5.1 

1 
Quyết định về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ và quyền 

hạn của các đơn vị và các Hội đồng trực thuộc ĐHVB. 

53/QĐ-ĐHVB, 

25/9/2014 
ĐHVB   

2 Kế hoạch hoạt động của Phòng CT HSSV 2014-2017 Phòng CT HSSV   

3 Phân công nhiệm vụ cán bộ Phòng CT HSSV 2014, 2016 Phòng CT HSSV   

4 

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của giáo 

viên chủ nhiệm lớp kiêm cố vấn học tập 

30/QĐ-ĐHVB, 

25/08/2013 
ĐHVB   

Các Quyết định Biên chế lớp từ 2013- 2017 2013-2017 ĐHVB   

Các quyết định phân công GVCN - CVHT 2013-2017 ĐHVB   

H6.6.5.2 
 

Biên bản họp chi đoàn, họp lớp 2013-2017 Đoàn TN   

H6.6.5.3 

1 Quyết định của thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với HSSV  
157/2007/QĐ-TTg, 

27/09/2007 

Văn phòng chính 

phủ 
  

2 
Hướng dẫn trình tự, thủ tục xác nhận cho HS, SV được vay vốn hỗ 

trợ học tập 

06/HD-CTHSSV-

ĐHVB, 16/09/2013 
Phòng CT HSSV   

3 
Giấy xác nhận vay vốn năm học 2013-2014; 2014-2015;2015-

2016;2016-2017 
2013-2017 Phòng CT HSSV   
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4 
Danh sách cấp giấy xác nhận vay vốn năm học 2013-2014; 2014-

2015;2015-2016;2016-2017 
2013-2017 Phòng CT HSSV   

H6.6.5.4 

1 
Quyết định ban hành Quy định về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy ĐHVB 

36/QĐ-ĐHVB, 

25/08/2013 
ĐHVB   

2 

Quyết định ban hành Quy định về việc xét, cấp học bổng khuyến 

khích học tập, học bổng toàn phần đối với sinh viên hệ chính quy 

ĐHVB 

12/QĐ-ĐHVB, 

13/02/2015 
ĐHVB   

3 
Hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ xét miễn giảm học phí và chi phí học 

tập 

04/HD-CTHSSV- 

ĐHVB, 05/09/2013 
Phòng CT HSSV   

4 
Hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ xét miễn giảm học phí và chi phí học 

tập 

05/HD-CTHSSV- 

ĐHVB, 15/04/2016 
Phòng CT HSSV   

5 
Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách sinh viên 

năm học 2016 - 2017 

33/TB-CT HSSV, 

08/09/2016 
Phòng CT HSSV   

H6.6.5.5 
 

Các quyết định về việc xét, cấp phát học bổng khuyến khích học tập 2013-2016 ĐHVB   

H6.6.5.6 

1 

Quyết định về việc cấp học bổng toàn phần của ông Nguyễn Văn 

Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Prime; Phó Chủ tịch HĐQT 

ĐHVB cho sinh viên Khóa 3 năm học 2015-2016 của ĐHVB 

107/QĐ-ĐHVB, 

13/11/2015 
ĐHVB   

2 

Quyết định về việc cấp học bổng toàn phần của ông Nguyễn Văn 

Nghĩa - Chủ tịch HĐQT tổng công ty Thanh Long cho sinh viên 

Khóa 3 năm học 2015-2016 và cho sinh viên Khóa 4 tuyển sinh năm 

2016 của ĐHVB 

188/QĐ-ĐHVB, 

26/12/2016 
ĐHVB   

3 
Thông báo của Bộ GD và ĐT về việc xét trao học bổng Hessen, 

CHLB Đức các năm 2014, 2015, 2016, 2017 
2014-2017 Bộ GD và ĐT   

4 
Quyết định về việc thành lập “Hội đồng xét học bổng Hessen, CHLB 

Đức năm học 2013 - 2014 

06/QĐ-ĐHVB, 

15/03/2014 
ĐHVB   

5 
Quyết định về việc thành lập “Hội đồng xét học bổng Hessen, CHLB 

Đức năm học 2014 - 2015 

39/QĐ-ĐHVB, 

30/03/2015 
ĐHVB   
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6 
Quyết định về việc thành lập hội đồng xét học bổng Hessen, CHLB 

Đức năm học 2015 - 2016 

72/QĐ-ĐHVB, 

04/05/2016 
ĐHVB   

7 
Quyết định về việc thành lập hội đồng xét học bổng Hessen, CHLB 

Đức năm học 2016 - 2017 

31/QĐ-ĐHVB, 

17/02/2017 
ĐHVB   

8 Giấy chứng nhận của các SV được nhận Học bổng Hessen       

H6.6.5.7 

1 Hồ sơ bản vẽ thi công hạng mục nhà điều hành, giảng đường   ĐHVB H9.9.6.2 

2 
Danh sách các thiết bị bên trong phòng học, giảng đường, phòng thí 

nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực hành, Ký túc xá 
  ĐHVB   

H6.6.5.8 
1 Thông báo về việc cấp địa chỉ email cho sinh viên năm 2013-2017 

16/TB-ĐHVB, 

15/10/2014 
    

2 Địa chỉ email của cán bộ giảng viên, sinh viên 2013-2016 Phòng ĐT   

H6.6.5.9 
 

Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông Viettel. Phụ lục 

hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông.  

Bản cam kết sử dụng dịch vụ viễn thông. 

Biên bản bàn giao thiết bị, biên bản nghiệm thu kyc thuật 

Biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục 2016 

  ĐHVB   

H6.6.5.10 
 

Hợp đồng về việc hợp tác trong lĩnh vực Thông tin, Thư viện giữa 

Trung tâm học liệu và ĐHVB 
  ĐHVB   

H6.6.5.11 

1 
Hợp đồng đào tạo với Entrepreneurial, Incubation & Career Center 

Southern University College, Malaysia 
3/4/2017 ĐHVB   

2 Hợp đồng đào tạo với Southern University College, Malaysia 4/11/2017 ĐHVB   

3 Hợp đồng đào tạo với CalSouthern University Mỹ 4/8/2017 ĐHVB   

H6.6.5.12 

1 
BB hợp tác với công ty Hoàng Thái v/v tiếp nhận SV thực tập tay 

nghề 

10/BB-ĐHVB, 

25/10/2015 
ĐHVB   

2 Văn bản liên kết, hợp tác với công ty "Thái Nguyên Xanh" 
05/VB-ĐHVB, 

26/11/2015 
ĐHVB   

3 Một số văn bản liên kết với các doanh  nghiệp khác 2016 ĐHVB   

H6.6.5.13 
 

Hội nghị học tập sinh viên 2014-2016 ĐHVB   

H6.6.5.14 
 

Thông báo V/v Thống kê, giới thiệu phòng trọ đủ tiêu chuẩn cho sinh 

viên năm học 2013-2014; 2014-2015;  
2013-2015 Phòng CT HSSV   
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H6.6.5.15 

1 Hợp đồng Kinh tế về việc thuê Ký túc xá cho sinh viên năm 2013 
02/2013/HĐKT, 

13/09/2013 

ĐHVB và 

Trường Trung 

học BCVT và 

CNTT miền núi 

  

2 Hợp đồng Kinh tế về việc thuê Ký túc xá cho sinh viên năm 2014 
172/2014/HĐKT, 

21/04/2014 

ĐHVB và 

Trường Trung 

học BCVT và 

CNTT miền núi 

  

3 Hợp đồng Kinh tế về việc thuê Ký túc xá cho sinh viên năm 2014 
257/2014/HĐKT, 

20/06/2014 

ĐHVB và 

Trường Trung 

học BCVT và 

CNTT miền núi 

  

H6.6.5.16 
 

Hợp đồng vận chuyển hành khách bằng xe Buýt 
01/2013/HĐKHL_VB

, 19/09/2013 

ĐHVB  và Công 

ty cổ phần 

thương mại và 

du lịch Hà Lan 

  

H6.6.5.17 
 

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục KTX Sinh viên       

H6.6.5.18 

1 
Quyết định về việc ban hành chế độ chính sách đối với sinh viên nội 

trú 

76/QĐ-ĐHVB, 

20/08/2015 
ĐHVB   

2 Quyết định về việc miễn lệ phí KTX sinh viên 
188/QĐ-ĐHVB, 

28/08/2017 
ĐHVB   

3 Thông báo về việc miễn tiền ở KTX cho sinh viên ĐHVB 
43/TB-ĐHVB, 

12/9/2017 
ĐHVB   

H6.6.5.19 

1 Đề án thành lập CLB Tiếng Anh 
01/ĐA-ĐTN, 

01/10/2014 
Đoàn TN   

2 Đề án thành lập CLB Tin học  
02/ĐA-ĐTN, 

01/10/2014 
Đoàn TN   

3 Đề án thành lập CLB Văn nghệ và thể thao 
01/ĐA-ĐTN, 

15/11/2013 
Đoàn TN   

4 Đề án thành lập CLB SV tình nguyện 
03/ĐA-ĐTN, 

02/10/2014 
Đoàn TN   

H6.6.5.20 1 Quyết định thành lập câu lạc bộ Tiếng Anh 05/QĐ-ĐTN, Đoàn TN   
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18/10/2014 

2 Quyết định thành lập câu lạc bộ Tin học  
06/QĐ-ĐTN, 

18/10/2014 
Đoàn TN   

3 Quyết định thành lập câu lạc bộ Văn nghệ và thể thao 
04/QĐ-ĐTN, 

22/11/2013 
Đoàn TN   

4 Quyết định thành lập câu lạc bộ SV tình nguyện 
07/QĐ-ĐTN, 

20/10/2014 
Đoàn TN   

 
Hình ảnh sinh hoạt của các CLB trong trường   Đoàn TN   

H6.6.5.21 

1 KH tổ chức Văn nghệ chào mững khai giảng năm học 2014-2015 
15/KH-ĐTN, 

01/10/2014 
Đoàn TN   

2 
KH tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 

20/10 

14/KH-ĐTN, 

15/09/2015 
Đoàn TN   

3 KH tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 
04/KH-ĐTN, 

20/02/2015 
Đoàn TN   

4 KH tổ chức văn nghệ chào mừng "5 năm thành lập ĐHVB" 
12/KH-ĐTN, 

01/08/2015 
Đoàn TN   

5 KH tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng Xuân Bính Thân 2016 
01/KH-ĐTN, 

02/01/2016 
Đoàn TN   

6 Ảnh minh chứng   Đoàn TN   

7 KH tổ chức giao lưu bóng đá năm học 2013 - 2014 
02/KH-ĐTN, 

20/02/2014 
Đoàn TN   

8 KH tổ chức Giải bóng đá HSSV toàn trường năm học 2014-2015 
05/KH-ĐTN, 

09/04/2015 
Đoàn TN   

9 KH tổ chức Giải bóng đá HSSV toàn trường năm học  2015-2016 
05/KH-ĐTN, 

01/03/2016 
Đoàn TN   

10 KH tổ chức giao lưu bóng chuyền với Đại đội xe QK I 
03/KH-ĐTN, 

22/03/2014 
Đoàn TN   

11 KH tổ chức giao lưu bóng chuyền giữa các chi đoàn trong trường 
03/KH-ĐTN, 

01/03/2017 
Đoàn TN   

12 Hình ảnh minh họa     Đoàn TN   

H6.6.5.22 
1 

Quyết định cử đoàn vận động viên tham gia thi văn nghệ thể thao 

khối thi đua 
2013-2017 ĐHVB   

2 Hình ảnh, Thành tích, giấy khen, chứng nhận       
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H6.6.5.23 

1 
Phiếu điều tra, khảo sát sinh viên các năm học 2013-2014, 2014-

2015, 2015-2016 
  Phòng CT HSSV   

2 
Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về chất lượng phục vụ của nhà 

trường năm học 2013-2014 

03/BC-CTHSSV-

ĐHVB, 20/05/2014 
Phòng CT HSSV   

3 
Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về chất lượng phục vụ của nhà 

trường năm học 2014-2015 

10/BC-CTHSSV-

ĐHVB, 25/05/2015 
Phòng CT HSSV   

4 
Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về chất lượng phục vụ của nhà 

trường năm học 2015-2016 

02/BC-CTHSSV-

ĐHVB, 21/05/2016 
Phòng CT HSSV   

H6.6.5.24 

  

1 Biên bản đối thoại sinh viên năm học 2014 
15/BB-ĐHVB, 

22/10/2014 
ĐHVB   

2 Biên bản đối thoại sinh viên năm học 2015 
08/BB-ĐHVB, 

04/11/2015 
ĐHVB   

3 Biên bản đối thoại sinh viên năm học 2016 
10/BB-ĐHVB, 

27/10/2016 
ĐHVB   

4 Hỗ trợ sinh viên tìm việc (trên Web của nhà trường)       

Tiêu chí 6.6. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng và Nhà nước và các nội quy của nhà trường cho người học. 

 

H6.6.6.1 

1 
Quyết định về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ và quyền 

hạn của các đơn vị và các Hội đồng trực thuộc ĐHVB. 

53/QĐ-ĐHVB, 

25/9/2014 
ĐHVB   

2 Phân công nhiệm vụ cán bộ Phòng CT HSSV 2016 Phòng CT HSSV   

H6.6.6.2 

1 
Bảng phân công nhiệm vụ BCH Đoàn trường Khóa I, nhiệm kỳ 

2014-2017 
2014 Đoàn TN   

2 
Bảng phân công nhiệm vụ BCH Đoàn trường Khóa II, nhiệm kỳ 

2017-2019 
2017 Đoàn TN   

3 
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCH Đoàn ĐHVB 

nhiệm kỳ 2014-2017 

08/QĐ-ĐTN, 

28/12/2014 
Đoàn TN   

4 
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCH Đoàn ĐHVB 

nhiệm kỳ 2017-2019 

05/QĐ-ĐTN, 

23/06/2017 
Đoàn TN   
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H6.6.6.3 

1 
Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của giáo 

viên chủ nhiệm lớp kiêm cố vấn học tập 

30/QĐ-ĐHVB, 

25/08/2013 
ĐHVB   

2 Các Quyết định Biên chế lớp từ 2013- 2017 2013-2017 ĐHVB   

3 Các quyết định phân công GVCN kiêm cố vấn học tập 2013-2017 ĐHVB   

H6.6.6.4 
 

Kế hoạch, Lịch học tuần giáo dục công dân đầu khóa các năm 2013, 

2014, 2015, 2016 
2013-2017 ĐHVB   

H6.6.6.5 

1 
Các chương trình đào tạo ban hành 2013 theo Đề án Đăng ký mở 

ngành Đại học, cao đẳng chính quy của ĐHVB 
2013 ĐHVB   

2 
Danh sách các Quyết định về việc ban hành Bộ CTĐT trình độ đại 

học và trình độ cao đẳng Hệ chính quy năm 2013 
2013 ĐHVB   

3 
Danh sách Quyết định về việc ban hành Bộ CTĐT trình độ đại học 

Hệ chính quy năm 2015 khối ngành Kinh tế 
2015 ĐHVB   

4 
Danh mục các chương trình đào tạo Đại học, cao đẳng khối kinh tế 

cập nhật, bổ sung 2015 
2015 ĐHVB   

H6.6.6.6 

1 
Quyết định về việc Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn hóa 

học đường đối với người học tại ĐHVB 

37b/QĐ-ĐHVB, 

25/08/2013 
ĐHVB   

2 Định hướng Nội dung Sinh hoạt lớp năm 2013-2017   Phòng CT HSSV   

3 Sổ tay sinh viên       

4 Quyết định ban hành Quy chế HSSV ĐHVB (Khung xử lý kèm theo) 
27a/QĐ-ĐHVB, 

25/08/2013 
ĐHVB   

5 
CV về việc Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp tết nguyên 

đán và lễ hội năm 2013, 2014, 2015, 2016 
2013-2015 ĐHVB   

H6.6.6.7 

1 Hội nghị GVCN kiêm cố vấn học tập năm học 2013-2014 
06/BC-CTHSSV-

ĐHVB, 05/08/2014 
Phòng CT HSSV   

2 Hội nghị GVCN kiêm cố vấn học tập năm học 2014-2015 
12/BC-CTHSSV-

ĐHVB, 02/08/2015 
Phòng CT HSSV   

3 Hội nghị GVCN kiêm cố vấn học tập năm học 2015-2016 
08/BC-CTHSSV-

ĐHVB, 04/08/2016 
Phòng CT HSSV   

H6.6.6.8 1 KH tổ chức chương trình văn nghệ "Hướng về biển đảo" 
12/KH-ĐTN, 

01/08/2015 
Đoàn TN   
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2 KH tổ chức buổi tọa đàm "Tuyên truyền về Biển đảo" 
13/KH-ĐTN, 

15/10/2016 
Đoàn TN   

3 
KH tổ chức "chương trình tuyên truyền an toàn giao thông nơi công 

cộng" 

17/KH-ĐTN, 

17/10/2014 
Đoàn TN   

H6.6.6.9 
 

KH triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập làm theo tấm gương 

đạo đức HCM" năm học 2014-2015 

06/KH-ĐTN, 

10/04/2014 
Đoàn TN   

H6.6.6.10 

1 
KH triển khai học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh 

03/KH-ĐTN, 

17/02/2015 
Đoàn TN   

2 
KH triển khai "Sống và làm việc theo đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh" 

05/KH-ĐTN, 

28/03/2017 
Đoàn TN   

H6.6.6.11 

1 KH tổ chức chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2014-2016 2014-2016 Đoàn TN   

2 KH tổ chức chương trình tình nguyện mùa Xuân năm 2014-2017 2014-2017 Đoàn TN   

3 Minh chứng ảnh       

H6.6.6.12 

1 

Quyết định về việc thành lập đoàn cán bộ, sinh viên tham gia Hội thi 

HSSV giỏi Khối các trường Cao đẳng, TCCN số I tỉnh Thái Nguyên 

năm học 2014 - 2015 của ĐHVB 

40/QĐ-ĐHVB, 

31/03/2015 
ĐHVB   

2 

Quyết định về việc cử đoàn cán bộ, sinh viên tham gia Hội thi HSSV 

tìm hiểu đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Khối các 

trường Cao đẳng, Trung cấp số I Thái Nguyên năm học 2015 - 2016 

của ĐHVB 

50/QĐ-ĐHVB, 

31/03/2016 
ĐHVB   

3 

Quyết định về việc cử đoàn cán bộ, giáo viên, sinh viên tham gia Hội 

thi HSSV tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Khối 

các trường Cao đẳng, Trung cấp số I Thái Nguyên năm học 2016 - 

2017 của ĐHVB 

55/QĐ-ĐHVB, 

03/04/2017 
ĐHVB   

4 
Các Quyết định khen thưởng, giấy khen của sinh viên tham gia thi tư 

tưởng Hồ Chí Minh 
      

H6.6.6.13 
 

Bản cam kết "Sinh viên nói không với ma túy, nói không với vi 

phạm giao thông" các năm 2013, 2014, 2015, 2016 
2013-2016 Phòng CTHSSV   

H6.6.6.14 

1 
Báo cáo tổng kết công tác HSSV năm học: 2013-2014; 2014-2015; 

2015-2016; 2016-2017 
2014-2017 Phòng CT HSSV   

2 
Báo cáo  tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2013, 

2014, 2015, 2016 
2014-2017 Đoàn TN   
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3 
QĐ công nhận kết quả học tập tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu 

năm học 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 -2016, 2016 - 2017 
2013-2016 ĐHVB   

H6.6.6.15 

1 

Quyết định phê duyệt đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai 

đoạn 2015-2020 

1501/QĐ-TTg, 

28/08/2015 
Chính phủ   

2 
Quyết định phê duyệt đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trong nhà trường" 

1928/QĐ-TTg, 

20/11/2009 
Chính phủ   

3 

Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-

TTg ngày 28/08/2015 của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án 

"Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho 

thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020" của ngành 

giáo dục 

410/QĐ-BGDĐT, 

04/02/2016 
Bộ GD và ĐT   

Tiêu chí 6.7. Có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo. 

 

H6.6.7.1 

1 
Danh sách Quyết định về việc ban hành Bộ CTĐT trình độ đại học 

Hệ chính quy năm 2015 khối ngành Kinh tế 
2015 ĐHVB   

2 
Danh mục các chương trình đào tạo Đại học, cao đẳng khối kinh tế 

cập nhật, bổ sung 2015 
2015 ĐHVB   

H6.6.7.2 

1 
Quyết định về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ và quyền 

hạn của các đơn vị và các Hội đồng trực thuộc ĐHVB. 

53/QĐ-ĐHVB, 

25/9/2014 
ĐHVB   

2 Phân công nhiệm vụ cán bộ Phòng CT HSSV 2016 Phòng CT HSSV   

3 Kế hoạch năm học của Phòng CT HSSV 2016, 2017 Phòng CT HSSV   

H6.6.7.3 

1 Kế hoạch tư vấn việc làm cho sinh viên năm 2016 
09/KH-ĐHVB, 

20/05/2016 
ĐHVB   

2 Kế hoạch tư vấn việc làm cho sinh viên năm 2017 
20/KH-ĐHVB, 

15/05/2017 
ĐHVB   

H6.6.7.4 
 

Báo cáo tổng kết của bộ phận tư vấn hỗ trợ sinh viên 
30/BC-HSSV-ĐHVB, 

25/06/2017 
Phòng CT HSSV   
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H6.6.7.5 

1 
BB hợp tác với công ty Hoàng Thái v/v tiếp nhận SV thực tập tay 

nghề 

09/BB-ĐHVB, 

25/10/2015 
ĐHVB   

2 Văn bản liên kết, hợp tác với công ty "Thái Nguyên Xanh" 
10/VB-ĐHVB, 

26/11/2015 
ĐHVB   

H6.6.7.6 
 

Một số văn bản liên kết với các doanh  nghiệp khác 2016 ĐHVB   

H6.6.7.7 

1 QĐ cử sinh viên K1 điện tham quan thủy điện Hòa Bình 2017 
 63/QĐ-ĐHVB ngày 

15/4/2017 
ĐHVB   

2 QĐ cử sinh viên đi tham quan thực tế sản xuất năm 2014 
165/QĐ-ĐHVB ngày 

25/12/2014 
ĐHVB   

H6.6.7.8 

1 
 Biên bản ghi nhớ về việc: phối hợp trong đào tạo với Trường Cao 

đẳng nghề số 1 BQP 
01/04/16 ĐHVB   

2 
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề tại trường Cao đẳng nghề 

số 1 BQP 

109/QĐ-ĐHVB ngày 

18/08/2016 
ĐHVB   

H6.6.7.9 

1 
Kế hoạch khảo sát ý kiến cựu sinh viên về CTĐT và việc làm sau khi 

tốt nghiệp năm 2017 

08/KH-ĐHVB, 

25/02/2017 
ĐHVB   

2 
Thông báo khảo sát ý kiến cựu sinh viên về CTĐT và việc làm sau 

khi tốt nghiệp năm 2017 

10/TB-ĐHVB, 

05/03/2017 
ĐHVB   

3 
Mẫu phiếu khảo sát ý kiến cựu sinh viên về CTĐT và việc làm sau 

khi tốt nghiệp năm 2017 
      

H6.6.7.10 

1 Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của nhà tuyển dụng 
10/KH-ĐHVB, 

20/03/2017 
ĐHVB   

2 
Báo cáo Thống kê phiếu khảo sát nhu cầu tuyển dụng và mức độ hài 

lòng của cơ quan, công ty, doanh nghiệp năm 2017 
2017 

Phòng TT-

KT&KĐCL 
  

H6.6.7.11 

  

1 
Báo cáo Tổng hợp KQ điều tra khảo sát ý kiến cựu sinh viên về 

CTĐT và việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2017 
2017 

Phòng TT-

KT&KĐCL 
  

2 Tư vấn về kỹ năng tìm kiếm việc làm (các bài viết trên trang Web)   Website   

Tiêu chí 6.8. Người học có khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, trên 50% người tốt 

nghiệp tìm được việc làm đúng ngành được đào tạo. 

H6.6.8.1 1 
Quyết định về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ và quyền 

hạn của các đơn vị và các Hội đồng trực thuộc ĐHVB. 

53/QĐ-ĐHVB, 

25/9/2014 
ĐHVB   
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2 
Quyết định Ban hành Quy định về việc khảo sát ý kiến cựu sinh viên 

về CTĐT và việc làm sau khi tốt nghiệp. 

18/QĐ-ĐHVB, 

16/02/2017 
ĐHVB   

3 Mẫu phiếu khảo sát       

H6.6.8.2 
1 

BB hợp tác với công ty Hoàng Thái v/v tiếp nhận SV thực tập tay 

nghề 

09/BB-ĐHVB, 

25/10/2015 
ĐHVB   

Văn bản liên kết, hợp tác với công ty "Thái Nguyên Xanh" 
10/VB-ĐHVB, 

26/11/2015 
ĐHVB   

2 Một số văn bản liên kết với các doanh  nghiệp khác 2016 ĐHVB   

H6.6.8.3 

1 
Kế hoạch khảo sát ý kiến cựu sinh viên về CTĐT và việc làm sau khi 

tốt nghiệp năm 2017 

08/KH-ĐHVB, 

25/02/2017 
ĐHVB   

2 
Thông báo khảo sát ý kiến cựu sinh viên về CTĐT và việc làm sau 

khi tốt nghiệp năm 2017 

10/TB-ĐHVB, 

05/03/2017 
ĐHVB   

3 Mẫu phiếu khảo sát       

H6.6.8.4 
 

Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS, Báo cáo Tổng hợp KQ khảo sát ý kiến cựu sinh viên về CTĐT 

và việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2017 

2017 
Phòng TT-

KT&KĐCL 
  

H6.6.8.5   

1 Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của nhà tuyển dụng 
10/KH-ĐHVB, 

20/03/2017 
ĐHVB   

2 

Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS, Báo cáo Tổng hợp KQ khảo sát sự hài lòng về chất lượng 

chương trình Đào tạo dành cho nhà sử dụng lao động năm 2017 

2017 
Phòng TT-

KT&KĐCL 
  

H6.6.8.6 

1 QĐ về việc thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên ĐHVB 
94/QĐ-ĐHVB, 

20/05/2017 
ĐHVB   

2 Danh sách Ban liên lạc Hội cựu sinh viên   Phòng CT HSSV   

H6.6.8.7 

1 Danh sách Cựu sinh viên lớp K2Đ,  khoa Kinh tế - QTKD   Phòng CT HSSV   

2 Danh sách địa chỉ việc làm của sinh viên lớp K2Đ   Phòng CT HSSV   
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3 Danh sách Cựu sinh viên lớp QLKT01,  Khoa Kinh tế - QTKD   Phòng CT HSSV   

4 Danh sách địa chỉ việc làm của sinh viên lớp QLKT01   Phòng CT HSSV   

H6.6.8.8  

1 
Phiếu điều tra việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường của 

K2Đ 
2017 Phòng CT HSSV   

2 
Phiếu điều tra việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường của 

QLKT01 
2017 Phòng CT HSSV   

Tiêu chí 6.9. Người học được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học, được tham gia đánh giá chất lượng đào 

tạo của trường đại học trước khi tốt nghiệp. 

H6.6.9.1 
 

Quyết định về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ và quyền 

hạn của các đơn vị và các Hội đồng trực thuộc ĐHVB. 

53/QĐ-ĐHVB, 

25/9/2014 
ĐHVB   

H6.6.9.2 
 

Quyết định về việc ban hành Quy định người học tham gia đánh giá 

chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học. 

44/QĐ-ĐHVB, 

05/11/2013 
ĐHVB   

H6.6.9.3 
 

Quyết định về việc ban hành Quy định sinh viên tham gia đánh giá 

chất lượng đào tạo của trường trước khi tốt nghiệp 

171/QĐ-ĐHVB, 

10/12/2016 
ĐHVB   

H6.6.9.4 

1 
Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên năm học 2013-2014 

12/KH-ĐHVB, 

25/11/2013 
ĐHVB   

2 
Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên năm học 2014-2015 

09/KH-ĐHVB, 

26/11/2014 
ĐHVB   

3 
Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên năm học 2015-2016 

14/KH-ĐHVB, 

10/12/2015 
ĐHVB   

4 
Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên năm học 2016-2017 

11/KH-ĐHVB, 

11/12/2016 
ĐHVB   

5 
Mẫu phiếu khảo sát ý kiến của sinh viên đánh giá môn học/giảng 

viên các năm học 2013-2014; 2014 -2015; 2015-2016; 2016-2017 
2013-2017 ĐHVB   

H6.6.9.5 

1 
Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên HKI, năm học 2013-2014 

12/TB-ĐHVB, 

10/12/2013 
ĐHVB   

2 
Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên HKII, năm học 2013-2014 

07/TB-ĐHVB, 

15/05/2014 
ĐHVB   
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3 
Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên HKI, năm học 2014-2015 

03/TB-ĐHVB, 

20/01/2015 
ĐHVB   

4 
Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên HKII, năm học 2014-2015 

11/TB-ĐHVB, 

17/05/2015 
ĐHVB   

5 
Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên HKI, năm học 2015-2016 

02/TB-ĐHVB, 

05/01/2016 
ĐHVB   

6 
Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên HKII, năm học 2015-2016 

18/TB-ĐHVB, 

19/05/2016 
ĐHVB   

7 
Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên HKI, năm học 2016-2017 

05/TB-ĐHVB, 

20/01/2017 
ĐHVB   

8 
Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên HKII, năm học 2016-2017 

17/TB-ĐHVB, 

21/05/2017 
ĐHVB   

9 
Phiếu khảo sát gốc ý kiến của sinh viên đánh giá môn học/giảng viên 

các năm học 2013-2014; 2014 -2015; 2015-2016; 2016-2017 
2013-2017     

H6.6.9.6  

1 

Dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm SPSS, Báo cáo kết quả 

khảo sát ý kiến của sinh viên đánh giá môn học/giảng viên  năm học 

2013-2014 

06/BC-ĐHVB, 

25/06/2014 
ĐHVB   

2 

Dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm SPSS, Báo cáo kết quả 

khảo sát ý kiến của sinh viên đánh giá môn học/giảng viên   năm học 

2014 -2015 

12/BC-ĐHVB, 

28/06/2015 
ĐHVB   

3 

Dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm SPSS, Báo cáo kết quả 

khảo sát ý kiến của sinh viên đánh giá môn học/giảng viên   năm học 

2015-2016 

05/BC-ĐHVB, 

10/07/2016 
ĐHVB   

4 

Dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm SPSS, Báo cáo kết quả 

khảo sát ý kiến của sinh viên đánh giá môn học/giảng viên   năm học 

2016-2017 

25/BC-ĐHVB, 

20/06/2017 
ĐHVB   

H6.6.9.7 
 

Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng đào 

tạo của nhà trường năm 2017 

04/KH-ĐHVB, 

20/01/2017 
ĐHVB   

H6.6.9.8 1 
Thông báo về việc Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất 

lượng đào tạo của nhà trường trước khi tốt nghiệp năm 2017 

06/TB-ĐHVB, 

25/01/2017 
ĐHVB   
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2 
Mẫu phiếu khảo sát người học đánh giá chất lượng đào tạo của nhà 

trường trước khi tốt nghiệp 
      

H6.6.9.9  
 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên trước khi tốt nghiệp 

năm 2017 
2017 ĐHVB 

 

TIÊU CHUẨN 7: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (7 Tiêu chí). 

Tiêu chí 7.1. Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường đại học. 

H7.7.1.1 

1 Kế hoạch chiến lược phát triển ĐHVB 2013 - 2020 và tầm nhìn 2030  
Số 18/QĐ-ĐHVB 

ngày 08/3/2013 
ĐHVB 

 

2 Kế hoạch chiến lược trung hạn của nhà trường  
Số 14/QĐ-ĐHVB 

ngày 17/2/2016 
ĐHVB   

H7.7.1.2 
 

Các KH triển khai các hoạt động KHCN năm  2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 
2013-2017 ĐHVB   

H7.7.1.3 
 

Thông tư 19/2012-TT-BGD&ĐT V/v Ban hành quy định về hoạt 

động Nghiên cứu Khoa học của SV trong các cơ sở GDĐH 
1/6/2012 Bộ GD&ĐT   

H7.7.1.4 
 

Thông tư 12/2010/TT-BGDĐT V/v Ban hành Quy định về quản lý 

đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ GD&ĐT 
29/03/2010 Bộ GD&ĐT   

H7.7.1.5 
 

Thông tư 22/2011/TT-BGD&ĐT V/v Ban hành Quy định về hoạt 

động KH&CN trong các cơ sở giáo dục Đại học 
30/05/2011 Bộ GD&ĐT   

H7.7.1.6 
 

QĐ số 14/QĐ - ĐHVB  V/v Ban hành quy định về công tác quản lý 

khoa học công nghệ của ĐHVB 
12/5/2012 ĐHVB   

H7.7.1.7 
 

Quy trình triển khai thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở của SV và 

CBGV ĐHVB 
31/12/2013 ĐHVB   

H7.7.1.8 
 

Các Quyết định phân kinh phí cho các đề tài NCKH và hoạt động 

khoa học công nghệ 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
2013-2017 Phòng KH-TC   

H7.7.1.9 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2013-2017 ĐHVB 
 

H7.7.1.10 
 

Bảng phân bổ kinh phí KHCN năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2013 - 2017 ĐHVB   

H7.7.1.11 
 

BB họp hội đồng thẩm định nhiệm vụ, đề tài KH&CN cấp Trường 

năm 2013, 2014, 2015, 2016,  2017 
2013 - 2017 ĐHVB   

H7.7.1.12 
 

Danh mục các đề tài NCKH gắn với các viện nghiên cứu, các trường 

đại học khác và các cơ quan, doanh nghiệp. 
2013 - 2017 ĐHVB   
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H7.7.1.13 
 

Danh mục và hồ sơ các đề tài, nhiệm vụ KH&CN các cấp  được phê 

duyệt và nghiên cứu thành công các năm 2013, 2014, 2015; 

2016;2017 

2013 - 2017 Bộ GD&ĐT   

H7.7.1.14 
 

Danh mục và hồ sơ các dự án ký kết với các địa phương từ năm 2013 

đến năm 2017  
2013 - 2017 

Phòng Đào tạo - 

QLKH&QHQT 
  

H7.7.1.15 
 

Báo cáo công tác hoạt động KH&CN năm  2013, 2014, 2015, 2016.  2013 - 2017 ĐHVB   

H7.7.1.16 
 

Các quyết định giao đề tài NCKH các năm 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017. 
2013-2017 ĐHVB   

H7.7.1.17 
 

Danh mục các đề tài NCKH có liên quan đến các luận văn ThS và 

TS 
2013 - 2017 ĐHVB   

H7.7.1.18 
 

Danh mục và các đề tài NCKH của SV  từ năm 2013 đến năm 2017  2013 - 2017 ĐHVB   

H7.7.1.19 
 

Danh sách cán bộ giảng viên được cử đi học ThS và TS. 2017 ĐHVB   

H7.7.1.20 
 

Hội nghị, hội thảo khoa học năm 2013, 1014, 2015, 2016, 2017 2013 -2017 ĐHVB   

H7.7.1.21 
 

Bản ghi nhớ V/v Cán bộ Trung tâm hữu nghị Việt - Hàn sang làm 

việc tại trường 
20/5/2017 ĐHVB   

H7.7.1.22 
 

Hợp đồng đào tạo với Entrepreneurial, Incubation & Career Center 

Southern University College, Malaysia 
3/4/2017 ĐHVB   

H7.7.1.23 
 

Thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Southern California (USC), 

Hoa Kỳ 
8/4/2017 ĐHVB   

H7.7.1.24 

1 
HỢP ĐỒNG NGYÊN TẮC Về việc hợp tác giữa ĐHVB,Việt Nam 

và Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Huaphanh, Lào 
16/10/2017 ĐHVB   

2 
HỢP ĐỒNG NGYÊN TẮC Về việc hợp tác giữa ĐHVB,Việt Nam 

và Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Xiangkhoung, Lào 
16/10/2017 ĐHVB   
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3 
HỢP ĐỒNG NGYÊN TẮC Về việc hợp tác giữa ĐHVB,Việt Nam 

và Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Luang Prabang, Lào 
16/10/2017 ĐHVB   

H7.7.1.25 
 

Bản thỏa thuận hợp tác với TT VH Việt -Hàn 25/7/2017 ĐHVB   

Tiêu chí 7.2. Có các đề tài, dự án được thực hiện và nghiệm thu theo kế hoạch 

H7.7.2.1 
 

Danh mục thống kê và các đề tài KH&CN các cấp được nghiệm thu 

đạt yêu cầu và thực hiện đúng kế hoạch năm 2013, 2014, 2015, 2016. 
 2013 -2016 ĐHVB   

H7.7.2.2 
 

Quyết định  V/v Thành lập Hội đồng thẩm định, nhiệm vụ đề tài cấp 

Trường năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
2013-2017 ĐHVB   

H7.7.2.3 
 

Quyết định giao đề tài và kinh phí thực hiện đề tài NCKH cấp 

Trường năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
2013 -2017 ĐHVB   

H7.7.2.4 
 

Hợp đồng triển khai đề tài NCKH cấp Trường năm 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 
2013 -2017 ĐHVB   

H7.7.2.5 
 

Quyết định  V/v Thành lập đoàn kiểm tra để tài KH&CN các cấp  

năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
2013-2017 ĐHVB   

H7.7.2.6 
 

Biên bản kiểm tra tiến độ đề tài các cấp năm  2013, 2014, 2015,2016 2013 - 2016 ĐHVB   

H7.7.2.7 
 

QĐ thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường năm 2013, 

2014, 2015, 2016 
2013-2016 ĐHVB   

H7.7.2.8 
 

Biên bản họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường năm 2013, 

2014, 2015, 2016 
 2013 -2016  2013 -2016   

H7.7.2.9 
 

Biên bản họp hội đồng nghiệm thu, biên bản bàn giao, thanh lý hợp 

đồng các dự án NCKH-CGCN cho doanh nghiệp 2014, 2015, 2016 
2014 - 2016 Bộ GD&ĐT   

H7.7.2.10 
 

BB họp hội đồng thẩm định nhiệm vụ, đề tài KH&CN cấp Trường 

năm 2013, 2014, 2015, 2016,  2017 
2013 - 2017 ĐHVB   

H7.7.2.11 
 

Danh mục đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp trường được phê duyệt năm 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
2013 - 2017 ĐHVB   

H7.7.2.12 
 

Danh mục đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ được phê duyệt năm 

2013, 2014, 2015; 2016 ;2017  
2013-2017 Bộ KH&CN   
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H7.7.2.13 
 

Hội nghị khoa học đổi mới công tác đào tạo của ĐHVB năm 2015 2015 ĐHVB   

H7.7.2.14 
1 Kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm của trường 2013 -2017 ĐHVB   

2 Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN hàng năm. 2013 -2017 ĐHVB   

H7.7.2.15 
 

Hướng dẫn nhiệm vụ NCKH của cán bộ giảng viên ĐHVB (Theo 

quy định tại thông tư 47/2014/TT-BGĐT và các văn bản liên quan).  

Số 08/2015/QĐ-

ĐHVB ngày 

03/02/2015 

ĐHVB   

Tiêu chí 7.3. Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế tương ứng với số đề tài nghiên cứu khoa học và phù hợp 

với định hướng nghiên cứu và phát triển của trường đại học 

H7.7.3.1 
 

Danh mục và Bìa, mục lục các số tạp chí và bài báo của các cán bộ 

cơ hữu của trường được đăng trong tạp chí đó trong 5 năm 
2013 -2017 ĐHVB   

H7.7.3.2 
 

Bảng thống kê tỷ lệ bài báo thuộc các đề tài/dự án được công bố trên 

số lượng các đề tài/dự án các năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
2013 - 2017 

Phòng Đào tạo - 

QLKH&QHQT 
  

H7.7.3.3 
 

 Danh mục các đề tài NCKH của Trường thực hiện trong 5 năm qua. 2013 -2017     

H7.7.3.4 
 

Danh mục các đề tài KHCN năm  2013, 2014, 2015, 2016, 2017 có 

sản phẩm công bố trên tạp chí 
2013 - 2017 

Phòng Đào tạo - 

QLKH&QHQT 
  

Tiêu chí 7.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường đại học có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng 

dụng thực tế để giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước 

H7.7.4.1 
 

Danh mục thống kê và các đề tài KH&CN các cấp được nghiệm thu 

đạt yêu cầu và thực hiện đúng kế hoạch năm 2013, 2014, 2015, 2016 
 2013 -2016 ĐHVB 

 

H7.7.4.2 

1 
Danh mục các đề tài, dự án ký kết với các địa phương từ năm 2013 

đến năm 2017  
2013 - 2017 ĐHVB   

2 
Các hợp đồng chuyển giao tri thức/công nghệ/bản quyền của đề tài 

thuộc lĩnh vực khoa học ứng dụng. 
2013 - 2017 ĐHVB   

H7.7.4.3 
 

Danh mục các quyết định đề tài, dự án KH&CN được khen thưởng  

từ năm 2013 đến năm 2017 
2013 - 2017 ĐHVB   
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H7.7.4.4 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ ĐHVB năm  2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2013-2017 ĐHVB 
 

H7.7.4.5 
 

Hội thảo khoa học Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tỉnh 

Thái Nguyên  
2016 ĐHVB   

Tiêu chí 7.5. Đảm bảo nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ không ít hơn kinh phí của trường đại học dành cho các hoạt 

động này. 

H7.7.5.1 
 

KH triển khai các hoạt động KHCN năm  2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 
2013 - 2017 ĐHVB   

H7.7.5.2 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ ĐHVB năm  2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2013-2017 ĐHVB  

H7.7.5.3 
 

Danh mục các đề tài, dự án ký kết với các địa phương từ năm 2013 

đến năm 2017  
2013 - 2017 

Đào tạo - 

KHCN&HTQT 
 

H7.7.5.4 
 

Bảng thống kê kinh phí cho NCKH từ năm 2013 đến năm 2017 2013 - 2017 
Phòng Đào tạo - 

KHCN&HTQT 
  

H7.7.5.5 
 

Bảng kê/báo cáo tài chính các nguồn thu từ bên ngoài cho NCKH và 

các hợp đồng nghiên cứu mà trường (bao gồm cả cán bộ với danh 

nghĩa của trường) là Bên thực hiện 

2013 - 2017 
Đào tạo - 

KHCN&HTQT 
  

H7.7.5.6 
 

Các quyết định phân bổ kinh phí của Trường cho các hoạt động 

KHCN. 
2013 - 2017 

Phòng KH-TC 
  

Tiêu chí 7.6. Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường đại học gắn với đào tạo, gắn kết với các viện nghiên cứu 

khoa học, các trường đại học khác và các doanh nghiệp. Kết quả của các hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp vào phát triển các nguồn lực 

của trường. 

H7.7.6.1  
 

Danh mục các đề tài KH&CN cấp Bộ, cấp Tỉnh đã nghiệm thu có 

liên kết với các đơn vị khác năm 2013, 2014, 2015, 2016 
2013 - 2016 

Phòng ĐT- 

KHCN&HTQT  
  

H7.7.6.2  
 

Nguồn thu từ các đề tài KH&CN cấp Bộ, cấp Tỉnh đã nghiệm thu có 

liên kết với các đơn vị khác năm 2014, 2015, 2016 
2014 - 2016 

Phòng ĐT- 

KHCN&HTQT  
  

H7.7.6.3 
 

Danh sách các đề tài KHCN gắn với các luận án Tiến sỹ từ năm 2013 

đến năm 2017  
2013 - 2017 

Phòng ĐT- 

KHCN&HTQT 
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H7.7.6.4 
 

Danh sách các NCS tham gia các đề tài KHCN cấp Bộ và  tỉnh từ 

năm 2013 -2107 
2013 - 2017 

Phòng ĐT- 

KHCN&HTQT 
  

H7.7.6.5 
 

Danh sách các sản phẩm nghiên cứu của đề tài NCKH các cấp (Bài 

báo khoa học, bài giảng điện tử…)  từ năm 2013 -2107 
2013 - 2017 ĐHVB   

H7.7.6.6 
 

Thống kê các bài báo liên kết với các cá nhân và đơn vị ngoài 

Trường từ năm 2013 -2107 
2013 - 2017 

Phòng ĐT- 

KHCN&HTQT 
  

H7.7.6.7 
 

Danh sách CBGV được nâng cao trình độ năng lực chuyên môn 

thông qua NCKH  từ năm 2013 -2107 
2013 - 2017 

Hội đồng chức 

danh GSNN 
  

H7.7.6.8 
 

Biên bản họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường năm 2013, 

2014, 2015, 2016 
 2013 -2016  2013 -2016   

H7.7.6.9 
 

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2015 2015 ĐHVB   

H7.7.6.10 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ ĐHVB năm  2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2013-2017 ĐHVB 
 

H7.7.6.11 
 

Các hợp đồng chuyển giao công nghệ; Các hợp đồng chuyển quyền 

sở hữu/quyền sử dụng đối tượng NCKH của trường 
2013 - 2017 ĐHVB   

H7.7.6.12 
 

Hợp đồng hợp tác về NCKH với các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo 

hoặc với các doanh nghiệp (cả trong và ngoài nước) trong 5 năm. 
2013 - 2017 ĐHVB   

Tiêu chí 7.7. Có các quy định cụ thể về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định; có các biện pháp 

để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ. 

H7.7.7.1 
 

Hướng dẫn đăng ký sáng chế 2007 
Cục sở hữu trí 

tuệ  
  

H7.7.7.2 
 

Luật số: 50/2005/QH11 về Sở hữu trí tuệ 29/11/2005 Quốc hội   

H7.7.7.3 
 

Luật số: 33/2005/ QH11 (luật dân sự về quyền SHTT và CGCN) 14/06/2005 Quốc hội   

H7.7.7.4 
 

Luật số: 36/2009/QH12 (luật sửa đổi bổ sung về quyền sở hữu trí 

tuệ) 
19/06/2009 Quốc hội   

H7.7.7.5 
 

QĐ số 78/2008/QĐ-BGDĐT (ban hành quy định về hoạt động sở 

hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục Đại học) 
29/12/2008 Bộ GD&ĐT   

H7.7.7.6 
 

QĐ số  01a/2013/QĐ-ĐHVB  ban hành Quy định  tiêu chuẩn năng 

lực và đạo đức trong các hoạt động KHCN của ĐHVB 
1/9/2013 ĐHVB   
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H7.7.7.7 
 

Tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ cho cán bộ, giảng viên của Trường về các 

quy định hoạt động KHCN và quyền sở hữu trí tuệ 
2013 - 2017 ĐHVB   

H7.7.7.8 
 

Thống kê và danh mục các đề tài NCKH của trường thực hiện trong 

5 năm (chủ trì, tên, cấp quản lý,...). 
2013 - 2017 ĐHVB   

TIÊU CHUẨN 8: HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ (3 Tiêu chí). 

Tiêu chí: 8.1. Các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện theo quy định của Nhà nước 

H8.8.1.1 

 

1 

Thông tư liên tịch: Hướng dẫn thực hiện nghị định số 21/2001/NĐ-

CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, 

xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

TT Số 

04/2002/TTLT/BCA-

BNG ngày 

29/01/2002 

Bộ Công An - 

Bộ Ngoại Giao 
  

2 
Nghị định Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất 

cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

NĐ Số 28/5/2001/ 

NĐ-CP  
Chính Phủ  

3 
Pháp lệnh V/v Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 

Việt Nam 

PL Số 25/4/2000/PL-

UBTVQH10  
Chính Phủ   

4 
Nghị định quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm 

việc tại việt nam 

NĐ Số: 34/2008/NĐ-

CP Ngày 25/03/2008 
Chính Phủ   

5 

Nghị định Của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 

số 34/2008/NĐ-CP Ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN 

NĐ Số 46/2011/NĐ-

CP Ngày 17/06/2011 
Chính Phủ   

6 

 TT V/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ và Nghị 

định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

TT Số 31/2011/TT-

BLĐTBXH 

03/11/2011 

Chính Phủ   

7 Nghị định V/v Quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật 
NĐ 78/2008/NĐ-CP 

17/7/2008 
Chính Phủ   

8 
Nghị định V/v Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh 

vực giáo dục 

NĐ 

73/2012/26/9/2012N
Chính Phủ   
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Đ-CP 

H8.8.1.2 

 

1 

Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối 

ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;                                                          

Ngày 31 tháng 10 

năm 2012 

UBND tỉnh Thái 

Nguyên 
  

2 

QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 05 năm 2015 V/v ban 

hành Quy chế quản lý đoàn của tỉnh Thái Nguyên ra nước ngoài và 

người nước ngoài vào tỉnh Thái Nguyên 

Ngày 19 tháng 05 

năm 2015 

UBND tỉnh Thái 

Nguyên 
  

H8.8.1.3 
 

Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHVB" (2011) 
QĐ Số 03/QĐ-ĐHVB        

05/9/2011 
ĐHVB   

H8.8.1.4 
 

Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHVB" (2015) 
QĐ Số 03/QĐ-ĐHVB        

08/02/2015 
ĐHVB   

H8.8.1.5 
 

QĐ Số 50/QĐ-ĐHVB V/v Thành lập phòng ĐT- QLKH-HTQT 

thuộc trường ĐHVB 

QĐ Số 20/QĐ-ĐHVB             

20/12/2012 
ĐHVB   

H8.8.1.6 
 

 QĐ về Ban hành Quy trình đón tiếp khách nước ngoài của trường 

ĐHVB 

QĐ số 20/QĐ-ĐHVB 

ngày 09/03/2013 
ĐHVB   

H8.8.1.7 
 

Quyết định V/v ban hành Quy định về quản lý hoạt động HTQT của 

trường ĐHVB 

03/QĐ-ĐHVB ngày 

04/02/2013 
ĐHVB   

H8.8.1.8 
 

Thống kê đoàn ra năm 2014 20/12/2014 ĐHVB   

H8.8.1.9 
 

Thống kê đoàn ra năm 2016  25/12/2016 ĐHVB   

H8.8.1.10 
 

Thống kê đoàn ra năm 2017 22/7/2017 ĐHVB   

H8.8.1.11 

1 
 

Báo cáo của đoàn CT đến Conventry University - UK ;  
 30/12/2014      

ĐHVB   2 
Báo cáo của đoàn CT đếntrường University of Birmingham; trường 

University of Oxford UK;  
29/11/2016           

3 Báo cáo của đoàn CT ở ĐH Sourthern Malaysia 22/04/2017 

H8.8.1.12 1 Báo cáo tỉnh TN của đoàn CT đến Conventry University - UK ;  30/12/2014 ĐHVB   
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2 
Báo cáo tỉnh TN của đoàn CT đếntrường University of Birmingham; 

trường University of Oxford UK;  

     29/11/2016 

 

3 Báo cáo tỉnh TN của đoàn CT ở ĐH Sourthern Malaysia 22/04/2017 

H8.8.1.13 
 

Các công văn gửi UBND tỉnh Thái Nguyên và Sở Ngoại vụ về kế 

hoach đón các đoàn khách nước ngoài. 

Số 09a/ĐHVB-

ĐT06/3/17                    

Số 15a/ĐHVB-ĐT 

01/4/17                      

Số 15B/ĐHVB-ĐT 

04/4/17                      

Số 19/ĐHVB-ĐT 

15/5/17                 Số 

22/ĐHVB-

ĐT16/5/2017 

ĐHVB   

H8.8.1.14 
 

Thống kê đoàn vào 2017 
Ngày 22 tháng 7 năm 

2017 
ĐHVB   

H8.8.1.15 
 

KH Đón tiếp phái đoàn Ba Lan 
ngày 10 tháng 03  

năm 2017 
ĐHVB   

H8.8.1.16 
 

Tờ trình KH Đón tiếp ĐH Sourthem malayxsia 
ngày 01 tháng 04  

năm 2017 
ĐHVB   

H8.8.1.17 
 

Tờ trình KH Đón tiếp ĐH Calsourthem Mỹ 
ngày 04 tháng 04  

năm 2017 
ĐHVB   

H8.8.1.18 
 

Tờ trình KH Đón tiếp đoàn Hàn Quốc 
ngày 15 tháng 05 năm 

2017 
ĐHVB   

H8.8.1.19 
 

Tờ trình KH Lễ Bổ nhiệm PHT Sim Sang Joon 
ngày 01 tháng 9  năm 

2017 
ĐHVB   

H8.8.1.20 

 

1 

- Tổng kết công tác của phòng ĐT năm học 2013-2014 và phương 

hướng công tác năm học 2014-2015 

-  BC của trường ĐHVB: Tổng kết công tác năm học 2013-2014 và 

phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015 

17/7/2014 

 

8/09/2014 

ĐHVB   

2 

- Tổng kết công tác của phòng ĐT năm học 2014-2015 và phương 

hướng công tác năm học 2015-2016 

-  BC của trường ĐHVB: Tổng kết công tác năm học 2014-2015 và 

phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 

15/7/2015 

 

8/27/2015 
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3 

- Tổng kết công tác của phòng ĐT năm học 2015-2016 và phương 

hướng công tác năm học 2016-201 

-  BC của trường ĐHVB: Tổng kết công tác năm học 2015-2016 và 

phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 

22/7/2016 

 

8/12/2016 

4 
Tổng kết công tác của phòng ĐT năm học 2016-2017 và phương 

hướng công tác năm học 2017-2018 
19/7/2017 

Tiêu chí 8.2. Các hoạt động HTQT về đào tạo có hiệu quả, thể hiện qua các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật; các chương trình trao 

đổi giảng viên và người học, các hoạt động tham quan khảo sát, hỗ trợ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường đại học. 

H8.8.2.1 
 

QĐ số 163/QĐ-ĐHVB V/v Cử đoàn đi tham quan, giao lưu học hỏi 

kinh nghiệm tại Anh 

 163/QĐ-ĐHVB ngày 

10/12/2014 
ĐHVB   

H8.8.2.2 
 

QĐ số 157/QĐ-ĐHVB V/v Cử đoàn đi tham quan, giao lưu học hỏi 

kinh nghiệm tại Mỹ 

157/QĐ-ĐHVB ngày 

11/15/2016 
ĐHVB   

H8.8.2.3 
 

QĐ số 56/QĐ-ĐHVB V/v Cử đoàn đi tham quan, ký kết hợp tác với 

Malaysia 

 56/QĐ-ĐHVB ngày 

4/05/2017 
ĐHVB   

H8.8.2.4 
 

Danh sách các nước có quan hệ hợp tác với ĐHVB 7/23/2017 ĐHVB   

H8.8.2.5 
 

Danh sách CB, GV Đến công tác tại ĐHVB 9/23/2017 ĐHVB   

H8.8.2.6 
 

Danh sách Cán bộ GV trường ĐHVB đi công tác tại nước ngoài 6/30/2017 ĐHVB   

H8.8.2.7 
 

Hợp đồng đào tạo với Entrepreneurial, Incubation & Career Center 

Southern University College, Malaysia 
3/4/2017 ĐHVB   

H8.8.2.8 
 

 Thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Southern California (USC), 

Hoa Kỳ 
4/8/2017 ĐHVB   

H8.8.2.9 
 

Hợp tác đào tạo với Southern University College, Malaysia 11/4/2017 ĐHVB   

H8.8.2.10 
 

BảnThỏa thuận hợp tác 

(với TT Giao lưu VH Việt-Hàn) 
7/25/2017 ĐHVB   

H8.8.2.11 
 

Thông kế nguồn tài trợ, học bổng của quốc tế cho ĐHVB 7/15/2017 ĐHVB   

H8.8.2.12 
 

 Quyết định bổ nhiêm PHT Sim Sang joon 
 175/QĐ-ĐHVB   

08/4/2017 
ĐHVB   

H8.8.2.13 
 

Phát biểu của tân PHT TS. Sim Sang joon      9/06/2017 ĐHVB   

H8.8.2.14 
 

DS GV Tiếng Hàn và tiếng Anh 9/23/2017 ĐHVB   
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H8.8.2.15 
 

TB CT TS dành cho thí sinh Lào năm 2017 
  Số 45/TB-ĐHVB 

20/7/2017 
ĐHVB   

H8.8.2.18 
 

 Đề án mở ngành Ngôn ngữ Hàn-Anh 02/13/2017 ĐHVB   

H8.8.2.19 

 

 Đánh giá của tỉnh TN về HTQT ĐHVB 9/20/2017 Báo Thái nguyên   

Tiêu chí 8.3: Các hoạt động hợp tác quốc tế về NCKH có hiệu quả, thể hiện qua việc thực hiện dự án, đề án hợp tác NCKH, phát triển công nghệ, 

các chương trình áp dụng kết quả NCKH và công nghệ vào thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố các công trình khoa học 

chung. 

H8.8.3.1  
 

Tờ trình kế hoạch và dự trù kinh phí cho Lễ bổ nhiệm PHT Sim Sang 

joon  
     9/01/2017 ĐHVB   

H8.8.3.2  
 

Đề án mở ngành Ngôn ngữ Hàn-Anh 02/13/2017 ĐHVB   

H8.8.3.3  
 

Phát biểu của TS Sim Sang joon      9/06/2017 ĐHVB   

H8.8.3.4  
 

Danh sách và hồ sơ GV tiếng Hàn và tiếng Anh là người nước ngoài 9/23/2017 ĐHVB   

H8.8.3.6  
 

Các hợp đồng nguyên tắc với 3 tỉnh của Lào 18/9/2017 ĐHVB   

H8.8.3.7  
 

Đề xuất đề tài KH và CN cấp cơ sở  

(Thiết kế mới đoạn dây chuyền công nghệ đường của dây chuyền 

gạch máy ép số 3 nhằm tăng năng suất và tiết kiệm nhiên liệu). 

2014, 2015 ĐHVB   

H8.8.3.8  
 

Báo cáo tổng kết đề tài KH&CN cấp trương 

(Nghiên cứu cải tiến lò nung 2 tầng Nassettia nhằm tiết kiệm năng 

lượng, giảm thiểu khí nóng thải ra môi trường và nâng cao công suất 

lò nung) 

20,152,016 ĐHVB   

H8.8.3.9 
 

Đánh giá của tỉnh TN về HTQT 9/20/2017 Báo Thái nguyên   

TIÊU CHUẨN 9: THƢ VIỆN, TRANG THIỆT BỊ HỌC TẬP VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KHÁC ( 9 Tiêu chí). 

Tiêu chí 9.1:Thư viện của trường đại học có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của 

cán bộ, giảng viên và người học. Có thư viện điện tử được nối mạng, phục vụ dạy, học và nghiên cứu khoa học có hiệu quả. 

H9.9.1.1 

1 
Quyết định thành lập Phòng Đào tạo-QLKH-QHQT-ĐBCLGD và 

HSSV ĐHVB 

20/QĐ-ĐHVB, 

20/12/2012 
ĐHVB   

2 
Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

phòng ĐT-QLKH&HTQT  
2014 ĐHVB   

H9.9.1.2 
 

Hồ sơ bản vẽ thi công hạng mục Nhà điều hành, giảng đường tháng 7/2012 
Công ty CP 

Kiến trúc Việt 
  



DANH MỤC MINH CHỨNG 103 
 

Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

H9.9.1.3 

1 Danh sách các thiết bị phòng thư viện năm 2013 Năm 2013 P. Đào tạo   

2 Danh sách các thiết bị phòng thư viện năm 2014 Năm 2014 P. Đào tạo   

3 Danh sách các thiết bị phòng thư viện năm 2015 Năm 2015 P. Đào tạo   

4 Danh sách các thiết bị phòng thư viện năm 2016 Năm 2016 P. Đào tạo   

H9.9.1.4 

1 
QĐ của hiệu trưởng về việc ban hành nội quy thư viện, phòng thí 

nghiệm thực hành 

Số 45/QĐ/ĐHVB 

Ngày 15/10/2013 
Hiệu trưởng   

2 
Nội quy thư viện (Ban hành theo QĐ số 45/QĐ/ĐHVB ngày 

15/10/2013 của hiệu trưởng ĐHVB) 
Năm 2013 Hiệu trưởng   

H9.9.1.5 

1 Thông báo thư viện phục vụ ôn thi học kỳ I năm học 2015-2016 Ngày 01/12/2015 P. Đào tạo   

2 Thông báo thư viện phục vụ ôn thi học kỳ II năm học 2015-2016 Ngày 28/04/2016 P. Đào tạo   

3 Thông báo thư viện phục vụ ôn thi học kỳ I năm học 2016-2017 Ngày 29/11/2016 P. Đào tạo   

4 Thông báo thư viện phục vụ ôn thi học kỳ II năm học 2016-2017 Ngày 01/05/2017 P. Đào tạo   

H9.9.1.6 
 

Thống kê số lượng sách, giáo trình theo chương trình đào tạo  
 

Thư viện   

H9.9.1.7 

1 Đề nghị mua sách bổ sung thư viện năm học 2014 - 2015 Ngày 30/09/2014 P. Đào tạo   

2 Đề nghị mua sách bổ sung thư viện năm học 2015 - 2016 Ngày 28/08/2015 P. Đào tạo   

3 Đề nghị mua sách bổ sung thư viện năm học 2016 - 2017 Ngày 20/09/2016 P. Đào tạo   

H9.9.1.8 

1 Báo cáo hoạt động của thư viện theo từng năm học  2013-2017 Thư viện   

2 Báo cáo tổng kết năm học hàng năm 2013-2017 P. Đào tạo  

3 
Đối thoại với sinh viên về công tác thưu viện, cơ sở vật chất hàng 

năm 
2013-2017 CT HSSV  

H9.9.1.9 
 

Hợp đồng về việc hợp tác trong lĩnh vực Thông tin, Thư viện giữa Số 02/HĐNT ĐHVB và   
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Trung tâm học liệu và ĐHVB Ngày 20/01/013 TTHL-ĐH Thái 

Nguyên 

H9.9.1.10 

1 
Công văn V/v làm thẻ trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên năm 

2013 - 2014 

82/ĐHVB-ĐTngày 

02/10/2013 
Hiệu trưởng   

2 
Công văn V/v làm thẻ trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên năm 

2014 - 2015 

96/ĐHVB-ĐT 

ngày 05/10/2014 
Hiệu trưởng   

3 
Công văn V/v làm thẻ trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên năm 

2015 - 2016 

59/ĐHVB-ĐT 

ngày 10/10/2015 
Hiệu trưởng   

4 
Công văn V/v làm thẻ trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên năm 

2016 - 2017 

41/ĐHVB-ĐT 

ngày 15/10/2016 
Hiệu trưởng   

5 
Công văn V/v làm thẻ trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên năm 

2017 

Số 18/ĐHVB-ĐT 

ngày 10/05/2017 
Hiệu trưởng   

H9.9.1.11 
 

Danh mục tổng hợp sách TTHL phục vụ bạn đọc   TTHL   

H9.9.1.12 

1 Danh mục tổng hợp tài liệu điện tử của TTHL   TTHL   

2 Hướng dẫn tìm tài liệu điện tử tiếng việt TTHL   TTHL   

3 Hướng dẫn tìm tài liệu điện tử tiếng anh TTHL   TTHL   

H9.9.1.13 

1 Sổ theo dõi mượn trả sách thư viện năm học 2013 - 2014 Năm 2013 - 2014 Thư viện   

2 Sổ theo dõi mượn trả sách thư viện năm học 2014 - 2015 Năm 2014 - 2015 Thư viện   

3 Sổ theo dõi mượn trả sách thư viện năm học 2015 - 2016 Năm 2015 - 2016 Thư viện   

4 Sổ theo dõi mượn trả sách thư viện năm học 2016 - 2017 Năm 2016 - 2017 Thư viện   

H9.9.1.14 1 
Báo cáo về tình hình sử dụng trung tâm học liệu các năm học 2014 - 

2017 

2014 – 2017 

Ngày 20/10/2017 
TTHL   

 1 Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 16/BC-ĐHVB, ĐHVB  
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H9.9.1.15 

SPSS, Báo cáo Tổng hợp KQ khảo sát ý kiến của sinh viên trước khi 

tốt nghiệp năm 2017 

15/06/2017  

2 

Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS, Báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý giảng viên về CTĐT 2015; 

2017 

2015, 2017 ĐHVB 
 

 

 

3 

Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS, Báo cáo kết quả khảo sát người học đánh giá chất lượng giảng 

dạy của GV các năm từ 2013-2014; 2014 -2015; 2015-2016; 2016-

2017 

2013-2017 ĐHVB 
 

 

4 

Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS, Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên tốt nghiệp 

năm 2017 

2017 ĐHVB 
 

Tiêu chí 9.2 :Có đủ số lượng phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho dạy học, học và nghiên cứu khoa học đáp ứng 

yêu cầu của từng ngành đào tạo. 

H9.9.2.1 

1 
Quyết định UBND tỉnh Thái Nguyên V/v phê duyệt quy hoạch chi 

tiết ĐHVB tỉnh Thái Nguyên 
Số 1736/ QĐ-UBND UBND tỉnh   

2 

QĐ UBND tỉnh Thái Nguyên V/v thu hồi đất, giao cho ban quản lý 

dự án xây dựng ĐHVB để sử dụng vào mục đích xây dựng ĐHVB, 

tại xã Đồng Bẩm - TP Thái Nguyên (đợt 1) 

Số 1429/QĐ-UBND UBND tỉnh   

3 

QĐ UBND tỉnh Thái Nguyên V/v thu hồi đất, giao cho ban quản lý 

dự án xây dựng ĐHVB để sử dụng vào mục đích xây dựng ĐHVB, 

tại xã Đồng Bẩm - TP Thái Nguyên (đợt 2) 

Số 575/QĐ-UBND UBND tỉnh   
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Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

4 

QĐ UBND tỉnh Thái Nguyên V/v điều chỉnh bổ sung một số nội 

dung QĐ số 1429/ QĐ-UBND ngày 24/06/2010 và số 575/QĐ-

UBND ngày 07/03/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên 

Số 1147/QĐ-UBND UBND tỉnh   

H9.9.2.2 
 

Hồ sơ bản vẽ thi công hạng mục Nhà điều hành giảng đường   ĐHVB   

H9.9.2.3 

1 HĐ đào tạo sơ cấp nghề 
Số 06/HĐĐTN-

ĐHVB 

ĐHVB và 

trường CĐ nghề 

số 1-BQP 

  

2 Bản cam kết góp vốn của Công ty Hoàng Thái Ngày 10/6/2011 

BQLDAXD 

ĐHVB và 

GĐCTCP 

Hoàng Thái 

  

3 Biên bản hợp tác với trường Đại học CNTT và truyền thông Số 40 ngày 11/8/2017 
ĐHVB và Đại 

học CNTT&TT 
  

4 Biên bản hợp tác với trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Số 42 ngày 20/8/2017 
ĐHVB và Đại 

học KTCN 
  

H9.9.2.4 

1 
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề tại trường Cao đẳng nghề 

số 1 BQP 

109/QĐ-ĐHVB ngày 

18/08/2016 
ĐHVB   

2 Danh sách SV thực tập   Phòng Đào tạo   

3 Sổ theo dõi sinh viên thực hành thực tập 
 

Trường CĐ 

nghề số 1 BQP  

4 Thời khoa biểu thực hành thực tập 
 

Trường CĐ 

nghề số 1 BQP  

5 Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ sơ cấp cho lớp Số 188/ QĐ-CĐN Trường CĐ 
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Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính – Khóa 07 (S071MT4) ngày 20/02/2017 nghề số 1 BQP 

6 
Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ sơ cấp cho lớp 

Điện công nghiệp – K10B (S102ĐC9) 

Số 189/ QĐ-CĐN 

ngày 20/02/2017 

Trường CĐ 

nghề số 1 BQP  

7 
Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ sơ cấp cho lớp 

Điện công nghiệp – K10BC(S103ĐC9) 

Số 188/ QĐ-CĐN 

ngày 20/02/2017 

Trường CĐ 

nghề số 1 BQP  

8 
Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ sơ cấp cho lớp 

Cắt gọ kim loại – K9(S091GC9) 

Số 190/ QĐ-CĐN 

ngày 20/02/2017 

Trường CĐ 

nghề số 1 BQP  

H9.9.2.5 
 

Bảng thống kê số lượng diện tích bình quân trên đầu sinh viên 2017 Tổng hợp   

H9.9.2.6 

1 
Nội quy sử dụng phòng thí nghiệm, thực hành (Ban hành theo QĐ số 

45/QĐ-ĐHVB ngày 15/10/2013 của Hiệu trưởng ĐHVB) 
2013 Hiệu trưởng   

2 
Nội quy sử dụng phòng máy (Ban hành theo QĐ số 45/QĐ-ĐHVB 

ngày 15/10/2013 của Hiệu trưởng ĐHVB) 
2013 Hiệu trưởng   

3 Nội quy thực tập tại xưởng thực hành 2013 Hiệu trưởng   

H9.9.2.7 

1 Sổ theo dõi phòng thí nghiệm thực hành năm học 2015 - 2016 2015 - 2016 P. Đào tạo   

2 Sổ theo dõi phòng thí nghiệm thực hành năm học 2016 - 2017 2016 - 2017 P. Đào tạo   

3 Sổ theo dõi sinh viên thực tập tại xưởng 2016-2017 P. Đào tạo   

4 Sổ ghi chép thông tin tại giảng đường năm học 2015- 2016 Năm 2015 - 2016 P. Đào tạo   

5 Sổ ghi thông tin trên giảng đường năm học 2016 - 2017 Năm 2016 - 2017 P. Đào tạo   

H9.9.2.8 

1 

Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS, Báo cáo Tổng hợp KQ khảo sát ý kiến của sinh viên trước khi 

tốt nghiệp năm 2017 

16/BC-ĐHVB, 

15/06/2017 
ĐHVB 

 

2 
Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS, Báo cáo kết quả khảo sát người học đánh giá chất lượng giảng 
2013-2017 ĐHVB 
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Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

dạy của GV các năm từ 2013-2014; 2014 -2015; 2015-2016; 2016-

2017 

3 

Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS, Báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý giảng viên về CTĐT 2015; 

2017 

2015, 2017 ĐHVB 
 

4 

Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS, Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên tốt nghiệp 

năm 2017 

2017 ĐHVB 
 

Tiêu chí 9.3: Có đủ trang thiết bị dạy và học để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, được đảm bảo về chất lượng và sử dụng 

có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của ngành đào tạo. 

H9.9.3.1 

1 
Bảng kê danh mục thiết bị tin học của từng bộ phận trong nhà trường 

năm 2013 
Năm 2013 P. Tổng hợp   

2 
Bảng kê danh mục thiết bị tin học của từng bộ phận trong nhà trường 

năm 2014 
Năm 2014 P. Tổng hợp   

3 
Bảng kê danh mục thiết bị tin học của từng bộ phận trong nhà trường 

năm 2015 
Năm 2015 P. Tổng hợp   

4 
Bảng kê danh mục thiết bị tin học của từng bộ phận trong nhà trường 

năm 2016 
Năm 2016 P. Tổng hợp   

H9.9.3.2 

1 
Danh sách các thiết bị bên trong phòng làm việc tại nhà điều hành 

năm 2013 
Năm 2013 P. Tổng hợp   

2 
Danh sách các thiết bị bên trong phòng làm việc tại nhà điều hành 

năm 2014 
Năm 2014 P. Tổng hợp   

3 Danh sách các thiết bị bên trong phòng làm việc tại nhà điều hành Năm 2015 P. Tổng hợp   



DANH MỤC MINH CHỨNG 109 
 

Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

năm 2015 

4 
Danh sách các thiết bị bên trong phòng làm việc tại nhà điều hành 

năm 2016 
Năm 2016 P. Tổng hợp   

H9.9.3.3 
1 Lịch hướng dẫn thực hành  2014-2017 ĐHVB 

 2 Các hợp đồng liên kết sử dụng các phòng thí nghiệm, thực hành 2013-2017 ĐHVB 

H9.9.3.4 

1 Danh mục thiết bị phòng học - Phòng thực hành máy Năm 2016 P. Tổng hợp   

2 Danh mục thiết bị phòng thí nghiệm Năm 2016 P. Tổng hợp   

3 Danh mục thiết bị phòng học tiếng anh - Phòng y tế - KTX Năm 2016 P. Tổng hợp   

4 Danh mục thiết bị xưởng thực hành Năm 2016 P. Tổng hợp   

H9.9.3.5 

1 Sổ theo dõi phòng thí nghiệm thực hành năm học 2015 - 2016 2015 - 2016 P. Đào tạo   

2 Sổ theo dõi phòng thí nghiệm thực hành năm học 2016 - 2017 2016 - 2017 P. Đào tạo   

3 Sổ theo dõi sinh viên thực tập tại xưởng 2016-2017 P. Đào tạo   

4 Sổ ghi chép thông tin tại giảng đường năm học 2015- 2016 Năm 2015 - 2016 P. Đào tạo   

5 Sổ ghi thông tin trên giảng đường năm học 2016 - 2017 Năm 2016 - 2017 P. Đào tạo   

H9.9.3.6 

1 Báo cáo về tình hình cơ sở vật chất năm học 2013 - 2014 2013 - 2014 P. Tổng hợp   

2 Báo cáo về tình hình cơ sở vật chất năm học 2014 - 2015 2014 - 2014 P. Tổng hợp   

3 Báo cáo về tình hình cơ sở vật chất năm học 2015 - 2016 2015 - 2014 P. Tổng hợp   

4 Báo cáo về tình hình cơ sở vật chất năm học 2016 - 2017 2016 - 2014 P. Tổng hợp   

H9.9.3.7 

1 

Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS, Báo cáo Tổng hợp KQ khảo sát ý kiến của sinh viên trước khi 

tốt nghiệp năm 2017 

16/BC-ĐHVB, 

15/06/2017 
ĐHVB 

 

2 
Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS, Báo cáo kết quả khảo sát người học đánh giá chất lượng giảng 
2013-2017 ĐHVB 
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Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

dạy của GV các năm từ 2013-2014; 2014 -2015; 2015-2016; 2016-

2017 

3 

Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS, Báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý giảng viên về CTĐT 2015; 

2017 

2015, 2017 ĐHVB 
 

4 

Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS, Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên tốt nghiệp 

năm 2017 

2017 ĐHVB 
 

Tiêu chí 9.4: Cung cấp đầy đủ thiết bị thông tin học để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học và quản lý. 

H9.9.4.1 

1 
Bảng kê danh mục thiết bị tin học của từng bộ phận trong nhà trường 

năm 2013 
Năm 2013 P. Tổng hợp   

2 
Bảng kê danh mục thiết bị tin học của từng bộ phận trong nhà trường 

năm 2014 
Năm 2014 P. Tổng hợp   

3 
Bảng kê danh mục thiết bị tin học của từng bộ phận trong nhà trường 

năm 2015 
Năm 2015 P. Tổng hợp   

4 
Bảng kê danh mục thiết bị tin học của từng bộ phận trong nhà trường 

năm 2016 
Năm 2016 P. Tổng hợp   

H9.9.4.2 
 

Bảng thống kê số lượng máy tính của Giảng viên 2017 P. Tổng hợp   

H9.9.4.3 1 Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông Viettel 2013 

ĐHVB và Công 

ty CP Viettel tập 

đoàn viễn thông 

quân đội 
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Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

2 Phụ lục hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông 2013 

ĐHVB và Công 

ty CP Viettel tập 

đoàn viễn thông 

quân đội 

  

3 Bản cam kết sử dụng dịch vụ viễn thông 2013 

ĐHVB và Chi 

nhánh Viettel 

Thái Nguyên tập 

đoàn viễn thông 

quân đội 

  

4 Biên bản bàn giao thiết bị 2013 

ĐHVB và Chi 

nhánh Viettel 

Thái Nguyên 

trung tâm Viettel 

Đồng Hỷ 

  

5 Biên bản nghiệm thu kỹ thuật 2013 

ĐHVB và Chi 

nhánh Viettel 

Thái Nguyên tập 

đoàn viễn thông 

quân đội 

  

6 Biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục 2016 

ĐHVB và Chi 

nhánh Viettel 

Thái Nguyên tập 

đoàn viễn thông 

quân đội 
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Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

H9.9.4.4 

1 Danh mục thiết bị phòng học - Phòng thực hành máy Năm 2016 P. Tổng hợp   

2 Danh mục thiết bị phòng thí nghiệm Năm 2016 P. Tổng hợp   

3 Danh mục thiết bị phòng học tiếng anh - Phòng y tế - KTX Năm 2016 P. Tổng hợp   

4 Danh mục thiết bị xưởng thực hành Năm 2016 P. Tổng hợp   

H9.9.4.5 

1 
Danh sách các thiết bị bên trong phòng làm việc tại nhà điều hành 

năm 2013 
Năm 2013 P. Tổng hợp   

2 
Danh sách các thiết bị bên trong phòng làm việc tại nhà điều hành 

năm 2014 
Năm 2014 P. Tổng hợp   

3 
Danh sách các thiết bị bên trong phòng làm việc tại nhà điều hành 

năm 2015 
Năm 2015 P. Tổng hợp   

4 
Danh sách các thiết bị bên trong phòng làm việc tại nhà điều hành 

năm 2016 
Năm 2016 P. Tổng hợp   

H9.9.4.6 
1 Hợp đồng sử dụng phần mềm quản lý Edusoft 2017 ĐHVB   

2 Thiết kế mô tả hệ thống mạng   ĐHVB   

H9.9.4.7 

1 Thông báoV/v cấp địa chỉ email cho sinh viên năm 2013 - 2014 
06/TB-ĐHVB 

Ngày 05/10/2013 
P.Đào tạo   

2 Thông báoV/v cấp địa chỉ email cho sinh viên năm 2014 - 2015 
16/TB-ĐHVB 

ngày 15/10/2014 
P.Đào tạo   

3 Thông báoV/v cấp địa chỉ email cho sinh viên năm 2015 - 2016 
29/TB-ĐHVB 

ngày 20/10/2015 
P.Đào tạo   

4 Thông báoV/v cấp địa chỉ email cho sinh viên năm 2016 - 2017 
34/TB-ĐHVB 

ngày 10/10/2016 
P.Đào tạo   

5 Danh sách địa chỉ email Lớp K1A 2013 - 2014 P.Đào tạo   
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Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

6 Danh sách địa chỉ email Lớp K1B 2013 - 2014 P.Đào tạo   

7 Danh sách địa chỉ email Lớp K1C 2013 - 2014 P.Đào tạo   

8 Danh sách địa chỉ email Lớp K2A 2014 - 2015 P.Đào tạo   

9 Danh sách địa chỉ email Lớp K2B 2014 - 2015 P.Đào tạo   

10 Danh sách địa chỉ email Lớp K2C 2014 - 2015 P.Đào tạo   

11 Danh sách địa chỉ email Lớp K2D (liên thông) 2014 - 2015 P.Đào tạo   

12 Danh sách địa chỉ email Lớp K3 ngành kế toán 2015 - 2016 P.Đào tạo   

13 Danh sách địa chỉ email sinh viên nhập học 2015 2015 - 2016 P.Đào tạo   

14 Danh sách địa chỉ email Lớp QQLKT01 2016 - 2017 P.Đào tạo   

15 Danh sách địa chỉ email sinh viên năm học 2016 - 2017 2017 - 2017 P.Đào tạo   

16 Danh sách địa chỉ email cán bộ, giảng viên trong Nhà trường   P.Đào tạo   

H9.9.4.8 
1 Quyết định Vv ban hành quy định sử dụng hệ thống mạng 

51/QĐ-ĐHVB 

ngày 06/11/2013 
Hiệu trưởng   

2 Quy định sử dụng mạng Năm  2013 Hiệu trưởng   

H9.9.4.9 

1 
Quyết định thành lập Phòng Đào tạo-QLKH-QHQT-ĐBCLGD và 

HSSV ĐHVB 

20/QĐ-ĐHVB, 

20/12/2012 
ĐHVB   

2 
Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

phòng ĐT-QLKH&HTQT  
2014 ĐHVB   

H9.9.4.10 1 

Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS, Báo cáo Tổng hợp KQ khảo sát ý kiến của sinh viên trước khi 

tốt nghiệp năm 2017 

16/BC-ĐHVB, 

15/06/2017 
ĐHVB 
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2 

Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS, Báo cáo kết quả khảo sát người học đánh giá chất lượng giảng 

dạy của GV các năm từ 2013-2014; 2014 -2015; 2015-2016; 2016-

2017 

2013-2017 ĐHVB 
 

3 

Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS, Báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý giảng viên về CTĐT 2015; 

2017 

2015, 2017 ĐHVB 
 

4 

Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS, Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cựu sinh viên tốt nghiệp 

năm 2017 

2017 ĐHVB 
 

Tiêu chí 9.5: Có đủ diện tích lớp học theo quy định cho việc dạy và học, có ký túc xá cho người học, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho 

sinh viên nội trú, có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật thể dục thể thao theo quy định. 

H9.9.5.1 

1 
Quyết định UBND tỉnh Thái Nguyên V/v phê duyệt quy hoạch chi 

tiết ĐHVB tỉnh Thái Nguyên 
Số 1736/ QĐ-UBND UBND tỉnh   

2 

QĐ UBND tỉnh Thái Nguyên V/v thu hồi đất, giao cho ban quản lý 

dự án xây dựng ĐHVB để sử dụng vào mục đích xây dựng ĐHVB, 

tại xã Đồng Bẩm - TP Thái Nguyên (đợt 1) 

Số 1429/QĐ-UBND UBND tỉnh   

3 

QĐ UBND tỉnh Thái Nguyên V/v thu hồi đất, giao cho ban quản lý 

dự án xây dựng ĐHVB để sử dụng vào mục đích xây dựng ĐHVB, 

tại xã Đồng Bẩm - TP Thái Nguyên (đợt 2) 

Số 575/QĐ-UBND UBND tỉnh   

4 

QĐ UBND tỉnh Thái Nguyên V/v điều chỉnh bổ sung một số nội 

dung QĐ số 1429/ QĐ-UBND nagyf 24/06/2010 và số 575/QĐ-

UBND ngày 07/03/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên 

Số 1147/QĐ-UBND UBND tỉnh   
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H9.9.5.2 
 

Hồ sơ bản vẽ thi công hạng mục Nhà điều hành, giảng đường Tháng 7/2012 
Công ty CP 

Kiến trúc Việt 
  

H9.9.5.3 
 

Bảng thống kê số lượng diện tích bình quân trên đầu sinh viên 2017 Tổng hợp   

H9.9.5.4 

1 HĐ đào tạo sơ cấp nghề 
Số 06/HĐĐTN-

ĐHVB 

ĐHVB và 

trường CĐ nghề 

số 1-BQP 

  

2 Cam kết góp vốn của Công ty Hoàng Thái Ngày 10/6/2011 

BQLDAXD 

ĐHVB và Giám 

đốc công ty CP 

Hoàng Thái 

  

3 Biên bản hợp tác với trường Đại học CNTT và truyền thông Số 40 ngày 11/8/2017 

ĐHVB và Đại 

học CNTT và 

truyền thông 

  

4 Biên bản hợp tác với trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Số 42 ngày 20/8/2017 

ĐHVB và Đại 

học Kỹ thuật 

công nghiệp 

  

H9.9.5.5 
 

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục KTX sinh viên Tháng 8/2012 
Công ty CP 

ACTIC 
  

H9.9.5.6 
1 Mẫu đăng ký ở ký túc xá   P. CTHSSV   

2 Bảng thống kê số lượng sinh viên ở KTX giai đoạn 2013 - 2018 2013 - 2018 P.CTHSSV   

H9.9.5.7 
 

Bảng thống kê diện tích phòng KTX trên đầu sinh viên nội trú 2017 Tổng hợp   

H9.9.5.8 1 Quyết định Ban hành Nội quy KTX ĐHVB 
141/QĐ-ĐHVB, 

30/12/2015 
ĐHVB   
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2 Quyết định Ban hành Quy chế công tác sinh viên nội trú tại ĐHVB 
28a/QĐ-ĐHVB, 

25/08/2013 
ĐHVB   

3 Quyết định Ban hành Quy chế công tác sinh viên ngoại trú ĐHVB 
29a/QĐ-ĐHVB, 

25/08/2014 
ĐHVB   

H9.9.5.9 
1 Văn bản về phương án PCCC 2017 ĐHVB   

2 Sơ đồ thiết bị PCCC   P. Tổng hợp   

H9.9.5.10 
 

Minh chứng về nhà ăn tại KTX   ĐHVB   

H9.9.5.11 
 

 Bản vẽ Quy hoạch chi tiết ĐHVB Ngày 16/6/2012 ĐHVB   

H9.9.5.12 
 

Bảng thống kê diện tích sân bãi phục vụ văn hóa văn nghệ bình quân 

trên đầu sinh viên 
2017 P. Tổng hợp   

H9.9.5.13 

1 
Danh mục các trang thiết bị phục vụ hoạt động văn nghệ, thể dục thể 

thao năm 2013 
Năm 2013 P. Tổng hợp   

2 
Danh mục các trang thiết bị phục vụ hoạt động văn nghệ, thể dục thể 

thao năm 2014 
Năm 2014 P. Tổng hợp   

3 
Danh mục các trang thiết bị phục vụ hoạt động văn nghệ, thể dục thể 

thao năm 2015 
Năm 2015 P. Tổng hợp   

4 
Danh mục các trang thiết bị phục vụ hoạt động văn nghệ, thể dục thể 

thao năm 2016 
Năm 2016 P. Tổng hợp   

Tiêu chí 9.6: Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo quy định 

H9.9.6.1 
 

Sơ đồ quy hoạch tổng thể ĐHVB   ĐHVB   

H9.9.6.2 
 

Hồ sơ bản vẽ thi công hạng mục Nhà điều hành, giảng đường tháng 7/2012 
Công ty CP 

Kiến trúc Việt 
  

H9.9.6.3 
 

Thống kê diện tích phòng làm việc trung bình của giảng viên và nhân   P. Tổng hợp   
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viên cơ hữu 

H9.9.6.4 

1 
Danh sách các thiết bị bên trong phòng làm việc tại nhà điều hành 

năm 2013 
Năm 2013 P. Tổng hợp   

2 
Danh sách các thiết bị bên trong phòng làm việc tại nhà điều hành 

năm 2014 
Năm 2014 P. Tổng hợp   

3 
Danh sách các thiết bị bên trong phòng làm việc tại nhà điều hành 

năm 2015 
Năm 2015 P. Tổng hợp   

4 
Danh sách các thiết bị bên trong phòng làm việc tại nhà điều hành 

năm 2016 
Năm 2016 P. Tổng hợp   

H9.9.6.5 

1 
Quyết định thành lập Phòng Đào tạo-QLKH-QHQT-ĐBCLGD và 

HSSV ĐHVB 

20/QĐ-ĐHVB, 

20/12/2012 
ĐHVB   

2 Quyết định V/v thành lập phòng KH – TC ĐHVB 
26/QĐ-ĐHVB;   

20/12/20 12 
ĐHVB   

3 Quyết định V/v thành lập phòng  Tổng hợp ĐHVB 
24/QĐ-ĐHVB;  

20/12/2012  
ĐHVB   

4 Quyết định V/v thành lập phòng CTHSSV thuộc ĐHVB 
47/QĐ-ĐHVB;  

20/9/2014 
ĐHVB   

5 Quyết định thành lập phòng Thanh tra- Khảo thí và ĐBCLGD 
12/QĐ-ĐHVB; 

01/02/2016   
ĐHVB   

6 Quyết định V/v thành lập khoa KT & QTKD ĐHVB 
34/QĐ-ĐHVB;   

20/12/2012 
ĐHVB   

7 Quyết định V/v thành lập khoa Cơ khí ĐHVB 
31/QĐ-ĐHVB; 

20/12/2012 
ĐHVB   
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8 Quyết định V/v thành lập khoa Điện – Điện tử & CNTT ĐHVB 
38/QĐ-ĐHVB, 

20/12/2012  
ĐHVB   

9 Quyết định V/v thành lập khoa KH Cơ bản ĐHVB 
28/QĐ-ĐHVB, 

20/12/2012  
ĐHVB   

10 Quyết định V/v thành lập TT đào tạo và Hợp tác Quốc tế ĐHVB 
189/QĐ-ĐHVB, 

28/12/2016  
ĐHVB   

11 Quyết định V/v thành lập TT đào tạo theo nhu cầu xã hội ĐHVB 
56a/QĐ-ĐHVB, 

15/06/2015   
ĐHVB   

12 Danh sách giảng viên toàn trường theo các Bộ môn Tháng 7/2017 ĐHVB   

H9.9.6.6 

1 Sơ đồ nhà điều hành 2012 P. Tổng hợp   

2 
Sơ đồ phòng làm việc của các phòng ban, bộ môn, đoàn thanh niên - 

TT tư vẫn hỗ trợ SV 
2012 P. Tổng hợp   

Tiêu chí 9.7: Có đủ diện tích sử dụng đất theo quy định của tiêu chuẩn TCVN-3081-85. Diện tích mặt bằng tổng thể đạt mức tối thiểu theo quy định 

H9.9.7.1 

1 
Quyết định UBND tỉnh Thái Nguyên V/v phê duyệt quy hoạch chi 

tiết ĐHVB tỉnh Thái Nguyên 
Số 1736/ QĐ-UBND UBND tỉnh   

2 

QĐ UBND tỉnh Thái Nguyên V/v thu hồi đất, giao cho ban quản lý 

dự án xây dựng ĐHVB để sử dụng vào mục đích xây dựng ĐHVB, 

tại xã Đồng Bẩm - TP Thái Nguyên (đợt 1) 

Số 1429/QĐ-UBND UBND tỉnh   

3 

QĐ UBND tỉnh Thái Nguyên V/v thu hồi đất, giao cho ban quản lý 

dự án xây dựng ĐHVB để sử dụng vào mục đích xây dựng ĐHVB, 

tại xã Đồng Bẩm - TP Thái Nguyên (đợt 2) 

Số 575/QĐ-UBND UBND tỉnh   

4 
QĐ UBND tỉnh Thái Nguyên V/v điều chỉnh bổ sung một số nội 

dung QĐ số 1429/ QĐ-UBND ngày 24/06/2010 và số 575/QĐ-
Số 1147/QĐ-UBND UBND tỉnh   
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Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

UBND ngày 07/03/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên 

H9.9.7.2 
 

Quyết định của Thủ tướng chính phủ V/v thành lập ĐHVB  Số 1341/ QĐ-TTg 
 Thủ tướng 

chính phủ 
  

H9.9.7.3 
 

 Bản vẽ Quy hoạch chi tiết ĐHVB   ĐHVB   

H9.9.7.4 
 

Quyết định V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

Khu Nông nghiệp công nghệ cao và Khu tái định cư ĐHVB tỉnh Thái 

Nguyên 

Số 1970/QĐ-UBND UBND tỉnh   

H9.9.7.5 
 

Thống kê diện tích xây dựng trên đầu sinh viên   P. Tổng hợp   

H9.9.7.6 
 

Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT ngày 23/9/2015 quy định chuẩn 

quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học 

Số 24/2015/TT-

BGDĐT ngày 

23/09/2015 

Bộ GDĐT   

Tiêu chí 9.8: Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cở sở vật chất trong kế hoạch chiến lược của trường 

H9.9.8.1 

1 

Quyết định V/v ban hành Kế hoạch phát triển chiến lược phát triển 

Trường Đại học Việt Bắc giai đoạn 2013 - 2020 và tầm nhìn đến năm 

2030 

Số 18/QĐ ĐHVB 

ngày 08/3/2013 
ĐHVB    

2 
Kế hoạch phát triển chiến lược phát triển Trường Đại học Việt Bắc 

giai đoạn 2013 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030  
ĐHVB 

 

3 
Quyết định ban hành Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 

Trường Đại học Việt Bắc 

Số 14/QĐ-ĐHVB 

ngày 17/2/2016   

4 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 
 

ĐHVB    

H9.9.8.2 
1 Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất xây dựng tỷ lệ 1/500 

 
ĐHVB   

2 Sơ đồ quy hoạch tổng thể ĐHVB   ĐHVB   
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H9.9.8.3 
 

Giấy phép xây dựng số 89/GPXD, nhà điều hành và KTX Số 933/CPXD-SXD 
Sở xây dựng 

Thái Nguyên 
  

H9.9.8.4 
 

Bản vẽ giai đoạn 1   ĐHVB   

H9.9.8.5 
 

Công văn về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết ĐHVB 
Số 41/ĐHVB-TH 

ngày 25/09/2016 
    

H9.9.8.6 
 

Quyết định V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng mặt 

bằng ĐHVB tỉnh Thái Nguyên 
Số 1357/ QĐ-UBND UBND tỉnh   

Tiêu chí 9.9: Có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học 

H9.9.9.1 

1 Hợp đồng dịch vụ bảo vệ ngày 17 tháng 04 năm 2013 Số 83/HĐ-DVBV 

Công ty TNHH 

DVBV Đức 

Minh 

  

2 Hợp đồng dịch vụ bảo vệ ngày 30 tháng 9 năm 2014 Số 136/HĐ-DVBV 

Công ty TNHH 

DVBV Đức 

Minh 

  

3 Hợp đồng dịch vụ bảo vệ ngày 31 tháng 12 năm 2015 Số 185/HĐ-DVBV 

Công ty TNHH 

DVBV Đức 

Minh 

  

4 Hợp đồng dịch vụ bảo vệ ngày 31 tháng 12 năm 2016 Số 216/HĐ-DVBV 

Công ty TNHH 

DVBV Đức 

Minh 

  

H9.9.9.2 1 Quyết định thành lập đội PCCC 

Số 111/QĐ-

ĐHVBngày 

18/11/2015 

Hiệu trưởng   
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Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

2 Danh sách đội PCCC cơ sở 
Số 111/QĐ-ĐHVB 

ngày 18/11/2015 
Hiệu trưởng   

H9.9.9.3 
 

Quyết định V/v ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy 
Số 112/QĐ-ĐHVB 

ngày 18/11/2015 
Hiệu trưởng   

H9.9.9.4 
1 

Nội quy phòng cháy chữa cháy ĐHVB (Ban hành theo QĐ số 

112/QĐ-ĐHVB ngày 18/11/2015 của Hiệu trưởng ĐHVB 
2015 Hiệu trưởng   

2 Nội quy sử dụng điện 11/18/2015 Hiệu trưởng   

H9.9.9.5 

1 Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy 
Số 16/TD-PCCC ngày 

29/11/2012 

Công an tỉnh 

Thái Nguyên 
  

2 Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy 
Số 193/TD-PCCC 

ngày 14/11/2011 

Công an tỉnh 

Thái Nguyên 
  

3 Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy 
Số 63/TD-PCCC ngày 

14/04/2011 

Công an tỉnh 

Thái Nguyên 
  

4 Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy 9/14/2017 

ĐHVB và Cảnh 

sát phòng cháy 

và chữa cháy 

tỉnh Thái 

Nguyên 

  

 

 

 

 

H9.9.9.5 

1 Biên bản kiểm tra về Phòng cháy và chữa cháy Ngày 14/9/2017 

ĐHVB và CS 

Phòng cháy và 

chữa cháy tỉnh 

Thái Nguyên 
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Mã MC TTMC Tên minh chứng Số; ngày BH Nơi BH Ghi chú 

 
2 Biên bản kiểm tra an toàn về Phòng cháy và chữa cháy Ngáy 23/01/2018 

ĐHVB và CS 

Phòng cháy và 

chữa cháy tỉnh 

Thái Nguyên 

 

H9.9.9.7 

1 Hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống cấp nước chữa cháy Số 18/ HĐ-PCCC 

ĐHVB và Công 

ty CP công nghệ 

MAX Việt Nam 

  

2 Biên bản nghiệm thu hoàn thành Hệ thồng cấp nước cứu hỏa 2013 

ĐHVB và Công 

ty CP công nghệ 

MAX Việt Nam 

  

3 Báo cáo kết quả công tác PCCC ĐHVB năm 2016 
Số 27/BC-ĐHVB 

ngày 10/12/2016 
Hiệu trưởng   

H9.9.9.8 
 

Báo cáo kết quả thi công xây lắp hệ thống phòng cháy và chữa cháy 

các hệ thống liên quan đến hoạt động phòng cháy và chữa cháy 

Số 02/BC-ĐHVB 

ngày 19/03/2016 
Hiệu trưởng   

H9.9.9.9 

1 Văn bản về phương án PCCC 2017 ĐHVB   

2 Kế hoạch thực hiện công tác PCCC và CNCH ĐHVB năm 2017 
Số 15/KH-ĐHVB 

ngày 26/12/2016 
Hiệu trưởng   

3 Sơ đồ thiết bị PCCC 2013 Phòng Tổng hợp   

H9.9.9.10 

1 
Báo cáo kết quả triển khai tuần sinh hoạt công dân - HSSV đâu năm 

và đầu khóa học 2013-2014  

08/BC-CTHSSV-

ĐHVB, 18/10/2013 

Phòng CT 

HSSV 
  

2 
Báo cáo kết quả triển khai tuần sinh hoạt công dân - HSSV đâu năm 

và đầu khóa học 2014-2015 

10/BC-CTHSSV-

ĐHVB, 26/09/2014 

Phòng CT 

HSSV 
  

3 Báo cáo kết quả triển khai tuần sinh hoạt công dân - HSSV đâu năm 18/BC-CTHSSV- Phòng CT   
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và đầu khóa học 2015-2016 ĐHVB, 20/09/2015 HSSV 

4 
Báo cáo kết quả triển khai tuần sinh hoạt công dân - HSSV đâu năm 

và đầu khóa học 2016-2017 

11/BC-CTHSSV-

ĐHVB, 28/09/2016 

Phòng CT 

HSSV 
  

H9.9.9.11 

1 
Công văn V/v phát động thi đua trong phong trào "Toàn dân phòng 

cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên" giai đoạn 2016-2020 

Số 44/ĐHVB-TH 

ngày 05/11/2016 
Hiệu trưởng   

2 
Kế hoạch phát động phong trào "Toàn dân phòng cháy, chữa cháy" 

ĐHVB năm 2017 

Số 01A/KH-ĐHVB 

ngày 15/03/2017 
Hiệu trưởng   

3 Công văn V/v huấn luyện nghiệp vụ PCCC 
Số 15/ĐHVB-TH 

ngày 29/9/2017 
Hiệu trưởng   

H9.9.9.12 
1 Quyết định ban hành nội quy giảng đường 

 Số 48/QĐ-ĐHVB 

ngày 31/05/2015 
Hiệu trưởng   

2 Nội quy giảng đường 2015 Hiệu trưởng   

H9.9.9.13 

1 Quyết định Ban hành Nội quy KTX ĐHVB 
141/QĐ-ĐHVB, 

30/12/2015 
ĐHVB   

2 Quyết định Ban hành Quy chế công tác sinh viên nội trú tại ĐHVB 
28a/QĐ-ĐHVB, 

25/08/2013 
ĐHVB   

3 Quyết định Ban hành Quy chế công tác sinh viên ngoại trú ĐHVB 
29a/QĐ-ĐHVB, 

25/08/2014 
ĐHVB   

H9.9.9.14 

1 
Nội quy sử dụng phòng thí nghiệm, thực hành (Ban hành theo QĐ số 

45/QĐ-ĐHVB ngày 15/10/2013 của Hiệu trưởng ĐHVB) 
2013 Hiệu trưởng   

2 
Nội quy sử dụng phòng máy (Ban hành theo QĐ số 45/QĐ-ĐHVB 

ngày 15/10/2013 của Hiệu trưởng ĐHVB) 
2013 Hiệu trưởng   
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3 Nội quy thực tập tại xưởng 2015     

H9.9.9.15 

1 Hợp đồng kinh tế (Hợp đồng lắp đặt camera) 
Số 00003/HĐKT ngày 

24/3/2017 

ĐHVB và Công 

ty cổ phần giải 

pháp công nghệ 

An ninh Bảo 

Lan 

  

2 Hợp đồng kinh tế (Hợp đồng lắp đặt camera) 
Số 00004/HĐKT ngày 

04/05/2017 

ĐHVB và Công 

ty cổ phần giải 

pháp công nghệ 

An ninh Bảo 

Lan 

  

H9.9.9.16 
 

Công văn phối hợp với các cơ quan chức năng về vấn đề an toàn an 

ninh khu vực  
   

H9.9.9.17 

1 
Báo cáo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự 

của ĐHVB năm 2013 

22/BC-ĐHVB 

ngày 31/12/2013 
Phòng Tổng hợp   

2 
Báo cáo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự 

của ĐHVB năm 2014 

37/BC-ĐHVB 

ngày 31/12/2014 
Phòng Tổng hợp   

3 
Báo cáo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự 

của ĐHVB năm 2015 

41/BC-ĐHVB 

ngày 31/12/2015 
Phòng Tổng hợp   

4 
Báo cáo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự 

của ĐHVB năm 2016 

36/BC-ĐHVB 

ngày 31/12/2016 
Phòng Tổng hợp   

TIÊU CHUẨN 10: TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH (3 TIÊU CHÍ) 

Tiêu chí 10.1. Có những giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, tạo được các nguồn tài chính hợp pháp, đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và các hoạt động khác của trường đại học. 
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H10.10.1.1 

1 
Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học 

58/2010/QĐ-TTg, 

22/9/2010 

Chính phủ   

2 

Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường 

đại học tư thục 

61/2009/QĐ-TTg, 

17/4/2009 

3 

Quyết định số 63/2011/QĐ-TTg ngày 10/11/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

63/2011/QĐ-TTg, 

10/11/2011 

4 
Quyết định 70/2014/QĐ-TTG ngày 10/12/2014 của Chính phủ về 

việc Ban hành Điều lệ trường đại học 

70/2014/QĐ-TTG, 

10/12/2014 

H10.10.1.2 

1 
Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 05/9/2011 của Hội đồng quản trị 

về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHVB 

03/QĐ-HĐQT, 

05/9/2011 
HĐQT   

2 
Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 08/3/2015 của Hội đồng quản trị 

về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHVB 

03/QĐ-HĐQT, 

08/3/2015 
    

H10.10.1.3  
Quyết định số 18/QĐ-ĐHVB về việc ban hành Kế hoạch chiến lược 

phát triển nhà trường giai đoạn 2013-2020 tầm nhìn đến năm 2030  

18/QĐ-ĐHVB, 

08/3/2013 
ĐHVB   

H10.10.1.4 

1 
Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/6/2006 của Bộ Tài chính về 

“Chế  độ  kế  toán  doanh nghiệp nhỏ và vừa” 

48/2006/QĐ-BTC, 

14/6/2006 

Bộ Tài chính   

2 

Thông tư 133/2016/TT-BTC Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ tài chính về  "Hướng dẫn chế độ kế toán doanh 

nghiệp nhỏ và vừa" 

133/2016/TT-BTC, 

26/8/2016 

H10.10.1.5 

1 Báo cáo tổng kết công tác năm 2013, kế hoạch triển khai năm 2014 
01/BC-HĐQT,  

25/01/2014    
HĐQT   

2 Báo cáo tổng kết công tác năm 2014, kế hoạch triển khai năm 2015 
01/BC-HĐQT,  

16/01/2015     
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3 Báo cáo tổng kết công tác năm 2015, kế hoạch triển khai năm 2016 
01/BC-HĐQT,  

22/01/2016   

4 Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, kế hoạch triển khai năm 2017 
01/BC-HĐQT,  

13/01/2017 

H10.10.1.6 

1 
Quyết định số  01/QĐ-ĐHVB về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2013 

01/QĐ-ĐHVB, 

03/01/2013 

Hiệu trưởng   

2 
Quyết định số 01/QĐ-ĐHVB về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2014 

01/QĐ-ĐHVB, 

02/01/2014 

3 
Quyết định số 01/QĐ-ĐHVBvề việc ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2015 

01/QĐ-ĐHVB, 

02/01/2015 

4 
Quyết định số 01/QĐ-ĐHVB về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2016 

01/QĐ-ĐHVB, 

04/01/2016 

5 
Quyết định số 01/QĐ-ĐHVB về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2017 

01/QĐ-ĐHVB, 

02/01/2017 

H10.10.1.7 

1 
Nghị quyết số 01-NQ/HĐCĐ-ĐHVB ngày 25/6/2014 của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2014 

01-NQ/HĐCĐ-

ĐHVB, 25/06/2014 

HĐQT   
2 

Nghị quyết số 01-NQ/HĐCĐ-ĐHVB ngày 05/03/2015 của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2015 

01-NQ/HĐCĐ-

ĐHVB, 05/03/2015 

3 
Nghị quyết 01-NQ/HĐCĐ-ĐHVB ngày 16/11/2016 của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2016 

01-NQ/HĐCĐ-

ĐHVB, 16/11/2016 

4 
Nghị quyết 01-NQ/HĐCĐ-ĐHVB ngày 21/04/2017 của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2017 

01-NQ/HĐCĐ-

ĐHVB, 21/04/2017 

H10.10.1.8 

1 Biên bản họp hội nghị xây dựng kế hoạch dự toán thu, chi năm 2013 
Số 01/BB-ĐHVB, 

07/01/2013 

Hiệu trưởng  

2 Biên bản họp hội nghị xây dựng kế hoạch dự toán thu, chi năm 2014 
Số 01/BB-ĐHVB, 

05/01/2014 

3 Biên bản họp hội nghị xây dựng kế hoạch dự toán thu, chi năm 2015 
Số 01/BB-ĐHVB, 

05/01/2015 

4 Biên bản họp hội nghị xây dựng kế hoạch dự toán thu, chi năm 2016 
Số 01/BB-ĐHVB, 

07/01/2016 

5 Biên bản họp hội nghị xây dựng kế hoạch dự toán thu, chi năm 2017 
Số 01/BB-ĐHVB, 

05/01/2017 
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H10.10.1.9  

Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS, Báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý giảng viên về CTĐT 2015; 

2017 

2015-2017 ĐHVB  

H10.10.1.10 

1 
Quyết định số 26/QĐ-ĐHVB ngày 01/8/2013 về việc ban hành quy 

định mức học phí các hệ đào tạo năm học 2013-2014 

26/QĐ-ĐHVB, 

01/8/2013 

Hiệu trưởng   

2 
Quyết định số 21/QĐ-ĐHVB ngày 24/7/2014 về việc ban hành quy 

định mức học phí các hệ đào tạo năm học 2014-2015 

21/QĐ-ĐHVB, 

24/7/2014 

3 
Quyết định  số 80/QĐ-ĐHVB ngày 01/8/2015 về việc ban hành quy 

định mức học phí các hệ đào tạo năm học 2015-2016 
Số 80/QĐ-ĐHVB,  

25/08/2015 

4 
Quyết định  số 97/QĐ-ĐHVB ngày 01/8/2016 về việc ban hành quy 

định mức học phí các hệ đào tạo năm học 2016-2017 

97/QĐ-ĐHVB, 

01/08/2016 

H10.10.1.11 

1 
Quyết định về  số 26a/QĐ-ĐHVB ngày 01/8/2013việc ban hành mức 

phí nội trú và công tác quản lý điện, nước ký túc xá năm 2013 -2014 

26a/QĐ-ĐHVB, 

01/8/2013 

Hiệu trưởng   

2 
Quyết định số 22/QĐ-ĐHVB ngày 24/7/2014 về việc ban hành mức 

phí nội trú và công tác quản lý điện, nước ký túc xá năm 2014 - 2015 

22/QĐ-ĐHVB, 

24/7/2014 

3 
Quyết định số 71/QĐ-ĐHVB ngày 01/8/2015 về việc ban hành mức 

phí nội trú và công tác quản lý điện, nước ký túc xá năm 2015 - 2016 

71/QĐ-ĐHVB, 

01/8/2015 

4 
Quyết định  số 98/QĐ-ĐHVB ngày 01/8/2016 về việc ban hành mức 

phí nội trú và công tác quản lý điện, nước ký túc xá năm 2016 -2017 

98/QĐ-ĐHVB, 

01/8/2016 

H10.10.1.12 
 

Các hợp đồng cho thuê cơ sở vật chất, dịch vụ từ năm 2013-2017.   ĐHVB   

H10.10.1.13 

1 Báo cáo kiểm toán các năm 2013 

151/2014/BCTC-

KTTV-KT2, 

20/3/2014 

Công ty TNHH 

kiểm toán và tư 

vấn A&C. CN 

Hà Nội 

  

2 Báo cáo kiểm toán các năm 2014   

 Công ty TNHH 

kiểm toán và tư 

vấn A&C. CN 

Hà Nội 
  

4 Báo cáo kiểm toán các năm 2016   

 Công ty TNHH 

kiểm toán và tư 

vấn A&C. CN 

Hà Nội 
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H10.10.1.14 

1 Báo cáo của Ban kiểm soát, ban kiểm tra nội bộ 2013 
01/BC-BKS, 

15/03/2014 

BKS   

2 Báo cáo của Ban kiểm soát, ban kiểm tra nội bộ 2014 
01/BC-BKS, 

15/03/2015 

3 Báo cáo của Ban kiểm soát, ban kiểm tra nội bộ 2015 
01/BC-BKS, 

15/03/2016 

4 Báo cáo của Ban kiểm soát, ban kiểm tra nội bộ 2016 
05/BC-BKS, 

15/03/2017 

Tiêu chí 10.2. Công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính trong trường đại học được chuẩn hoá, công khai hoá, minh bạch và theo quy 

định. 

H10.10.2.1 

1 
Quyết định về việc ban hành quy định xây dựng kế hoạch và dự toán 

2013 

01/QĐ-HĐQT, 

03/01/2013 

HĐQT   

2 
Quyết định về việc ban hành quy định xây dựng kế hoạch và dự toán 

2014 

01/QĐ-HĐQT, 

02/01/2014 

3 
Quyết định về việc ban hành quy định xây dựng kế hoạch và dự toán 

2015 

01/QĐ-HĐQT, 

02/01/2015 

4 
Quyết định về việc ban hành quy định xây dựng kế hoạch và dự toán 

2016 

01/QĐ-HĐQT, 

04/01/2016 

5 
Quyết định về việc ban hành quy định xây dựng kế hoạch và dự toán 

2017 

01/QĐ-HĐQT, 

02/01/2017 

H10.10.2.2 

1 Biên bản họp hội nghị xây dựng kế hoạch dự toán thu, chi năm 2013 
Số 01/BB-ĐHVB, 

07/01/2013 

Hiệu trưởng   

2 Biên bản họp hội nghị xây dựng kế hoạch dự toán thu, chi năm 2014 
Số 01/BB-ĐHVB, 

05/01/2014 

3 Biên bản họp hội nghị xây dựng kế hoạch dự toán thu, chi năm 2015 
Số 01/BB-ĐHVB, 

05/01/2015 

4 Biên bản họp hội nghị xây dựng kế hoạch dự toán thu, chi năm 2016 
Số 01/BB-ĐHVB, 

07/01/2016 

5 Biên bản họp hội nghị xây dựng kế hoạch dự toán thu, chi năm 2017 
Số 01/BB-ĐHVB, 

05/01/2017 
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H10.10.2.3  

Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS, Báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý giảng viên về CTĐT 2015; 

2017 

2015-2017 ĐHVB  

H10.10.2.4 

1 Báo cáo tổng kết công tác năm 2013, kế hoạch triển khai năm 2014 
01/BC-HĐQT,  

25/01/2014    

HĐQT  

2 Báo cáo tổng kết công tác năm 2014, kế hoạch triển khai năm 2015 
01/BC-HĐQT,  

16/01/2015     

3 Báo cáo tổng kết công tác năm 2015, kế hoạch triển khai năm 2016 
01/BC-HĐQT,  

22/01/2016   

4 Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, kế hoạch triển khai năm 2017 
01/BC-HĐQT,  

13/01/2017 

H10.10.2.5 

1 Báo cáo tài chính năm 2013 3/15/2014 

Hiệu trưởng 

  

2 Báo cáo tài chính năm 2014 3/15/2015 

  3 Báo cáo tài chính năm 2015 3/15/2016 

4 Báo cáo tài chính năm 2016 3/15/2017 

H10.10.2.6 

1 Báo cáo của Ban kiểm soát, ban kiểm tra nội bộ 2013 
01/BC-BKS, 

15/03/2014 

BKS  

2 Báo cáo của Ban kiểm soát, ban kiểm tra nội bộ 2014 
01/BC-BKS, 

15/03/2015 

3 Báo cáo của Ban kiểm soát, ban kiểm tra nội bộ 2015 
01/BC-BKS, 

15/03/2016 

4 Báo cáo của Ban kiểm soát, ban kiểm tra nội bộ 2016 
05/BC-BKS, 

15/03/2017 

H10.10.2.7 

1 Thông báo công khai dự toán thu, chi năm 2013 
01/TB-ĐHVB, 

08/01/2013  

Hiệu trưởng   

2 Thông báo công khai dự toán thu, chi năm 2014 
03/TB-ĐHVB, 

08/01/2014 

3 Thông báo công khai dự toán thu, chi năm 2015 
01/TB-ĐHVB, 

08/01/2015 

4 Thông báo công khai dự toán thu, chi năm 2016 
03/TB-ĐHVB, 

08/01/2016 
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5 Thông báo công khai dự toán thu, chi năm 2017 
02/TB-ĐHVB, 

08/01/2017 

H10.10.2.8 

1 
Thông báo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 

2013-2014 

05/TB-ĐHVB, 

01/08/2013 

Hiệu trưởng   

2 
Thông báo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 

2014-2015 

12/TB-ĐHVB, 

01/08/2014 

3 
Thông báo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 

2015-2016 

17/TB-ĐHVB, 

01/08/2015 

4 
Thông báo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 

2016-2017 

24/TB-ĐHVB, 

01/08/2016 

H10.10.2.9 

1 Báo cáo kiểm toán các năm 2013 

151/2014/BCTC-

KTTV-KT2, 

20/3/2014 

Công ty TNHH 

kiểm toán và tư 

vấn A&C. CN 

Hà Nội 

 2 Báo cáo kiểm toán các năm 2014   

 Công ty TNHH 

kiểm toán và tư 

vấn A&C. CN 

Hà Nội 

4 Báo cáo kiểm toán các năm 2016   

 Công ty TNHH 

kiểm toán và tư 

vấn A&C. CN 

Hà Nội 

Tiêu chí 10.3. Đảm bảo sự phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch và hiệu quả cho các bộ phận  

và các hoạt động của trường đại học 

H10.10.3.1 

1 Thông báo công khai quyết toán  năm 2013 
05/TB-ĐHVB, 

15/03/2014  

Hiệu trưởng   

2 Thông báo công khai quyết toán  năm 2014 
06/TB-ĐHVB, 

15/03/2015 

3 Thông báo công khai quyết toán  năm 2015 
07/TB-ĐHVB, 

15/03/2016 

4 Thông báo công khai quyết toán  năm 2016 
08/TB-ĐHVB, 

15/03/2017 

H10.10.3.2 1 Biên bản họp hội nghị xây dựng kế hoạch dự toán thu, chi năm 2013 Số 01/BB-ĐHVB, Hiệu trưởng  
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 07/01/2013 

2 Biên bản họp hội nghị xây dựng kế hoạch dự toán thu, chi năm 2014 
Số 01/BB-ĐHVB, 

05/01/2014 

3 Biên bản họp hội nghị xây dựng kế hoạch dự toán thu, chi năm 2015 
Số 01/BB-ĐHVB, 

05/01/2015 

4 Biên bản họp hội nghị xây dựng kế hoạch dự toán thu, chi năm 2016 
Số 01/BB-ĐHVB, 

07/01/2016 

5 Biên bản họp hội nghị xây dựng kế hoạch dự toán thu, chi năm 2017 
Số 01/BB-ĐHVB, 

05/01/2017 

H10.10.3.3  

Phiếu khảo sát gốc, dữ liệu xử lý phiếu khảo sát bằng phần mềm 

SPSS, Báo cáo kết quả khảo sát, lấy ý giảng viên về CTĐT 2015; 

2017 

2015-2017 ĐHVB  

H10.10.3.4 

 

1 
Quyết định về việc ban hành quy định xây dựng kế hoạch và dự toán 

2013 

01/QĐ-HĐQT, 

03/01/2013 

HĐQT  

2 
Quyết định về việc ban hành quy định xây dựng kế hoạch và dự toán 

2014 

01/QĐ-HĐQT, 

02/01/2014 

3 
Quyết định về việc ban hành quy định xây dựng kế hoạch và dự toán 

2015 

01/QĐ-HĐQT, 

02/01/2015 

4 
Quyết định về việc ban hành quy định xây dựng kế hoạch và dự toán 

2016 

01/QĐ-HĐQT, 

04/01/2016 

5 
Quyết định về việc ban hành quy định xây dựng kế hoạch và dự toán 

2017 

01/QĐ-HĐQT, 

02/01/2017 

H10.10.3.5 

 

1 
Quyết định số  01/QĐ-ĐHVB về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2013 

01/QĐ-ĐHVB, 

03/01/2013 

ĐHVB  

2 
Quyết định số 01/QĐ-ĐHVB về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2014 

01/QĐ-ĐHVB, 

02/01/2014 

3 
Quyết định số 01/QĐ-ĐHVBvề việc ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2015 

01/QĐ-ĐHVB, 

02/01/2015 

4 
Quyết định số 01/QĐ-ĐHVB về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2016 

01/QĐ-ĐHVB, 

04/01/2016 

5 
Quyết định số 01/QĐ-ĐHVB về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2017 

01/QĐ-ĐHVB, 

02/01/2017 

H10.10.3.6 

 

1 Báo cáo tài chính năm 2013 3/15/2014 

Hiệu trưởng  2 Báo cáo tài chính năm 2014 3/15/2015 

3 Báo cáo tài chính năm 2015 3/15/2016 
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4 Báo cáo tài chính năm 2016 3/15/2017 

H10.10.3.7 

 

1 Thông báo công khai dự toán thu, chi năm 2013 
01/TB-ĐHVB, 

08/01/2013  

Hiệu trưởng  

2 Thông báo công khai dự toán thu, chi năm 2014 
03/TB-ĐHVB, 

08/01/2014 

3 Thông báo công khai dự toán thu, chi năm 2015 
01/TB-ĐHVB, 

08/01/2015 

4 Thông báo công khai dự toán thu, chi năm 2016 
03/TB-ĐHVB, 

08/01/2016 

5 Thông báo công khai dự toán thu, chi năm 2017 
02/TB-ĐHVB, 

08/01/2017 

H10.10.3.8 

 

1 Báo cáo của Ban kiểm soát, ban kiểm tra nội bộ 2013 
01/BC-BKS, 

15/03/2014 

BKS  

2 Báo cáo của Ban kiểm soát, ban kiểm tra nội bộ 2014 
01/BC-BKS, 

15/03/2015 

3 Báo cáo của Ban kiểm soát, ban kiểm tra nội bộ 2015 
01/BC-BKS, 

15/03/2016 

4 Báo cáo của Ban kiểm soát, ban kiểm tra nội bộ 2016 
05/BC-BKS, 

15/03/2017 

H10.10.3.9 

 

1 
Nghị quyết số 01-NQ/HĐCĐ-ĐHVB ngày 25/6/2014 của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2014 

01-NQ/HĐCĐ-

ĐHVB, 25/06/2014 

HĐQT  

2 
Nghị quyết số 01-NQ/HĐCĐ-ĐHVB ngày 05/03/2015 của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2015 

01-NQ/HĐCĐ-

ĐHVB, 05/03/2015 

3 
Nghị quyết 01-NQ/HĐCĐ-ĐHVB ngày 16/11/2016 của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2016 

01-NQ/HĐCĐ-

ĐHVB, 16/11/2016 

4 
Nghị quyết 01-NQ/HĐCĐ-ĐHVB ngày 21/04/2017 của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2017 

01-NQ/HĐCĐ-

ĐHVB, 21/04/2017 

H10.10.3.10 

 
1 Báo cáo kiểm toán các năm 2013, 2014, 2016 

151/2014/BCTC-

KTTV-KT2, 

20/3/2014 

Công ty TNHH 

kiểm toán và tư 

vấn A&C. CN 

Hà Nội 

 

 


